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M Ở Đ Ầ U 

Theo hợp dồng nghiên cứu khoa học số 17 ký ngày 30/1 1/1998 giữa Sở 
Khôn học - Công nghệ - Môi trường Tỉnh Thừa Thiên - Huế vói Trung lăm Địa 
chất - Khoáng SẪM Biển - Cục Địa chất và Khoáng sàn Việt Nam,Tiung tâm Địa 
chất " Khoáng sản Biển dã thực hiện đè fài:"Đá(ih giíì, lổng kết lài l i ê u điểu tin 
c ơ b ả n v ề đ i ề u k i ệ n tự n h i ê n v à tài n g u y ê n phi s i n h VỘI b i ể n " v ù n g b i ể n l ỉ n h 

Thừa Thiên - Huế ở độ sâu 0 - 40m nước. Nội dung của hợp đổng bao gồm: 

ĩ . 'Mui thập tài l iệu hiện có, p h â n tích xù lý và (hình giá, tổng họp 
các tài l iệu (hì có. 

l ĩ . Trên cơ s ở đó thành lập 

Cóc bản đổ tỷ lệ 1/200.000 cùa vung nghiên cứu ở độ Si! l i í) - 40m nước 

gồm: 

í . nản ítổ ctộ sầu đáy biển. 

2. Bỉm đổ (.lịa mao. 

Ì Bản dồ trầm tích táng mặt. 

4. Bản đổ địa chất Đô tứ. 

5. nán (lổ phân bố CÁC nguyên tố hoa học. 

6. BỎM đổ phrtn bố và cĩự báo khoáng san rắn 

7. Bản đồ dự báo vùng cái - sạn - sỏi. 

8. Bản đồ địa hoa môi trường. 

9. Bản (tổ dự báo các íiềin íĩn tai biến địa ch lít. 

ÍO.Tỉàn đồ thủy dộng lực 
Riêng dải ven biển 0 - Ì Om nước (ừ của Thuận An đến cửu Tu Hiển 

thành lập bần dồ tỷ lộ 1/50.000 gồm các bàn đồ ở mục 3,4,5,6,8,9 nêu (rên. 

i n . Số hoa toàn bộ các bản đ ồ t rên 

I V . L ậ p háo cáo tổng hợp thuyết minh cúc bản đổ t r ên . 

Trung tâm cĩịrỉ chất khoang sàn biển gìĩio cho Kỹ sư Trịnh Thanh Minh 
làm Chủ nhiệm (hỉ công đề tài dưới sự chỉ đạo khoa học của T.s Nguyễn Biểu 
Giám đốc trưng tâm. 

Tham gia nghiên cứu các chuyên đề trong đề tài còn có các nhà khoa 
h ọ c t h u ộ c c ấ c c ơ q u a n k h o a h ọ c t r o n g và n g o à i n g à n h đ ị a c h ấ t n h ư : 
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GS. Trần Nghi, GS. Mai Trọng Nhuận. Trường Đại học K H T N thuộc Đại 
học Quốc gia Hà N ộ i . 

PTS Phạm Khả Tùy. Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản. Bộ Công 
nghiệp. 

KS Vũ Hoa. Phòng Trắc địa Biển. Liôn đoàn Trắc địa Địa hình. Cục Địa 
chất và Khoáng sản Việt Nam. 

KS Nguyễn Văn Mơi. Viên Cơ học Biển, Trung tâm KHTNi.CN Quốc gia. 

Các PTS, kỹ SƯ (buộc Trung (âm Địa chối Khoáng sàn Biểu - Cục Địn chốt 
Việt Nam. 

Đề lài dã hoàn thành những nội dung như hợp đổng đã ký. 

Sởn phẩm giao nộp gồm: 

" - 10 tờ bản đổ 1/200.000 (Số hoa). 

- ó tờ bản đổ 1/50.000 (Số hoa). 

-3 báo cáo thuyết minh dày í£4 (rang, gồm lo chương. 

( Khi đọc các phẩn thuyết minh ở các chương sau cẩn xem các bàu đổ 
tương ứng). 

Trong qiiíí trình thực hiện đề tài có phát sinh là bên À yêu cẩu bôn B ÌỊ1 
thêm mỗi lờ bản đổ í bản và đào tạo cho bôn A một chuyên viên số hoa bản đổ 
các loại. Công việc này đa đuợc hai bên thực hiện nghiêm túc. 

Tong lành phí toàn bô hóp đồng là 82MOM0Ơ1 

(Tám mươi hai triệu đổng). Xem phẩn kinh tế. 

Để hoàn thành đuợc đề tài này, chúng lôi đã nhận được sự giúp dỡ của Ban 
lãnh đạo Sở K H C N M T Thừa Thiên - Huế, Ban giám đốc Trung tam ĐCKS Biển 
và các bạn đổng nghiệp. Chúng tôi xin chan thành cảm ơn. 

http://KHTNi.CN
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C H Ư Ơ N G ĩ 
Đ Ặ C Đ I Ể M Đ Ì A L Ý T Ự N H I Ê N - K I N H T Ế N H Â N V Á N 

Vùng biển ven bờ 0 - 40m nước Thừa Thiên - Huế nằm trọn trong phạm vi 
tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Cổ tọa ti ộ giỏi hạn: !6n10'00" - 16n50'00" Vĩ độ bắc 

I07°20 ,00" - i08°2ơ()0" Kinh độ đông 

Vùng nghiên cứu có đường bờ biển chay theo hướng tây bắc - dông nam 
vói nền đáy thoải, kéo dài khoảng 130km mang những nét đặc trưng riêng gồm 
nhiổu cửa sổng (sông Hương, sông Bu Lu, sồng Bồ...), vũng vịnh kín, vụng kín 
nửa hừ (vụng Tíìy, vụng Đông, vụng Chíìn Míìy...), cỉíìin phá, đám lây ven biển ( 
(lẩm Thủy Tú, đắm Cẩu Hai, đám Lập An), chúng tạo nôn dạng địa hình tương 
dối phức tạp. Đường bờ biển vùng nghiên cứu được hình thành bởi nhiêu dạng địa 
hình khấc nhau, trong đó phát triển nhất là dạng địa hình có nguồn í*ốc biển, 
chúng tạo nCn kiểu đường bờ xói lở - tích tụ kéo dài háu tiết đường bờ vùng 
nghiên cún, cũng như các đ;ìm phá, các thèm biển. Một số nơi đá gốc tạo thành 
các Uĩũi nhô liến sai ra biển như mũi Chân Mây Đông, Chan Mây Tây. (Ị sái mép 
nước còn xuất hiện nhiều bai' cát, va! cất cổ chạy dọc theo đường bờ, ngoài khơi 
có hòn Sơn Trà ử phía nam vùng nghiên cứu. • ' 

: , : Khí hậu vùng nghiên cứu chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa lừ (háng 3 
(lốn Iháng ỉ 2, muộn hơn so vói đổng bằng ven biển bắc bộ từ Ì đốn 2 tháng với 
lổng lượng num trung bình khó lớn đạt 2000 - 2400mm/nãm. Mùa khô từ tháng í 
đến (háng 7 trong đó tháng 4 tháng 5 có lượng mưa (rên lOOivmi, nhưng số ngày 
mưa trong mỗi (háng chỉ khoảng 7 - 8 ngày. Trong năm, lượng mưa đạt cực đại 
vào (háng lo , cực tiểu vào tháng 3. Tổng lượng mưa trung bình trong năm đạt 
~'2325inm với 142 ngày có mơn. 

* Chế độ gió: Phẩn ven bờ vùng nghiên cứu chế độ gió bị phan hoa síìu s;ic 
(heo phương từ bắc xuống nam và (ừ bờ ra ngoài khơi. v ề mùa hè khu vực Thím 
Thiên - H u ế phân ven bờ thường xuất hiện gió đông, trong khi dó ở ngoài khơi 
gió í Áy nam chiếm ưu thế (56%), tốc độ gió i-7in/s chiếm hơn 50%. Mùa đông, 
mặc dù gió mùn đông bắc thống trị (oàn vùng vịnh Bắc Rộ, nhưng do (lặc điểm 
địa hình phẩn ven bờ nên trong vùng nghiên CỨÍI thường quan sát thấy gió bắc và 
tay bắc là chủ yếu. 

* Song song và chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ gió, chế độ sóng troníĩ 
kìm vưc nghiên cihi cũng chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa đông, sóng hướng tĩônp, b;1c 
chiếm ưu thế ở ngoài khơi, nhưng khi vào bờ sóng lại truyền chủ yếu (heo hướng 
đông, đổ cao hung bình đạt 0,8 - 0,9m, cực đại đạt đến 3,0 - 3,5m. Mùa hè, 
hưỏng sóng đông nam \ầ hướng chủ đạo trong phẩn ven bờ, còn hướng nam và tầy 
nam thống trị à ngoài khơi, độ cao trung bình 0,6 - 0,7m, cực đại đạt đèn 3,0 -
3,5m, độ cao sóng à phân vén bờ nhỏ vh sóng lừng chiếm ƯU thế. 
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* Thủy triều trong vùng có 2 chế độ khác nhan: 

- Ven cửa biển Thuận An đến phin bác cửa Tư Hiền thủy hiểu mang lính 
chất bán nhật triều đều, trong ngày có 2 lẩn nước lớn và 2 lổn nước ròng. Độ lớn 
thủy triều xấp xỉ 0,4 - 0,5m. 

- Trong các vùng còn lại thủy triển thường mang lính chối bán nhí)! triõti 
không đêu, phẩn lớn số ngày trong tháng (20 - 25 ngày) đổi] có 2 hiu lít rức lớn và 
2 lẩn nước ròng. Độ lớn thủy triều trong kỳ nước cường là 0,6 - Ì , Im. 

* Dòng chảy ven bờ: Từ tháng Ì đến tháng 5 và từ tháng 9 đến (háng 12 
dòng chấy có hướng từ TB xuống ĐN với tốc độ trung bình 0,5 hải iý/giờ. Từ 
tháng ó đến tháng 8 dòng chảy có hướng từ £>N lên TB với tốc độ trung bình đạt-

0,4 - 0,6 hải ìý/gìờ. 

* Dòng triệu trong vùng nghiên cứu có hướng thịnh hành là hưóiig ĐN. Tốc 
độ dòng triều khi ỉên cfạt 0,5 - 0,7 hải lý/gỉờ, khi triều xuống lốc độ dòng triền đạt 
tới 0,7 - 2,0 hải ỉý/giờ. ' 

* Bão trong vùng nghiên cứu thường tệp trung vào khoảng thán** R - ro, 
trong dó chủ yếu là (háng 9. Bão ở đay thường không lớn, phổ biến Ui cốp 9 - ỉn , 
nhưng có (íiti xuất đổ bộ bão cao 0,5 - 0,7 cơn bão/năin. 

* Về giao thông: Trong vùng có luyến quốc lộ l A và tuyến đường sai Bắc -

Nam chạy qua. Vùng veit biển hệ thống giao thông dường bộ kém phát triển, phẩn 
lớn là dường cấp 4, t iêng ờ Thuận An cổ dường ổtô l ả i nhựa nối nền quốc lổ Ì A với 
bãi tắm nổi tiếng . Bài (ấm Thuận An là một tiêm năng du lịch lớn của VÙI1G, 

nghiên díu. 

Trong vùng, mạng lưới sổng phá! (Hển khá dày đặc, (rong đó có CHO .sông 
lới! như .sồng Hương, sông Rư Lu, và cóc sông nhánh như sông Bổ, sông Đại 
Giang... Đây là nguồn vận chuyển vật liệu cho đổng hằng nhỏ ven biển miền 
Trung, đặc biệt ở khu vực này phát triển lộng rãi các dạng (him phá ven biển nhơ 
đầm Giũ Hai, đẫm Lộp Ai), vụng Đông, vựng Tủy...Các vụng, vịnh, đắm phá này 
là một đặc thù riêng của vùng nghiên cứu, đổng thời nó mang lại nguồn lợi kinh (ế 
rất lớn cho nhăn dân địa phương qua việc dành bắt tôm cá tự nhiên và nuôi trồng 
thủy hải sản. 

* Dân cư: Dân cư trong vùng nghiên cứu gồm chủ yếu là dân tộc Kinh. Họ 
sống tập trung ở thành plìố Huế, cấc thị trốn, thị tứ và dọc theo quốc lộ i với những 
nghề nghiệp khác nhau nhưng chủ yếu là sàn xuất cơ khí nhỏ, tiểu thủ công nghiệp 
đánh bắt hải sàn và các địch vụ đu lịch... Đạc biệỉ ở Huế còn giữ lại nhiều nghê thủ 
công mỹ nghệ truyền thống như làm các sản phẩm may tre đan, thảm xuất khẩu... 
đfty là những giá trị văn hoa cổ truyền cua dãn lộc cẩn bảo tổn và phất hiển. (í 
khu vực ven biển (trừ khu vực cửa biển Thuận Aiì) đftn CƯ thưa 
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thớt, tạo thành những làng chài dọc những cồn cát ven biển, họ chủ yếu sống 
bằng nghề cá và nghề nông. 

Tóm l ạ i , vùng nghiên cứu có đường bò biển tương đối phức tạp gốm nhiều 
cửa sông, vũng vịnh kín - nửa kín, đẫm lẩy, đầm phá...Nằm trong đới sóng vồ, địn 
hình đường bờ vùng biển Thừa Thiên - Huế ít nhiều không ổn định, tuy nhiên 
mức độ biến động không lớn, ở đây chủ yếu phái triền dạng đường bờ xói l ở - (ích 
tụ có nguồn gốc biển. Tnim (ích Đệ íứ trong vùng nghiên cứu tương đối phái 
triển, phổi] ven bờ có điếu kiên lạo sa khoáng công nghiệp. 

Những đạc trưng về địa ìý tự nhiên - kinh tế nhăn văn của vòng nghiên cứu 
nêu trên chắc chắn se giúp cho công lác quản lý (ổng hợp đới duyên hải của tỉnh 
Thừa Thiên- Huê'. 



ì 
9 

C H Ư Ơ N G l ĩ 
L Ị C H .SỬ N G H I Ê N cửu 

Lịch sử nghiên cứu vùng biển nônc ven bìy (0 - 40m nước) Thừa Thiên -

Huế có thể chia lồm 3 giai đoạn nhu sau: 

* Giai (Ì(Kin trước nam ÍV54: Cúc nghiên cứu về địa chốt khoang sàn và 
moi ttưèíng...trong gioi đoạn này không nhiều. Ti ong những (Kìm 20 của (hố ký 
này các nhà hải dương học của Viện Hải dương Nha Trang đả tiến hành những 
tuyến khảo sát dọc ven biển Việt Nam từ vịnh Rắc bộ đến vịnh Thai Lan ((rong (.ló 
cq vùng biển nông ven bờ (0 - 40m nước) Thừa Tí nôn - Huế) trôn con tàn De 
Lanessan với nhiệm vụ chủ yếu là khảo sất ngư í rường phục vụ cho khai thác 
nguồn lợi hải .sán. Tiếp theo những nám 30 một số công trình nghiên cứu về chất 
đáy và hải vãn biển được tiến hành. Tuy nhiên các trạm nghiên cứu còn rải rác. 
chưa có hệ thống và chủ yếu mang lính định tính. Đến năm 1949 Shepnrd (hanh 
lập sơ đổ trầm tích dày biển lý lẹ 1/6.000-000 vùng tầy Thái Bình Dương nong dó 
có biển Đông Việt Nam và vùng biển nông ven bờ (0 - 40in nước) Thím Thiên -

ĩ Tuế. Trong cAug trình nay tác giả íỉã (lua ni bức hanh tổng quất vé phân hớ các 
loại trám tích táng mặt đáy biển và đun ra trường cái ỏ' độ sa li -20 đến -60in nước. 

* Cỉiai đoạn 1954 - 1975: ĐỐI nước trong giai đoạn này bị chia cái ihànli 2 
miên, hai chế độ xã hội khác nhau. Vùng biển nồng ven bờ (0 - AOm nước) Ì hừ;) 
ThiCn - Huế nằm gắn ranh giới phan chia 2 miền (vĩ tuyến 16") vì vậy chỉ có mội 
vài công (rình nghiên cứu về biển ở vùng này (Noakcr, í 974 ) 

* Giai đoạn từ 1975 đến nay: Ngay sau ngày (hống nhất đất H Ư Ớ C , f)nn<> 
Ví! chính phủ cỉã quan tam đốn việc (liều tra lổng hợp tiềm năng cíin biển nót 
chung và đặc biệt là vùng (hổm lục địa và biển nông ven hờ. Hàng loại các C Ô I J £ 

trình điều tra nghiên cứu biển CĨƯỢC tiến hành [3, 4, 5j . 

Vào thỉvi giòn này Viên Nghiên cún Biển Nha Trang (rong đó có Trịnh ! hố 
Hiếu, Trịnh Phùng (ĩ976, 1980, 1982) cũng tin cổ những khảo sái chi tiết một số 
vùng nhưng lại chủ yếu nằm ở vùng biển phin nam Thừa Thiên •• Huế. 

Năm 1976 - 1990 có các cổng trình nghiên cứu cùa các nhà địa chối Le 
Đức An (1982), Nguyên Thị Kim Hoàn, ĩutk (1981), Nguyễn Biểu, Trịnh Thmth 
Minh (1985) [3, 4]. Các (ne giả này đã nêu lẽn những dạc điểm cơ bòn về địa 
chí t , địa mạo và tiềm năng khoang sản đới ven biển Thừa Thiên - Huế. Cũng 
trong khoảng thời gian này nhiều công trình nghiên cứu chuyên để về chìm phá 
của Việt! Nghiên cứu Biển Hải Phòriíỉ như: Nghiên cứu điều kiệu tự nhiên và sinh 
lliái hệ (him phá Tam Giang - CÀU Hai và đắm Lăng Cô (Lộp An)-.-(Nguyễn Chu 
Hổi và nnk, ỉ99 ỉ ) [8J, hoặc những nghiên cứu có tính dính hướng việc sử dụng 
hợp lý hệ đồm phá Tam Giang - Cẩu Hai, (Nguyên Văn Hữu Ví* nnk í 1993) [9]. 

í 
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Ngoài ra còn có những nghiên cứu. theo dạng chuyên d ề lịch sử, khảo cổ học như 
Trần Đức Thạnh,( 1985) [41] cửa Thuận An và cửa Tư Hiển... 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu trên đều (ộp trung ở dải ven bờ và 
trong đắm pha, mang tính chuyên síhi ờ từng lĩnh vực nông biệt, clnra cỏ sự 
nghiên cứu đồng bộ. 

Năm 1993 Trung tam địa chất khoáng sàn biển đã tiến hành khảo sát và 
lấy mầu theo tuyến, tập hợp các chuyên môn như địa chất, địa mạo, thủy dộng 
lực, trắc địa biển, môi trường [4]...Đay là những lài liệu đílu tiên được (hu thập ở 
vùng biển Hỏng ven bờ (0 - 40(11 nước) Thừa Thiên - Huế mang tính tổng hợp 

Đề tài "Đánh giá, tổng kết tài liệu diều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên và 
thi nguyên phi sinh vái" khai thác tối đa những tài liệu này. 
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C H Ư Ơ N G I U 
ĐẶC W K M T H Ủ Y Đ Ộ N G L ự c . 

Chế đọ thủy động lực của một vùng hiển là kết quả tương f:íc giữ;! Wìổn v,ì 
khí quyển dưới -Ảnh hưởng của điều kiên địa hình. Tấc động tổng hợp cn;i Cííc (ỊU;Í 
trình í hủy động lực như sổng, thủy triều, đòng chảy và những quá trình n^oni sinh 
khác (tít hình (hành Hổn c íc Inrp (nini lích ven biển l tonj ' (in có c;u; rỉ kÌHKHii' 
Nghiên cứu chế dọ thủy động lực \ì\ một nhan tố có ý nghĩa troii£» viẹc giát t h ú ỉ) 
c ơ chế hình (hành các mỏ sa khoáng và địa hình đấy biển. 

Những tài liệu trình bày đuôi đíìy (rích (ừ b;in đổ I h i i ý dộng lực vùng biến 
nông ven h ơ Đà Nang -Đèo Ngniì£ và thuyết minh kèm (hco(9ố Ngọc Quỳnh 
n n k . , Ị W ) . 

Dải ven biển (0 - 4Ọm nước) khu vực Thím Tlìiôn - Huế có chế (lộ IỈ1UV 
động lực, cũng như thạch dọng lực rất phức (ạp chịu ảnh hưởng và liên quan cùn 
chế (lộ thủy động; lực cùa các vùng biển tòn cận. Do đó, khi lộp b.in đồ thúy động 
ỉực khu vực biển ven bờ Thừa Thiên - Huế ngoài việc (hu thập - xử lý các số liệu 
[rong vùng gốm 2 trạm đo dòng chảy liên tục dài ngày lại Cửa Thuận A'1, Của Tư 
Hiên và những điểm đo (39 điểm) dòng chảy tức (hời (rong vùng nghiên cun. 
chúng tôi còn tham khảo nhiều số liệu của các trạm quan trắc ven biên và hải (láo 
của các vùng lan cậu, như các trạm do dòng chảy liêu tục đài ngày (lừ gi rí đốn 
7 ngày) tại Cửa Việt , Cửa Tùng, Vĩnh Thái, Đà Nang, cửa Vịnh Bắc Rộ.. I m m (1(1 
dài ngày tại đảo cỏn cỏ . Các số liệu cụ thể dó đủ dể xây dựng một bức tr;inh tổng 
quan vổ chế độ liiủy dộng lực của vùng nghiên cứu. 

ĩ. Đặc điểm chế độ khí tuợng hải Viln 

ỉ , Chừ tĩộ gió và SỉíìĩtỊ* 

* Vùng biển ven bờ Thím Thiên - Huế nằm trong khu vực cửi! vịnh Bắc Bó 
có đường bờ biển chạy theo hướng ĩ B - ÔN với nền đáy tương dối íhoỏi, thuộc 
miền á khí hậu phía bắc, mùa mưa keo dài (ừ tháng 8 đến tháng i 2 (muộn hơn so 
với đổng bằng ven biển bắc bộ Ì - 2 tháng), lượng mưa trung bình khá l em (2000 -

2400 niin/nãin), (tây là kim vực có lòn xuất bão đổ b ộ C H O 0,5 - 0,7 cơn l i ĩ ĩ o / n ã m . 

* Chế độ qỉó 

Vùng ven bờ pIiAn hon sầu sắc theo phương lừ bắc xuống nam và lữ bờ nì 
ngoài khơi. 

Tron Í; mùa bè, khu vực ven hít vùng nghiên cứu xuất hiện gió (lùm.1, tmiií' 
khi dó ở ngoài khơi gió hướng tây í ì n ni chiếm ưu thố (56%), với tốc độ gió ỉ - 7 
m/s chiếm >50%. 

Mùa dông, mặc dù gió mùa đông bắc thống írị toàn vùng vịnh Bắc Rộ, 
nhưng do địa hình ven bờ (hay đổ i nên các trạm quan trắc trong vùng thường thấy 
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gió bắc và tíly bắc là chủ yếu. 

Hướng gió chiếm ưu thế trong Hai mùa tại vùng biển nghiên cứu: 

Tên t r ạ m M ù a đông Mùa hè , 
(thời gian do) (tháng ỉ ) (tháng 7) 

H u ế NW,.W s w , E 
Cửa Tùng NW s w 
Cồn Cỏ NW, w s w , E 
Cửa vinh Bắc Bô NE s, s w 
Đà Nắng NW, N s w 

* Chế độ sồiìy 

Chịu ảnh hường frực tiếp của chế độ gió, chế độ sóng trong vùng nghiên 
cứu có 2 mùa rõ l ộ i . 

Mùa đông, ỏi ngoài khói vùng nghiên cứu sóng ỉuíứng dông hắc chiếm ưu 
thế (35 - 65%), nhưng khi vào bờ sóng truyền chủ yếu theo hướng dông. 

Mùa hè, ử vùng biển ven bờ vùng nghiên cứu sóng có hướng đông nam là 
chủ yếu, độ cao sóng ở đây nhỏ và sổng lừng chiếm ưu thế. Còn hướng (íìy nam 
và tííy ỉn những hường chủ đạo ở ngoài khơi. 

ị 

Tên t r ạ m Hướng sóng/ tần suất ( % ) / khoảng độ CHO có tần suất 
lớn 

Mùa dông (thân ỉ* ỉ ) Mùa hè (tháng 7) 
Huế E, N E / 3 0 - 7 0 % / 0 , 5 - 2 , 0 

in 
SE, S W / 4 5 % / ( ) / - 1,5 m 

Cồn Cỏ NE.E/3 Í - 32%/0,5 - 1,5 in sw/42%/0,5 -0,75 in 
Cửa Tùng E/67%/0,5 - í,5 m SE/36%/ 0,3-0,5 m 
Cửa vinh Bắc Bô NE/65%/ ỉ -3 m w / 62%/ ỉ - 3 ni 

2. Chế độ thảy triều 

Chế độ thủy triều vùng biển ven hờ Thừa Thiên - Huế rất phức tạp cả vổ 
tính chối và biên (lộ. Bảng dưới đây trích dẫn kếí quả nghiên cứu thủy triều biển 
Đông của Nguyễn Ngọc Thụy cho thấy trên chiều dài bờ biển khoảng I30km 
vùng biển Thừa Thiên - Huế có 3 lẫn (hay đổi chế độ triều: Từ bí)ti nhẠt triển 
không đồn, chuyển sang bán nhạt triều đều sau đó lộp lại bán nhạt triều không 
đều ở phía nam cửa Tư Hiền, độ cao triều trung bình giảm liên lục từ phía bắc 
vùng nghiên cứu đến cửa Thuận An (50cm) snu đó iại có xu hướng tăng (lẩn len 
vổ phía nam vùng nghiên cứu. 
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BíJii£: CÚC (lặc t rưng chế độ t r iều vừng biển ven ỉ)ờ Thời) Thiôn - l ĩ MÔ'. 
(Trích dẫn kết quả nghiên cứu chế độ triều Đeo Ngang - Chan M;ly. 

Nguyễn Ngọc Thụy (1976) 

Vòng t r i ều Tính chất t r iển f ) ộ cao thủy t r i ều (cui) 
tnax (CĨỈI) ĩĩìin ịcỉỉi) 

nắc vùng nghiên díu 

ị 

t~l ̂  li 1 t ì fe 4 t , 1 À t . 1 , 1 . / \ , , , _ 

UíHỉ nhíu li ÍCH không 
/t^ll f ro ti ÍT tifl^ *f r-t\ 0 1*1 tí 
ti CH, 1 í UI 1 1 ý CO ,c ì lì 11 
niííÝc* l£n v ồ 0 ỉ Án nirrYi" 
1111 Vyŝ  1̂ 11 Y ít Z j Ì <l Ì Ì [ 11.1 u t-̂  
Vlir ỉ i lơ í ĩ - i u li Át crí noAv 

trong tháng thuộc bán 
nhát triều 

80 35 

Từ bắc vùng nghiên cứu Bán nhật triều điển hình, 50 35 
đến cửa Tư Hiển trong ngày cổ 2 kin mrứo 

lòn và 2 lổn nước xuống 
đều đặn. Háu hết số 
ngày trong tháng là bán 
nhật triều thuộc điểm vổ 
triều của biển Đông 

Từ nam cửa Tư Hiển đến Rán nhạt triều không 130 55 
Đà Nắng (Trạm mũi đều, trong tháng h;1u hết 
Chân May) có số ngày bán nhai triều 

Trôn ban đổ thủy động lực tỷ lẹ I / 200.000, tính chất (riêu d ư ợ c t h e h ẹ n 

bằng găm màu xanh. 

3. Dồng triều 

Dòng triều trong vùng biển nghiên cứu được tính trên cơ sở sổ liêu đo tại 
các dạm Hôn ÍỊ1C, dài ngày đặt ở cơn Thuận An, cửa Tư Hiền và có thum lchno íỉố 
liệu đo dược lại các trạm lân cận (Mũi Chan May, Cửa Tùng, Cửi] Việt , còi! cỏ) , 
trong đó tại trạm Thuận An và trạm Cửa Việt dã tiến hành đo lặp lại nhiều làn. 
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Bảng : C á c đặc t rung dòng t r i ều t ạ i một số t r ạ m đo 

Số tí Tên t r ạ m 
do 

Dòng t r i ều cực (lại 
Vinax= (tốc <1ộ/hướng) 

H ệ số t/c 
dòng 

Dòng 
t r i ều ổn 

t r i ều (lịnh ti) 
Dòng 

nhát trì Cu 
Dòng 

bím nhốt 
Dòng 

tri cu tong 
V1 ttiíix V2iunx K = 

(VỈ/V2) 
T 

í Vĩnh Thái 
Táng mặt 27/306 5/287 26/298 5,4 8/119 
Táng đáy 16/299 7/3 ỉ 0 31/301 2,3 8/118 

2 Cửa Việ t 
Táng mật ] ỉ/323 6/31! ỉ 4/345 1,8 5/57 
Táng đáy 20/303 3/52 19/126 6,6 5/60 

3 Nhật L ẹ 
Tổng mạt 28/340 4/355 35/345 7,0 6/33 
Táng đáy 16/325 7/340 Ỉ8/161 2,3 6/352 

4 Thuận An 
Tầng mặt ỉ 6/47 12/39 28/42 1,2 í 2/41* 
Tầng đáy , 3/25 3/23 5/233 1,0 2/70 
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Hiến t r ình ti óng t r iền t ạ i một số t H i m Iiĩ'11 tục. 

T ừ k ế t q u ả n g h i ê n c ứ u c á c đặc t r u n g d ò n g lí l ổ n n ê u h ỏ i ! , c h ú n g l ỏ i c ó m ộ i 

s ố n h ộ n XÓI n h ư s a n : 

a. Trong dải nước nông (0-1 Om nước) dòng triều khá mạnh và chiếm ưu 
thố. Tốc độ đong (riêu tổng cộng lớp niỉíl luồn lớn hrfn (lòng ổn dinh trung bình tư 
2 (ỈCMỈ 3 hiu và còn lớn hơn (rong khu vực lừ Vinh Thiu trờ lon phin bắc vũng 
ngliiốn cứu. Tuy độ sâu kliỏng lớn nhưng dòng triều ở lóp mật luôn lớn bơn (í lÀnự 
đấy. 

b. ì rong vùng biổi) ven bờ Thừa Thiên - Huế, nói chung dòng (riêu ỊVỊĩiMp 

(inh chất bán nhạt triều khổng đều, cơ bản phù hợp với (inh chốt cùa chế đọ thủy 
triển mực nước, điều này thể hiên r õ nhất tại kim vực cun TluiĩỊn An. Tuy nhiOn ở 
CƯC nam - (tỏng nam vùng nghiên cứu (hành Ịihiín (lòng triều loàn nhẠt lại luôn lưu 
h ờ n d ò n g t r ỉ ổ n b á n n h à i l ừ 2 đ ế n 3 hiu v à h ơ n min, n h ư vay ở (Í:ÌY l í n h c h ố i c li ri 

chế độ dòng (ì lổn là nhát triều đều Víi nhạt triều khổng (lẻ!) kli;íc với tính chííí cun 
chế độ (hủy triều mực nước. 

Tron bản đổ ì hủy đông lực, (tòng triển được biểu (liễn bằng đường cong 
biến trình dòng triều trong một chu kỳ. 

4. Chê (ìộ dồng chảy Ổn địĩĩỉỉ 

Trẽn quy mô ló'!), dọc theo vùng biển ven bờ hắc Trung Hộ luôn lổn 
(lòng chảy theo phương TB - ĐN (lọc theo đường hờ là phân tiếp lục cun í'í'ng 
hoàn lưu vinh nắc Bộ. Tốc độ biến đổi từ lo đến 7()cm/s. Trong dải nước nông 
biển ven bờ <50in uưốc chúng tôi xAy đựng bản (lổ dòng chảy ổn định tù nhũnụ 
số liệu khiìo sái có tính chế độ cho khu vực Thừa ThiCí! - Huế. Do tính chất cun 
nguồn số l i ê u , trôn bản đ ổ (hủy đông ỉực trường dòng chảy dược phan thành 3 
l o ạ i : 

- Dòng c h ả y sóng tại đ ớ i sóng nhào. 

- Dòng chảy ổn (lịnh trong dôi Râu Ì Om nước. 

- Dòng chảy ổn (lịnh trôn vùng nưức từ [0 đốn 50m nước. 

Ba loại dòng chảy (rên tuy được ghép cơ học t r ê n bản đổ thúy động lực 
n h ư n g c ó m ố i l i ê n h ệ h ữ u c ơ t h e o q u a n đ i ể m đ ộ n g l ự c . D ò n g c h ả y ( ừ đ ọ RÍU) !0m 

nước đến í - 2m nước có xu hướng giảm đi một cấch rõ rệt, những số liệu đo 
(lược đổng thời ờ Ì Om vn im íại 3 dạm Vĩnh Thái, Thnộiì A t i , Tư Hiên dã cho 
t h ấ y diều dó. 

ạ. Dòng chảy sóng tơi đới sổng nhào 

Dòng chảy sóng tại đới sóng nhào là kết quả tương tác giữa sóng biển với 
địa hình dưới tác dông của chế độ gió. Dòng chảy trong, vùng sóng đổ phu thuộc 
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hướng sóng, độ dốc bờ và tính chất của đáy. Kết quả lính phAu bố (lòng chày cho 
ta giá trị đòng cực đại ở vào khoảng x = 0,67 (X ỉà íỹ số giỡn khoảng cách (ừ bờ 
của điểm tính và điểm sóng đổ) gíiĩi 2/3 khoảng cách (ừ bờ đến đới sóng (lổ. Cúc 
đặc trưng đòng chảy sóng cực đại ven hờ của 2 mùa đông vò hè đo (lược tại CHO 
I r ọ m q u a n t r ắ c ( x e m b ả n g d ư ớ i ) c h o t h ấ y : 

Về mùa hè dòng chảy dọc bò trong vùng nghiên cứu có hướng chừ vốn (ù 
nam ra bác, tốc độ dòng chảy cũng (ăng đắn từ nom rn bắc và Rổ liệu cực (1:1 i (to 
được tại cửa Việt 59 cm/s. Riêng kim vực bác cửa Tư Hiển dòng chảy dọc bờ lụi 
có hướng bắc - nam, tốc độ đo được đại 28cm/s. 

Về mùa dỏng, trong vùng nghiên cứt! dòng chảy đọc bờ (lo được trú các 
cửa Thoăn An, Tư Hiền đều cổ hướng nam - bắc, tuy nhiên tốc độ dòng chảy nhà 
(cực dại đo được tại b ắ c Cửa Tư Hiển đại 35cm/s). 0 cơn Viộl đòng c h ả y có 
hướng bắc - nam và gia trị cực đại đo được tại bắc cửa Viọt đạt I02cm/s. Nói 
c h u n g v ề m ù n đ ỏ n g , d ò n g c h ả y v e n c ó h i r ư n g k h á c n h í m c ó t h ể I n o i n trúc. v ù n g 

bồi lở dọc bờ, mà trước hối địa hình đóng vai trò quyết định. 

Hảng : Các dộc t rung dòng í-huy sóng cực đạ i Vi'11 hĩi. 

Tên \ùnịị Mùa hè Mùa dông 
Tốc (ỉộ // ương Tốc dô ỈÌĨỨỲVP 
(Cììĩls) Bắc, Nam ị Cỉìỉỉs) Bấc, /Ví?Hí 

Cửu Việt 
Cửa Bắc 59 Bắc í 02 Nam 
Cửa Nam 23 35 Nam 
Thuận An 
Cửa Bíic 28 Bắc rất nhỏ NHÍU 
Cửa Nam 29 Bắc lất nhỏ 
Vĩnh Thái 28 Rắc rất nhỏ Nam 
T Ư Hiền 
Cửa Bắc 28 Nam 35 Bắc 
Cửa Nam rất nhỏ rất li í lố 
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Hảng: K ế t qtni tính toán V Ộ I ! tốc (lòng cliny sóng tiioìip ứng, li Mưng và rlộ 

O o a t i b ờ 

Vĩnh Thiu 

Cơn ViỌt 
Cửa b ắ c 

Cửa nam 

cửa Thuận An 
Cửa hắc 

Cửa nam 

Cửi) T ư ĩ t iền 
Cửi! bốc 

Cửa nam 

ĩ lương 
sổng 

NI í 
Si: 
li 

N I ĩ 
SI7, 
ì-; 
NI ỉ 
SI-

lí 

NE 
SI í 
lì 
NI-: 
Sỉ', 
E 

N I ' 
Si; 
lí 
NI ỉ 
SI-

Dỏ C H O 

(em) 
I 20 
40 
10 

120 
40 
30 

120 
40 
30 

120 
Ai) 
30 

120 
40 
30 

120 
40 
30 

ỉ 20 
40 
30 

V M I ' 1 ' N Ĩ , ) 

(cm/s) 
3f> 

0 
í 02 

-103 
60 
90 

-36 
0 

102 

36 
0 

102 
104 

0 
90 

0 
{) 

102 
104 

0 
90 

V m ; i \ 

(em/s) 
71 

........ 0 

- í 62 

HO 

í) 
í 60 

56 
(í 

160 
167 

0 
MO 

í) 
0 

1*0 
!83 

0 
158 

V I , - Tính then phương pháp năng lượng 

ỉ?. DòỉiiỊ ân định trong (lới sân ĩ Om. 

Dược tách rn từ dòng chảy long hợp của chuỗi đo Hen lúc bằng pliưrnií', 
pháp phân tích điều hoa (được dẫn ra trong Ràng các đạc trưng (lòng (riêu lại các 
trạm đo). Tốc độ dòng ổn định tầng mặt luôn luôn lớn hơn tổng đáy một cách 
đáng kể và hướng cũng có sự thay đ ổ i . Tốc độ dòng ổn định có xu hướng giám 
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đắn từ bắc vào nam, sau ííố lại tăng lẽn ở kim vực nam Thừa Thiên - Huế fíỉòit[ĩ 
chảy ôn định rông mặt đo lọi nam cứa ThuẠn An đạt 12cm/s, theo hướng ì i") . 

(-. DâníỊ thì định 17///tỉ ////VÍY; í/?* / f l - m/Y/í' .Yí77/. 

Rằng phép ngoai S U Y dòng triển t ạ i CÁC điểm đại (liỌn, chúng tỏi (tã | ; K ' | | 

được dòng ổn (lịnh từ dòng chảy tổng hợp, xr\y dựng biến trình vạn tốc dòng iùv-.u, 
đ ổ t h ị n à y c h o p h é p n g o ạ i s u y d ò n g h i ể u c h o b ấ l k ỳ t h ờ i đ i ể m MỈU) k h i b i ế t d ư ợ c 

thời gian nước lớn của trạm đo tương ứng. Với phép ngoại suy gắn dùng nói (rên 
chúng (ỏi đã tính được dòng ổn định dọc trưng cho toàn vùng nphỉôn cứu. Trong 
(tỏ dòng c h ả y g ; i n đ á y cỏ quan h ệ một t h i ế t với quá trình VỘI) chuyển cbiíl đ á y In 
mội định hướng quan trọng cho công lác nghiên cứu địa chất - khoáng sán tron!* 
vùng, vì l ẽ đó trong qua trình thành híp tờ "Bản đổ thủy động l ự c vùng biển nông 
ven bờ (0 - AO n i nước) Thừa Thiên - ĩ Tuế" dòng chảy (.láy rất được coi trọng. 

Trong bảng dưới díìy, cỉuing lôi xin trích dẫn một số kết quả tĩnh ton lì và 
hướng của lắng ílny tại 28 điểm. 

Nhíu chung, hướng và tốc độ (lòng chảy ổn định chịu ảnh hưởng sAu sắc 
của dòng thống trị dọc bờ của hoàn lưu vịnh Bắc Bộ. Trong đới bờ từ 30 - <10in 
nước, dòntỊ ổn định có hướng chảy t ừ phía bốc xuống phin nam vói lốc độ luôn-
lưu (30 - 50cm/s), theo hướng vào bờ tốc độ dòng ổn định ngnv càng giám, riOng 
khu vưc từ phía nam Cửa Tư Hiền đốn giới han phin nam vùng nghiên cứu tốc (lộ 
dòng chảy đáy luồn ổn định vào khoáng 45cm/s. 

Xuất hiện một hiện lượng quan trọng ỉà dòng chảy vào bĩi theo hướní^íAv 
và t;ìy bắc ở khu vực bắc cửa Tư Hiển - nam cửa Thuận An. RỐI có (hể ờ <ỉ;ìv <lòtìí> 
chảy theo nền đáy trườn vào bờ gặp dòng chảy sái bờ cò hưémg bắc tạo nôn c á c 
dòng hoàn lưu xoáy Nghịch (theo chiều kim đổng hồ) làm cho dòng chảy ở phin 
bắc cửa Tlniộti An không OM định theo hướng từ phin bắc xuống phin nam, việc 
phíìn chín CỐI! (rúc dòng cliny rất phức tạp nhối In trong trường hợp hiển nông. 

Hãy còn sớm để liên hệ với hiện lượng nước nổi, song có thể phán đonn sự 
phân hoa trường gió (rong kim vực có ánh hưởng đến chế độ dòng chảy. 

Vé mùa đông, tốc độ dòng ổn định t;ii)fí đáy nhìn chung đều giám xuống 
so với lốc dọ dòng (rong mùa hè. 
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n â n g : Dòng chaV ổn định ròng íìúy mùa hè tại ruột số t r ạ m 
Vùĩìíí biển nòng ven bò' Thun Thiên - H u ế (lí) - 4()m N H Ó C ) 

Diêm (lo í oe (lộ Hương Diêm (ỈI> ỉ ị 1 B a 

1 oe ti ộ 
ti J 

Muôn;' 
(Số hiệu ỉ í \ 

( c i T ì / s ) 
(độ) (Sỏ' hiệu (cm/s) (độ) 

I r a n ) ) í i t i 11 Ụ 

V ĩ n h T h - í i 
V ] 11 • 1 1 1 1 ( 1 ! 

8 1 8 li lo 
í w 

n õ 
Ị ^ l / 

f Yr-1 V ỉ í
1

! 
V . ị ỉ 1 1 V 1 ^ 1 

79 73 1 0 1 [ ( í 

Thiiủn An 5 236 75 20 i 20 
3 45 210 77 lo 3<10 
4 45 200 78 ỉ 2 300 

18 40 200 80 15 50 
25 20 320 81 15 ỉ (Xì 
26 10 320 84 50 90 
27 16 130 85 50 Ì 20 
28 24 85 86 40 ì 75 
29 20 45 87 26 n o 
30 24 290 88 12 175 
48 25 300 89 30 ị 50 

ì / 33 50 0 0 50 Ị 25 
40 

T A / 
SO 91 ì s 

í . ' 
°0 

s 1 l o n 
^ ĩ yJ\J 

1 w An - .ĩ»' 
KI •7 RO J r 0 0 _ \ ' -í. „y • 
54 7 270 í 05 3 7 í 80 
55 45 260 106 9 MO 
56 l i '225 107 23 150 
57 40 260 108 30 ! lo 
63 5 130 1 15 Ọ 170 
64 4 270 1 17 47 í 7.0 
66 lo 330 í 18 6 y.10 
67 22 260 M9 45 170 
68 7 270 í 20 40 170 
69 40 300 121 30 150 
71 40 320 

Ì 
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PHẨN l ĩ : BẢN ĐỐ T H Ủ Y ĐỘNG L ự c 

Bản đồ thủy động lực vùng biển Hỏng ven bờ (p - 4()ni nước) Thừa Thiíìn 
Ị ĩtiố lý lệ Ì/ 200.000 chớp đựng 3 yếu tố động lực chủ yến sau \A]: 

- Chế độ giỏ và sóng đạc trưng. 

- Chế độ thủy triển và dòng ti iòu. 

- Dòng chảy ổn (lịnh và dòng chảy sóng. 

1. C h ế độ giỏ và sóng 

Chế độ gió và sóng được biêu diễn bằng các hoa sò rỉ Ỉ;, hon gió. Mon gió và 
h o a sóng tại cửa Thuận An đặc trưíiíT cho chế độ sóng và gió trong vung nghiên 
cứu, có tham khảo chế độ sổng, gió tại các trạm cồn c ỏ (chế độ vùng biển k h ơ i 

30 - 40m nước) và trạm cửa Tùng (chế độ vùng biển ven bờ) 

2. C h ế độ thủy M ế u Ví! đòng t r i ều . 

Tính chất thủy triều trôn bím đồ thể hiện bằng tỏng màu xanh, đậm chín 
tương ứng với đặc điểm bấn nhạt tíiéu đều, báu nhạt triển không (tồn. ĐỌ can t h ủ y 

triều dọc theo hò biển thể hiện qiiii các biến trình mực nước trong nửa tháng mọi 
(răng. 

Trên bản đồ thủy dộng ỉực, (lòng triều được biển (Hên bằníỉ cấc biến trình 
dòng triều (ỏng cộng cho rông mặt và tổng đáy. Ngoài lí! trong:báo rán còn (ỈÃn ni 
cấc giá (rị cực đại , tỷ số tính chất của dòng triều. Các biến trình dòng triền (tru 
bản đổ cho phép xác định lòe độ và hướng dòng (liều (ni các (hời điểm lương ớn/'. 

3. Dòng chay ổn định Ví! (lòng chíiy sónR. 

Căn cứ vào tính phức tạp, đặc điểm và độ dày số liệu đo đọc, chế độ clòntị 
chầy của vùng nghiên CƯU được chia làm 3 đới: 

- Dòng chảy sóng trong đới sổng nhào đặc trưng cho mùa (lổng và mùa hè 

- Dòng chảy ổn định (rong khu vực gân hà (< Ì Om nước). 
i 

- Dòng chảy ổn định ngoài khơi (lo - 40m nước) 

Trẽn bản đồ thủy động lực, dòng chảy được biểu (liên bàng e;íc vectc, 
trong đó mũi lôi) chỉ hướng dòng chảy mùa đông và mùa hè đi rực pbAn biệt b:H)g 
màu và đuổi véc tơ, độ dàv mỏng của vecto đác trưng cho các bác đại lượng cua 
tốc độ. Đổ dỗ nhộn biết, trôn bản đồ sử dụng 5 OÍÍỊ7 tốc đô: <IOcm/.s, í Ị - 20cm/s, 
21 - 3ơcm/.s, 31 - 40cin/s và >40cm/s. 

Trong dải ven bờ 0 - Ì Om nước, dòng chảy .sóng trong vùng nghiên CÚI! 
thường lớn hơn nhiều dòng chảy ổn định và dòng chảy fhủV triển vò hướng '.Iniip 
chảy thay đổi (heo mùn (mùa hè chảy về phía bắc, mùn đỏng chả)' vẽ phí;! num). 
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Trong khi đó à đới biển sâu, hướng dòng chảy không thav đổi theo lĩùia, quanh 
năm tổn tại dòng chảy một chiều theo hướng đường bò từ bắc xuống nam, đay là 
sự tiếp (ục của dòng hoàn lim xoáy nghịch vịnh Hắc Rộ. 

Trong dải nước íừ lo - 40m nước, tốc độ dòng cháy mùn hè yến hơn mun 
đông vh cũng kém ổn định hơn. 

Bản đổ thủy động lực vùng biển ven tù* Thừa Thiên - Huế (0 - 40m nước) 
là tư liêu khoa học được chai lọc (ối đa (ừ cúc thông (ỉn cồ I h ể có hiện n;iy 
{hông tin về cấu trúc hoàn lưu, dòng chảy từ biển sâu vào trong hướng vuông góc 
với bờ biển và dòng chảy sóng ven bờ, chế độ triều, dòng triều... là những "yểu tổ" 
quan trọng (rong việc đánh giá, định hướng các biến động địa hình, cơ chế hình 
thành các mỏ sa khoáng nói nông và cho công tác nghiên cứu biển nói chung. 
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C H Ư Ơ N G ĨV 
Đ Ặ C ĐIỂM ĐỘ SÂU ĐÁY B I Ể N 

Đáy biển 0 - 40m nước vùng Thừa Thiên - Huế theo kết quả đo đạc và 
tính (oán năm 1993 của Trung tam địa .chít - khoáng sản biển, phòng (rắc ílịn -

Môn đoàn Irắc địa địa hình [4] được chín làm 2 vùng có đạc (rưng cơ bản snu: 
ĩ. Vừng cổ độ sAti từ 0 - 20ni nước. 
Có thể chia Bin 2 khi! vực: 

/ . Khu vực từ Cửa Việt đến nam cứa Thuận An 
Đáy biển ở đây dốc, độ sâu tăng nhanh từ 0 đến 20m nước. Đoạn bờ này 

tương đối thẳng, có hưcmg chạy từ TB xuống ĐN và có một cửa biển duy nh:tí !à 
cửa Thuận An. 

ơ độ srUi khoảng 8 - iOm nước tạo thành 2 sườn bờ ngắm: 
(ỉ. Sĩíốn bờỉMỊầĩìi Qnảnọ, NiỊỌtĩ - Phú VơỉìíỊ. 
Bắt đầu từ Ị Om đoạn từ Hương Viên đến Àĩì Lộc đáy biển tạo (hành Vílch 

khá dốc ở độ sâu lo - 20m nước, sau đó thoái dẩn ra phía ngoài khơi. Hướng vách 
dốc của sườn bờ ngắm Quảng Ngạn - Phú Vang là TR - ĐN, song song với đường 
bờ. 

ỉ). Sườn bờ ngổ}}] Phú Vàm* 
Kéo dài từ khu vực Cự Lại đến Kẻ Sung, có chiều dài ~3km ở độ Síìu ỈO ~ 

20m nước. Tại khu vực này đáy biển tạo thành vách tương đối dốc và cííng có 
hưứng song song với đường bờ (TB - ĐN). Sau đó từ Phú Diên trở đi đáy biển ở 
độ sâu 0 - 20m nước cổ xu hướng thoải dẩn từ bờ ra khơi. 

2. Khít vưc từ nam cứa Tìiĩỉậrt An đến đèo Hải Vân. 
Địa hình dày biển ờ khu vực này có 2 dạng rất điển hình lít: Dạng (táy biển 

ở khu vực đường bò ỉn bãi cát và dạng đáy biển có đường bờ là chí gốc Granil. 
a. Dạng (láy biển ở kỉm VƯC đtíờtiíỊ bờ là bãi cái, 

Kéo dài từ Phú Diên đến Chân May Tây và lừ ChAn Mây Tủy đến cửa Điim 
Láp An. Đay là dạng sườn thoải dẩn íừ 0 - 20m nước, đáy biển không có đột biến 
v ề đ ộ SỔI], k h ô n g t ạ o t h à n h v á c h ( l ố c ( í i í n g . 

b. Dạng đáy biển ở khu vực dỉíỜỊUỊ bờ là dó gốc gra/ìií. 
Tệp trung ơ 3 khu vực la Chân Mảy Tay, Chan May Đông v à Bãi Chuối 

đáy biển ở đay dốc đứng, ngay sái bờ đã có độ sâu tới l o thậm chí 20m nước. Bờ 
biển ở khu vực này khúc khuỷu, dưới đáy biển có nhiều đá ngẫm, vì vậy tàu 
{huyền qua lại c ẩ n hốt sức thận trọng. 

RiCng đáy biển ở kim v ự c v ụ n g Chân Mí\y c ó độ SAU k h á bình ổn lừ 0 -

Ì Om nước, khá thoải, dưới đáy vịnh là các trâm tích bùn cát, vịnh kín gió là nơi 
làm cẩu cảng cho thu thuyên ra vào rối lý lương 
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n. Khỉ ! vực cỏ (lộ Sim từ 20 - 40m nước. 
C h i ế m m ộ t tỉ ỉ G ĩ Ì t í ch r ấ t l ớn ở v ù n g h i ể n [ l ỏ n g ven b ờ Thừ.'! ThiOn N H Ố . 

C u n g đ ư ợ c c h i a hùm 2 khu vực (dú i (h ình ch rực l ấ y từ h ờ k é o v u ô n g J;/J<: in M»mi 
khói) c ổ những đ ặ c trưng ( lông biệt nhơ sau: 

/. Khu vực từ cứa Việt tói Vinh Thanh {nam cứa Thuận An) 
Đ;1ỵ biển à khu vực này phức tạp, pỉiíìn (lị rất rõ ràng. Dựa vào kết quà đo 

đ ạ c v à qua phần t í c h b n n g đ o SỒI! h ổ i Am cũng n h ư p h í í n t í c ỉ i c á c m ; ĩ ỉ i ( l ị a c h ố i Ị4Ị 
cho thấy (táy hiển khu vực này (ổn lạ i những dạng sau: ( 'ỊCH các dạng ở đáy hiên 
do Nguyễn Biểu, Trinh Thanh Minh đặt lẩn đầu tiên) 

(ĩ. VIIỈỈỌ cổ 0 ỉ.âu 
Nằm à phía bắc vinie; biển Thừa Thiên - Huế, (ừ độ sâu 20 - 30m nước, có 

dạng hình eiip kéo dài (heo hướng TB - ĐN. Chiếm một diện IÍCỈ1 lơn lới VÙI trảm 
kin 3 . Đáy biển là các tríìm tích bùn sét, bùn p h a Cíít hại mịn (Ọp tnmc nhiều ở khu 
vực trung tấm vụng cổ, đáy vụng khá thoải. Thành phân tnim lích có lãn nhiều vỏ 
xấc sinh v ậ t , l ư ợ n g b ù n (V k h u v ự c n à y l ă n g CHO. Phin b ắ c v à p h í a n a m c:ủn viniíị o 
Lau là các bãi cát, tạp trung thành từng dải lớn tạo (hành những chAu thổ ngâm, 
dó là châu (hổ ngẩm Thuận An. 

ỉ). Cỉìâit tỉĩổ Ịìp/itìỉ Thuận An. 
Châu thổ ngíĩni Thuận An nằm ở phía ngoài cửa Thuận Án ở độ SAU tù 20 ' 

30m nước, trên bề mạt chau thổ còn tổn lại cồn cát ngẩm có hướng vunnp góc vái 
đường bờ. Thành plnin là cót hạt (rung đến thổ, dưới khe lạch giun 2 con c ri í ÍT) 
bùn sét, cất hạt mịn. Các cổti cát làm cho dày biển ở khu VƯC này nổi CUI han so 
với những khu vực tán cận. 

í,'. Lạch ìì^ầỉìì Phú Vanq. 
Nằm kẹp giữa một bên là sườn bờ ngiìm Phú Vang phía (rong giúi hờ viì 

một bôn ìh bãi cạn Thuận An ở phía ngoài. Lạch tigỉim Phú Vnng có cíĩỌn lích 
hẹp, kéo dài theo phương TB - ĐN ở khoảng độ sâu 23 - 25m nước. Thành phẩn 
trám tích ià bùn, bùn sét pha cát mịn. 

(ỉ. Bãi rợn Thuận An 
Nằm ở phía đòng lạch ngẩm Phú Vang có (lạnc; hình elỉp kéo dài gàn sotií; 

snng với đường bà và lạch ngắm (TB - ĐN). Thành pliíìn ttíìm tích là cúi íiọt ír iHííí 

- thồ có Hin nhiều v ỏ sò, hến và xác sinh VẠI Mọn dại. 
Rãi cạn này nổi cao hơn him so với đáy biển xung quanh (16 - 20m). 
Ngoài những dạng đặc trưng nhu đã mô tả trôn, ở độ sâu khoảng 30 - 40m 

nước khu vực này không có gì đặc biệt. 

2. Khu vực từ Vinh Thanh đến hồn Sơn Chà. 
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Đáy biển từ 20 - 40m nước khu vực này tương đối bình ổn, không có gì dội 
biến, khoảng cao đều của đường (tộ sAvi đáy biển gần như tiều nhau, thoái dân lừ 
trong ra ngoài khơi. 

Thành phẩn trầm tích cũng khá đổng nhất là loại bùn pha cát hạt mịn đến 
trung. 

Đáy biển khá bằng phang, khổng phái hiện được một dạng địa hình đfic 
biệt nào. 

Tóm lại: Địa hình vi\ độ sâu đííy biển từ 0 - 40m nước vùng Thím Thiồii -

Huế nhìn chung khá phức lọp, đặc biệí là ở khu vực từ Phú Diên trở lên phía bắc. 
Từ Phú Diên xuống phía nam chỉ phức tạp ở khu vực ven bờ 0 - 20m HƯỚC trong 
những khu vực có đá gốc granit như Vịnh Chan Mí\y và bãi Chuối. Tuy nhiOn 
cũng nhờ có địa hình đường bờ phức t ạ p đã tạo ra vũng vịnh như Vụng Chau MAY 
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C H Ư Ơ N G V 

Đ Ặ C Đ I Ể M Đ Ị A M Ạ O 

ì. Nguyên tác và phương pliííp nghiên cút ì 

/. Nguyên tắc íỉtàìíỉi láp bản (ĩồ (Hơ Vỉơo 

Với mục đích chủ yếu là tìm kiếm sa khoáng b i ể n , Hồn ngoài cnc n ộ i <h\\\ịi 
thông (hường như nguồn gốc, hình thái, tuổi địa chất...bản đổ địa mạo cẩn phái 
thể hiện cấc quá trình íhủy-thạch động lực, khoanh định CÁC v ù n g có triển V Ọ U P 

khoáng. Đó là các dạng tích tụ non quan đến vị (l í, hình đọng cung như Cíìc <ỊM,-Í 

trình biến động của đường bói. 

Từ những mục tiên và nhiệm vụ trôn, bản đồ dịn mọc vùng biển n ổ n p ven 
bờ (0 - 40ni nước) Thừa Thiên - Huế được thành lộp (heo nguvên (ne "Nguồn gốc 
- hình thoi và thủy động lực" 

Cũng như trôn lục ttịn, địa hình bờ biển và íláy biển (lược hình. lliỉinh ti (Hin 
mỏi (rnờng chịu lác cíộiig (lo mối qunn hệ giỡn vệt chít! và nong lượn)? gAy nôi)., (V 
cỉíìri ven bờ sóng đổng vai hò quan trọnc,. Nếu lượng VỘI ch tít cun quá t r ì n h vồn 
chuyển dư thừa, năng lượng V Ộ I ! chuyển yến thì quá trình tích Ui xẩy ra và ngược 
[ại. ĐAy chính là cơ sở phương pháp luíìn cho viỌc nghiên díu đị;i mạo vùn*' biêu 
nông ven bờ (0 - 40m nước) Thừa Thiên - Huế [4]. 

2. Các phì tong pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu địa mạo cắn phải sư dụng tổng hợp nhiều phương pháp khác 
nhan, tuy nhiên với mục tiêu chính là tìm kiếm sa khoáng biển, quá (rình xây 
dựng ban đổ địa mạo vung hiển nông ven bờ (0 - 40m iuró"c) Thừa Thiên - Huế 
được áp dụng các phương pháp chủ yếu sau đây: 

- Phương pháp mỏ tỏ hình thái. 

- Phương pháp động lực hình thái 

- Phương pháp thạch học hình (hái 

- Phương pháp phân tích CÁC bản đổ địa hình đáy biển 

- Đối vái phẩn bờ biển và dải đồng bằng ven hiển CÒM dị) dụng phương 
pháp phồn lích ảnh hàng không. 

Ngoài tổng hợp c;íc phương pháp 11611 trên, trong quá trình nghiên cứu 
chúng tôi còn tham khảo nhiều tài liệu tỉm chA't, địa vật lý, địa lý (ự nhiên, các lư 
Hội! lích sử [4, 7, 8, 9, 10, í ì, 12]... da cố trong vùng. 

l i . 1)00 điểm đ ỉ a TĨIÍIỌ 
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Địa mạo dày biển ven bờ 0-40m nước vùng Thừa Thiên Huế được chia làm 
2 phần: 

- Phẩn biển hở bao g ồ m các dạng địa hình địa mạo (rong đới sóng vỗ bờ, 
đới .sổng tan và đới sóng lan truyền. 

- Phẩn biển kín bao gồm các dạng địa hình địa mạo trong đầm phá. 

Đốc điểm địa mạo phần biển hả 

A. Đạc điểm địa hình đáy 

Đặc điểm địa mạo địa hình đáy hiểu được nghiên cứu trong diện lích ngập 
nước t ừ 0 - 40m. Đổ ià những đổng bằng được hình thành (rong quá trình phai 
triển đới biển nông ven bờ. Dựa vào yếu tố hình thái, (hủy động lực và n g u ồ n gốc 
chúng tôi phan chia địa hình (láy biển trong vùng thành các dạng như sau: 

ÁI. Địa hình trong đối sống vồ 

ỉ. Bãi tích tụ chôn thổììíỊồỉỉì 

Phân thành 2 vừng (cửa Thuận An và cửa Tư Hiền), tơơtig úng với các 
vùng có cấc cửa sổng đổ ra biển í;\ nơi có sự lương tác giữa đọng lực song và 
biểu. 

- Vùng cửa Thuận An: Có dạng một Dellíi ngẩm, độ sau ngập nước 0 -

20m, chiều dài bãi khoảng lOkm, rộng 4km, địa hình và vội liệu ( r á m tích cun 
vùng này luôn bị biến dộng, thường tạo các bai" cất ngẩm dọc theo phương (lòng 
chảy và hướng sóng {gần vuông góc vối bờ). Trầm lích chủ yếu là cúi h ạ t mịn đến 
trung, cái bìm. 

- Vung cửa Tư Miền: Cổ chiều đài ~6km, rộng ~ 4km, thành tạo nhiều b;ư 
cái ngẩm có hướng g.iii vuông góc với bờ ở độ síìu 0 - Ì Om nước.Ì rẩm lích chủ 
yếu là cát mịn đốn trung lẫn ít sạn sỏi. 

Cả hai vùng tiíhi địa hình đáy biển được (hành tạo bởi sự (ương í̂ íc c ủ a hai 
quá trình thúy động lực sông và biển. Đối với vùng cửa Thuận A i ^ l h u ỷ i C Ĩ Ộ n g lực 
c605ủa sông chiếm ưu thế còn với vùng cửa'Tư Hiền thúy động lực của biển (thúy 
triều, sóng) trội hơn. 

2. Bãi tích tu do thúy triều vồ sòm* 

Phan bố ở vụng Cỉiílỉì Miìy có chiều dài 10 - 15kin, chiểu rộng 3 - 4km, ờ độ 
síUi 0 - Ị Om nước, độ dốc cỏn bãi không đấng kể. Trên bề mặt có l ừ ỉ - 3 vnl cát 
ngílm. Các vo! này đêu nhỏ, chiểu cao không quá 0.5m, rộng ~10ni. Trầm tích 
cấu (hành dạng địa hỉnh này chủ yếu ỉà cái mịn và bùn cát. Các quá trình tluiỷ 
đ ộ n g lực c h i ế m ưu t h ế l à t h i ì ỷ l i ÍCH và s ó n g . 
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3. Bãi .xói lở tích (ự do ,\ỒỈH> 

Đây ià dọng (lịa hình cỉiiốm diện tích chủ yếu trong vùng nghiên cứu pliíìit 
bố ở dô sâu từ O I Om nước tương ứng vói các khu vực phát triển bờ xói l<v tích (ụ. 
Các bni này là nơi chịu lác dộng (tiương xuyên, mạnh mẽ cỏn động lực sóng \h 
c h ủ yếu. Địa hình đáy t h ư ờ n g rất d ố c và p h á t t r i ể n nhiều vai c á t Mí>ẩtn. Trong 
vung nghiên cứu cỏ thể phan thành 3 dải chính như sau: 

- Dài kéo dài lừ bnc T;1n Hội đốn cưa Tlniíln Ai), dài khoáng 3 5 k m , rộng 2-

2 t5km, độ RÍỈII ngập nước 0 - lOm, độ dốc 0,33-0,47° Dưới lác (lộng của sóng bít 
vách d ư ợ c t ạ o ihành từ t r ầ m ( í ch hở r ờ i l u ô n bị b i ế n đ ộ n g m ạ n h (đurVne b ờ k i m 
vực này (tang bị xói lở vứi (ốc độ từ ĩ0-15tĩi/năm). Bề mặt bãi có nhiều vnl nít 
ngẩm được hình thành do sự ỏi chuyển ngang của bổi fích, trâm (ích chủ yếu lò 
c á t m ị n . 

- Dải (ừ bờ nam c ử a Thuận Án đốn bắc cửa Tư H i ê n , dài 35-36km rộng 3-

4kni, độ SAU ngập nước 0 - lOm, đồ dốc 0,26-0,41°. Bíu thường xuyên bị xói lơ 
dưới túc đ ô n g của s ó n g , Sĩ!li đ ó c á c VỘI ÌiCu bị tái t r á m l í ch trcV l ạ i t ạo nhiều vai cá t 
ngẩm và có diều kiện tích tụ sn khoáng. Vật liệu (rẩm lích chủ yếu là cát mịn đến 
tí ung. 

- Dải từ hờ biển Thúy Dương (lốn cửa đắm Lập An. Hôi có chiểu đài 
- ÍOkm, rộng 3-4km, độ dốc -0 ,25°. vạt liêu (rẩm lích chủ yếu là cái thỏ đến mịn. 
Rờ của bãi chính là bnr cát trưức cưa đám Lộp An vò đã đ ư ợ c p A n g cao. Vội ỊiỌn 
ínìm tích được cung cấp đo quá t r ì n h mài mòn xói lở b í í do sóng sau đó ÍÍCỈ1 lạ lạo 
t h à n h c á c v a i c á i n g ổ m n ằ m song song v ớ i clưỉVng b ờ . 

4. Bãi mỏi ỈỈIÒỈI iícỉi ỉu do sòn tỉ 

Rãi m à i m ò n (ích tụ t r á m tích do sóng phíìn b ố ở c h í ì n đ è o Hải v a n đ ế n l ' i ỉ i 
Chuối và khu vực mũi Cli.ìn M í l y Dông, rộng ~500m đến 2000m, [lộ sân ng;Ịp 
nước 0-15in, cĩộ dốc rấi lớn tạo ra (ỉaiiíĩ sườn hà (Igíìíìi. TvÀni tích t r ố n bĩĩi tíiiinc 
loại này rất đa dạng từ thô ((ảng, cuội...) đến mịn (crìí, cái hòn...). Địa hình ró 
(lạng một K!if mài mòn trên đií cứng (da grniiìt Ihiìộc phức hệ Hỏi VÍU]). Ui rơi 
cỉiAn nó là các bnnch rộng vài trâm mét. THỈ các cung hò' lổm xảy ra qurì (lình lích 
t ụ , VỘI l i ệ u c t i ĩ i g c ấ p cho n ó c h ú y ế u đ ư ợ c s ó n g v à đònẹ, c h ả y đ ư a v à o (ừ c á c m i n 
nhổ bị mài mòn. 

A2. Địa hình tròm* đói sóng tan (sồng Vfỳ) 

ó. Đồỉtq bíìnq lUịỉìiéììq dốc do xó nít (ác cỉộnq ììỉạnỉì 

Đổng bằng này phAn bố thành tì! ộ í dải dài ~l2()km, rộng ~-3-7km, phan bố 
ở độ Síìu ÍO - 25iỉi ôm lấy toan bộ dường bờ vùng nghiên cứu. ( í phía hắc chúng 
được chuyển liếp xuống t ừ dạng địa hình: bãi xói lở tích lự do sóng (số 3), còn 
phía nam được chuyển tiếp l ừ các dạng địa hình: bãi tích (ụ do tluiỷ (riêu- sóng 
(sỐ2), bãi mài mòn tích tụ d o sóng (số 4). Bề mặt đáy của dạng địa hình này 

ì 
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tương đối phang và nghiêng dốc ra phía biển. Tuy vậy ở một vài nơi cũng gặp 
được trên bổ mại có các gò cát nhò và vai cát ngắm. Địa hình được thành tạo chủ 
yếu lừ các Iríìm tích cát bùn và trám tích cát (các cỏn cát ngâm và vai cát ngiim). 
Đòn í? chảy đáy v à sóng đóng vai írò quan trọng trong việc hình thành dạng cíịn 
h ì n h n à y . 

A3. Địa hình trong dái sống tóc động yêu {đói sóng tan truyền) 

• • 7. ĐổníỊ bằm* tích tu do íĩỏỉiíỊ chay chiếm Mi iìiế. 

Dạng đổng bằng này phAn bố từ phía dông cửa Tư Hiền đến (.lông nam bán 
đảo Sơn Trà ở độ sâu i8~32m nước, rộng 8-9km, dài ~48km và có xu hướng vót 
nhọn đắn về phía cửa Tư Hiển. Địa hình đáy của dồng bằng khá bằng phang vói 
trâm (ích chủ yếu lì\ bùn cát. 

'8. Đổỉiq hằm* ỉỉìàỉ mồn ỉưự/ỉ SÓỈỈÍỊ 

Đồng bằng mài mòn ỉươn sóng phân bố trên một điện (ích khá lớn trong 
vùng nghiên cứu kéo dài từ phin bắc Tan Hội đốn mũi Chân Mây Đông ở độ sim 
20-25m nước với chiều rộng ~20 - 22km, dài và cổ xu hướng vót nhọn về phin cửa 
Tư Hiển. Địa hình đổng bằng có dạng lượn .sóng gốm nhiêu cồn cát ngẩm lớn nhá 
xen các lạch trũng (các ingoon cổ). Trôn bề mặt các cồn cát lán (bãi cạn Thuộn 
An, bãi cạn o Lâu) thường phát trìểtì các vai sóng bão, đới sổng cái tạo nên dạng ' 
địa hình phức tạp (dạng răng cưa, ỉưựii sóng, vách xói lở...), ỏ độ s;lu 20-25(11 
nước phát íriển một dải trầm lích hại thô (sỏi, sạn cái), có thể dây là dấu (ích cun 
một đường bờ cổ. Phía trong các cồn cái (về phía lục địa) In các dải địa hình liũnp, 
(độ sâu khoảng 25-28m) có dạng một ỉagooii cổ bị ngập chìm, tríim tích phù trôn 
dó chủ yếu là hạt mịn: bùn cát, bùn, sél 

"' 9. Đong bânq cỉỉịii tác động yến của sáỉiq. 

Trong vùng nghiên cứu, đổng bằng này chiếm một diện lích dáng kể, lọn 
thành một đái ở độ síhi >35in nước Vít còn phái triển rộng ra phía ngoài vùn lĩ 
nghiên cứu. Đặc điểm của dạng địa hình này là khá bằng phảng, các tròm lích phù 
trẽn ở phía bắc ìn cái bùn, bìm cát; phía nam là bùn cát, bùn sét. Tại (Irty cúc I|'i;ì 

trình (ác động của sóng rất yếu, trâm tích được di chuyển, lắng đọng chủ yến là 
do các dòng chảy biển gây nen 

B. Cúc kiểu bờ biển 

Về mặt địa mao đới bờ biển Uỉ nơi tương tác rõ rệt nhất giữa lục địa và 
biển. M ố i tương tác đó được biểu hiện ở các thành tạo địa hình và các thành tiu) 
hẩm tích đang tổn tại . Dưa (rên mối nôn hệ nhân quả giữa các yếu tố địa hình, 
trầm tích vh thủy động lực của biển (sóng là chủ yếu) trong vùng nghiổn cứu, có 
thể chia ra cnc kiểu bờ biển sau đây: 

/. Bở.xói lở trên trầm ỈÍCỈI hở VỜI 
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Trong phàm vi vùng nghiên cứu, kiểu bà biển xói lở trớn trâm lích hừ lời 
chiếm chiều d à i chủ yếu, t ừ bắc VÀO oăm được chín thành 3 đoạn: 

- Đoạn bờ biển t ừ bắc Tan Hội tiến cửa Thuộn An, ti hi -38 kín 

- Đoạn bìi biển íìr nam cửa Thuận An đến cửa Tư Hiển, dài -36 kin 

- Đoạn hí í biển Lộc Hải, dìu kin 

Về mại ĩ lì 11 ì ì í ĩ ì rí i bói có CÍÍM (no phAn đới rõ T ọ í - Trôn lo.-ìi hờ nhy the, hiện 
cà vách lặn các thành (ạo bãi biển khác. Thực cliííl đay chính l à bĩu biển hiện đại . 

Bãi được chia (hành 2 yếu l ố địa hình: 

- Bíĩi trôn triều (Bnckshore):Được xác (lịnh từ đường súng lúc dộng cao 
nhất vào mùa bão ở phía lục địa đêu mức triồu cao về phía biểu, Ré mặt tươnp đni 
bnng phang, chỉ hơi nghiêng về phin biển, có chiêu rộng khoáng 20-30m và đựnc 
cA'n tạo bởi cát hại trung đến mịn, màu tráng xóm, xám vàng chuyển tiếp sang c;íc 
đụn cát với vách dốc 45° hoặc hằng một loạt cồn cát nhỏ. 

- Bãi tríổu: là phẩn bán ngiỊp. Nó lộ ra khi thúy triều rút và bị ngập khi 
triều lên. Chiều lộng cun bãi triển lất hẹp, thổng thường chỉ khoảng 5-7m, rất 
hiếm khi len tới iOtn. Độ dốc của trôi khá lớn trung bình 7 ~ lo", có khí rtr 
mại bãi (riêu được cấu lạo (ừ cúi hạt trung đến (hồ, dôi nơi l à sạn. Ham iirợup 
khoang vật nặng ở đới (riêu rất t h ấ p nếu không muốn nói là khỏiiíi có. 

Quá trình xói lò (In dẫn đến sự giai lùi bờ biển vồ phía lục (lia, nhưng ítổi!í> 
thời dẫn đến sơ (ái líìng đong các VỘI Hôn (rẩm tích vừa bị phá hủy. Do dó uh.ịru 
nơi có biểu IiiCn sa khoáng, rõ ỉỌí. íĩíỌii nay, hìi xói lơ các tnìm ìích be: lời cỉỉ'Mi Kí 
với lốc độ trung bình Ì - l,5ni/n;nn (l,5m/nnm ử phía nam Cơn Thuận An (lốn 
Cửa Tư Hiền và ỏi bờ biển đám Lộp An) còn ở phía bắc Cửa TluiẠn An (lốn rai) 
Hội hiện tượíig xói ỉở diễn ra khá mạnh với ỉốc độ ÍO - 15m/nfmỉ. 

2. Bở tích tụ 

Trong vùng nghiên cứu loại hà tích tụ phái triển rất ít, chỉ "iìp ở Vụu& 
Chíìn Mây num ở phin đông cửa sòng Ruhi kéo dài khoáng 7km. Bờ lích tỵ có ì riu: 
điổn bãi rất thoải, bỉĩi triển g;in như nằn; ngang vì\ có các va! ngíim với dô CHO 0,3 
0,5m. Thành ph.in trầm tích mặt ì ÍT cát mịiỉ có lẫn nhiều vụn vỏ sò ốc. Quá trình 
tích tụ ử đíìy diễn ra khá ổn định và có rốc độ yếu. Trong phạm vi các đoạn Ị)ờ 
í ích tụ háu như khổng có biểu hiỌn .sự (ập trung các khoắng vật năng 

3. Bở mùi ìĩìòìì tỉ ("'li đá cứny ('hác 

Đó ỉn dại!!; đường bờ ph:'íl hiển trôn các ỏú gianh cùn phức hẹ nả i VÍU) 
phíln bố ở khu vực mui ChAii Míly Đông, Chan Mây TAy, bãi d i nối và chíìiĩ (tèo 
Hải Vân. Về mặt hình thái dây là các đoạn bờ dốc đứng hắn như khổng các bcnclì 
và không có phíìn tích tụ dưới chân K l i f (hoặc có nhưng rất ít như ở mfii Chín 
Mây Đông). Bờ mài mòn trẽn đá cứng có các đoạn với chiều dài khác nhau 
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- Đoạn mũi Chân Mầy Đông, ôm lấy mũi đ à i gần 7 k m 

- Đoạn đèo Hải van dài ~ i6km 

- Đoan bờ mài mòn trôn đá cứng khu vực cửa Tư Hiền dài 4 - 5km 

4. Các dường bờ cò. 

Trong vùng lìghíôn cứu, qua các thi liệu địa chất, địa vội l ý đã phát hiên 
dấu ấn đường bờ c ổ trôn địa hình đáy biển. 

Đoạn đi rừng bò' cổ nằm ờ phía bắc cửa Thuận An dài ~30km, có phương 
TB - ĐN, nằm xa bờ biển hiện đại ~ 22km ở độ Síìu 30 - 35m nước, vách bờ ít bị 
xói ! ở . 

Đoạn bờ nam ở phin nam cửn Thuận An dài 28km có hướng ĐB - TN cách 
bờ biểu hiện đại I4km, ở độ sủi! 20 - 25m nước, vách bờ bị xói lở mạnh. Bờ được 
cấu t ạ o chủ yếu là cái hạt trung đến mịn lẫn sạn sỏi. 

Về mặt dấu hiệu, dường bờ biển c ó ở nơi độ dốc bề mặt đáy biển thay dội 
đột ngột h o ặ c có đấu vết mài mòn d o sóng. Ở p h í a trong đường bờ thường có các 
đè cát nối đảo, các vai cát, các bíir, c ấ c đụn cái cổ cấu l ạ o tương tự nhai!. Càng xa 
bờ trám tích có độ hát càng min dẩn. Tai đường bờ thường là tnìni lích hạt (hổ 
(sạn, cát...), hàm lượng khoáng vạt nặng cao, hệ số biến đổi khoáng vật khá lớn. 
Đó ỉa những nơi cún chú ý trong việc tìm kiếm sa khoáng. 

l i . 2 Đặc đ i ế m đ ị a m ạ o t r o n g p h í ì n h i ể n k í n 

Trong vùng nghiên cứu phẩn biển kín bao gồm các đồm phá hiện dại như; 
Phá Tam Giang, đắm Cẩu Hai, đầm Lộp An, đắm Thủy Tứ. Chúng có các dạng 
địa hình, địa mạo chủ yếu: Rãi tích tụ (lắm phá hiện đại và bờ tích tụ đầm pin 

/. Bãi tích tụ đầm phổ hiện (lọi (số5) 

Trong vùng nghiên cứu, bãi dạng này có một diện phan bố khá rộng bào 
gồm phá Tam Giang, đầm cầu Hai, đắm Lộp An, dầm Thủy Tú kéo đài ~60km, 
chiều rộng thay đổ i theo địa hình thành tạo, chỗ rộng nhất ~J Ikm, chỗ hẹp nhất ~ 
300 - 500m, chúng thường phan bố à độ sau í) - 6111 nước. Địa hình đáy ti lường có 
dạng d à y ỊÒIIS^ c h ả o như ở đ ầ m Cầu Hai, đám Lập An, hoặc c ó dạng h ẹ p k é o đ à i 

như ở phá Tam Giang. Trám tích chủ yếu là cát, bùn cát, bún sét có lãn vỏ sò ốc. 
Các quá trình thủy động lực tại đây chủ yếu do ảnh hưởng của sổng và thủy triều. 
Có thể các tích tụ trâm lích (ỈÀm phá hiện dại dược kế t h ừ a trôn CHO líìgoon cổ. 

2. Bở tích iu đầm phá 

Đầy ỉà kiểu bờ bao quanh các đẫm phá, chung có chiều đài khá lớn, lên tới 
~l50km. Chúng thể hiện quá trình lích tụ yếu, chủ yếu được hình thành dưới lác 
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d ộ n g c u n ( h ủ y t r i ể n v à s ó n g H ô n g v ị n h . T r í ì m ( í c h b a o q u a n h đ ư ờ n g be* n ; i y đ u i 

yếu là cái mịn, bin đ iển thường hẹp (5 - ỉ Om). 

H ỉ . Sư lược lịch sử phút t r iển địa hình 

Lịch sử p h á i triển địn hình đái bờ biển chủ yếu xảy ra trong mối li rang tíu; 
phức tạp giữa c;íc nliAn (ố: 

- Cấu trúc địa c h í t và hoạt động tốn kiến lạo 

- Các điểu kiện động lực ngoại sinh (trong đó hoai (lộng cùn sóng biển piir 
vai trò quyết định). 

- Dno động của mực míàc biển. 

Trong ba nhAn tố trôn, 2 lìhíìn tố clíĩu chủ yếu mang lính kim vực, (Im 
phương, còn nhan l ổ thứ 3 có quy mô loàn Giúi . Việc n g h i ê n cứu lịch sứ ph;íf (riếu 
địa mạo vùng biổĩi nông ven bờ (0 - AOm nước) Ti lừa Thiên - Huế dựa t r ố n cơ sơ 
phíìu (ích các tác nhân chính nói (rên, 

Sự hình thành và phát (Hển cùa địa hình, địa mạo ở Cííc vùnp đổng hhnị' 

nói chung V?! các vừng biên ven b ờ , ( l i ế m lục địa nói riCng đểu tuí\u (heo quy kỉộl: 
K ế ì h i m v à p ỉ i á t t r i ể n ( r ò n c á c c ấ u I r ú c c ổ , c ó l i ê n q u n n c h ã i c h ẽ v à chịu ả t i h 

hưởng trực tiếp của sự dao dọng mực nước biển, của Cííc chuyển động Ton kiến 
lạo [1 ,4 , 6, 14, 15]. c ỏ (hể tóm tắt lịch sử phát điển địa mạo vùng biển nỏm* v e n 
bờ (0 - 40ni nước) Thừa 7'íiỉôn - Huế như san: 

Vát) cuối Pliocen m t i ộ n - đ í ì u Pieisíocen .sớm thòi kỳ bùng hà ( l i m (in ỉìim 
m ự c nước b i ể n r ú t ra k h ỏ i v ù n g n g h i ê n c ứ u lạo H ổ n c ; i c be m i í i b ó c m ò n í í 011 cúc 
trâm tích Piiocen. Vào Pieistocen sớm, biển liến ì rơ lại tương dối lỏn dài hon}.', 
vùng nghiên cứt! đả íạo nôn tầng trám tích biển liến phổ biến (rong vùng 

Vào cuối Plcistoccn sớm biển lại lút ra khôi vùng nghiên cứu UrơiiEỊ ớn ụ 
với tệp trám tích biên lùi mà bổ mại có các vối rỗ cAy đâm xuyên, chớn mùn thực 
vẠt. Bổ mặt này (Ương ứng vói chu kỳ "hăng hà Minđcl. 

Thời kỳ Plei.sloccn giun (Q||), 'rong vùng nghiổn cứu dã gặp (ỉtrạc 2 Iìhị[i 
biểu liến và 2 nhịp biển thoải: Tương ứng với (hời kỳ gian biíng sau Ufmg hà 
Mirtdcỉ và thời kỳ băng hà Riss. Cả lì;ii nhịp biển tiến, biển thoải đểu (lặc ịvịtnự 

bằng láng (rẩm (ÍCÍ1 phin dưới ( h ô , phía (rên mịn, nhịp biển lùi (lặc trơn" bởi ( l ẩ m 
tích mang nguồn gốc lục địa và rất nhiên hố đào khoét, 

Thời kỳ Pleisíocen muộn (QJIJ) (rong vùng nghiên cứu cung đã gặp được 2 
nhịp hiển tiên và 2 nhịp biểu lùi: Tương ứng vói thời kỳ gian băng sau bíiĩig hà 
Riss và thời kỳ băng hà Wuôc, thời kỳ này biển lùi cực đại đến 90 - lOOm dưới 
m ự c n ư ớ c b i ể n h i ệ n n a y d ã tòm c h o v ù n g đ ổ n g b ằ n g l ụ c đ ị a đ ư ợ c m ờ r ộ n g , cóc 

q u á ( r ì n h p h o n g h o a , x a m ( h ự c v à h o ạ t đ ộ n g đ à o k h o é t c ù a c á c d ò n g s ô n g c ổ x ả y 

ra m ạ n h m ẽ . 
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Trong các thời kỳ Píeistocen giữa, Pỉeisíocen m u ộ n n g o à i sự d a o đ ộ n g mực 
nước biển liên quan với các chu kỳ băng hà Minđeỉ, Riss, Wuôc còn có sự dao 
dộng mực nước biển địa phương, khu vực mà theo chúng tôi có l ẽ chúng được liên 
quan với các hoạt dộng (An kiến lạo trong Đê (ứ, với các thòi kỳ thanh tao núi Kín 
Ì rẻ ở lục địa. Phải chăng cấc hoạt động k i ế n tạo trẻ n à y d ã làm n â n g hạ c á c t á n g 

đáy làm cho mực ti ước biển cũng dao động theo dẫn đ ế n tạo t h à n h n h i ề u t â n g 

biển tiến, biển thoải đan xen nhau trong một đại chư kỳ băng hà và gian băng. 

Các chu kỳ biển tiến, biển lùi thường tạo nên các đường bờ cổ, (hẻm biển 
cổ... v h chúng lai bị phá húy, vùi lấp trong các chu kỳ biển tiến, biển lùi snii đó. 
Các bộc thềm ở giai đoạn này còn tồn lại trong vùng nghiên cứu đóng chú ý là bộc 
thèm ở độ cao 10 - Í5m. 

Thời kỳ Hoỉocen: Sau băng hà Wuộc xảy ra vào cuối Pleìstocen muộn 
(Qm2X bắt chiu vàn cuối Pleistoeen muộn đâu Holoccn sớm (tù 13.000 - H.oòo 
nnm trước cho đến 7.000 - 8.000 nam trước đây) mực nước biển lại dftng cao đạt 
đến độ sâu 25 - 35m nước so vói ngày nay và hình như (rong giai đoạn này mực 
H Ư Ớ C biển chững lại (biển ngưng) hoặc tốc độ rất châm đủ t h ờ i g i a n để thành tạo 
các đê cát, lạch triều cổ, ktgoon cổ... Trong khu vực nghiên cứu, chúng tạo nêu 
mội đường btt cổ ở độ sflu ~30m nước, tại đí\y dọ dốc đáy hiển bị (hay d ổ i đột 
ngột. Đường bờ cổ này được xem như là ranh giới sưu nhất của đường bờ hiện dại. 
Quá trình xói lở khỉ biển lùi (rong thòi kỳ này đã tno n ê n các vách dốc và cấc lộp 
trầm tích hai thồ mà ta có thể nhộn biết dược tại sườn phía biển của các doi cúc 
ngẩm ở phía ngoài cửa biển Thuận An. 

Sau đó vào Holocen giun biển tiến đai mức cực đại 4 - 5ni, d;ín vế( đọc 
(lưng trong vùng nghiên cứu là các thềm cát biển ở độ cao 3 - 5m, chúng khá 
bằng phang và báu như không biến đổi về mặt hình thai. Đây chính là các b a r , bò 
cổ được hình thành theo cơ chế dịch chuyển ngang của ( r ẫ m tích. Kết quả cuối 
cùng là hình (hành nôn một hê thống bar ngẩm, đầm phá cổ... mà dốt! vết c ù a n ó 
VÃI! còn được duy í rì cho đến nay 

Sau thời kỳ này là quá (rình biển lùi, dấu vết của nó lò các thành tạo cát 
vàng xám phủ (rực tiếp lên cát trắng ờ độ cao 4 - 5ỉn (vùng Thuận An...), nể mặt 
thềm này sau đó bị biến đổi dưới tác động của gió đã (rở thành các đun cát, đổi 
cát có khi cao tới 20 - 30m. Với mình chứng In các dì chỉ khảo cổ dược lìm thấy ờ 
Sa Huỳnh... cho (nổi tuyệt đối 3 - 4.000 năm, có thể xác định (hời kỳ biển lùi này 
xny ra (rong Hoỉocen thượng. 

Trước khi chuyển .sang thời kỳ Môn đại , trong vùng nghiên cứu, biển lại 
lấn vào đất liên với độ cao mực nước khoảng 1,5 - 2,Om so vài ngày n a y . Quy mô 
của đạt biển lấn này không lớn, ta chỉ cỏ thể nhộn b i ế t được chúng q u a cấc l ộ p 

tròm tích ờ cửa sồng. 

Tiếp then và tổn tại cho đốn nay là thời kỳ biển im, thời kỳ này đã l à m cho 
địa hình đường b(\ các cửa sông, (lẩm phá hiện đại bị biến không ngừng với 
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cường độ lớn, điều này đã được lịch .sử ghi nh An: "Từ cùn ViỌí chạy vổ phía ri MUI 
đến cửa Tư Hiền, xưa là Dại Trường -Sa kéo đai trẽn 100 dặm. Từ khi cơn Bo (cun 
Thu ộ li An bay giờ) bị vff (năm 1404) mái có têu là Dại Tiểu Trường Sa" (Đại 
Nam nhất thống chi, trang 123) 

Như ta tin biết, trong vòi chục nam trở lọi (ll\y cùn Tơ Hiền Hen lục bị (1(Y[ 
về phin mun vh ngày càng bị thu hẹp lại . Trong mội tương lai gÀn, rất có Min nnn^ 
cửa TƯ Hiển si? không còn nữa Ị í 2, M ] . 

.Tóm lại RỢ phát triển địa hình đới biển uổng ven bờ (0 - 40m nước) Thừa 
ThiOn - Huế trong thời kỳ hiện nny khá phức tạp. Sau thời kỳ Ị Au dài phất (ì (ổn 
các dạng bờ tích tụ, hiện nay đường; bờ trong vùng nghiên cứu dang bị xói lở 
mạnh mẽ. Chính qiía trình xói lở đã phá vỡ các tích tụ cát được hình (hành từ 
trước tạo (tên các thân sa khoáng ở bắc cửa Tư Hiền, bắc cửa Thuận An.. . 
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CHƯƠNG Vĩ 
Đ Ặ C ĐIỂM ĐỊA C H Ấ T ĐỆ T Ứ VÀ T R Ầ M TÍCH T Ầ N G MẶT 

A. D Ạ C D I H M Đ ỊA CHẤT Đ Ệ T Ứ 

Ị. Cơ s ơ và nguyên tác thành lân bản dỏ đỉa chất. Đê tứ 

Bản đổ địa chất Đệ tứ vùng hiển Dông ven bờ (0 - 40m nước) Thím ThiGn -

Huế tỷ ỉệ 1/200.000 và bắn đổ trầm tích rông mặt vùng biển uổng vén bờ (0 - 40m 
nước) Thừa Thiên - Huế tỷ lệ 1/200.000 dược thành lập theo nguyên rắc nguồn 
gốc và tuổi. Trong đó màu nền thổ hiện nguồn gốc trđtn (ích, độ đệm nhại thỏ 
hiện tuổi (trong cùng một găm màu, màu nhạt dẫn theo hướng lừ cổ đến trẻ) 

Bàn đồ được xây dựng trên cơ sở kết quà khảo sát địa chối nììm 1993 vùn Í; 
biển ven bờ (0-50m nước) Hải van - Đèo Ngang của Trung tâm địa chất - khoáng 
sản Biển, thuộc đ ổ án "Điều tra địa chít và tìm k i ế m khoáng sản rắn hiển nồng 
ven bờ Việt Nam (0-30m nước)" do TS. Nguyễn Biểu làm chủ nhiêm [4]. ĩ ì n o 

g ồ m h à n g n g h ì n k ế t q u ả p h â n t í c h m ẫ u đ ộ h ạ t , t h ạ c h h ọ c , c ổ s i n h , k h o á n g V Ộ I . . . 

của mẫu bề mại, mẫu ống phổng, mẫu lỗ khoan tay, khoan máy bãi triều và kế! 
quả p h â n tích hàng nghìn km đo địa chẩn nông độ phân dải cao ở các tuyến 
vuông góc VÌ! song song với dường bò' vùng biển nông ven bờ (0 - 4 Om mrức) 
Thừa Thiên - Huế . Ní^oài ra chúng tôi còn tham khảo một số tòi liệu địa chai 
khác cóliên quan đốn vùng biển [lổng ven bờ (í) - 40m nước) Thừa Thiên - Huế 
như: Báo cáo kết quả đo vẽ địa chất và lìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Huế, tỷ lệ 
1/50.000 (Phạm Huy Thông cùng nnk, 1997) [14] và một số bài báo công bố Cííc 
còng trình nghiên cứu về phá Tam Giang, đầm Cẩu Hai [7, 8, 9, lo, l i , 12, 13Ị... 
(rong giai đ o ạ n 1994 - 1998.... 

l i . Đìa tầng Đê tứ 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trôn, chúng tôi đã xíìy dựng thang địa 
táng Đô tứ cho vùng biển nống ven b ờ (0 - 40m nước) Thừa Thiên - Huế gồm 6 
phần vị địa tâng với 13 kiểu nguồn gốc. Chiều dày trầm tích Đê tứ (rong toàn 
vùng thay dổi lừ 70 - Í5()m, vh có xu hướng đày hơn về phía biển Đông. 

Các phAn vị địa (ắng Đệ tứ được sắp xếp lẩn lượt theo thứ ụr (ừ cổ đến ( l ẻ 
như sau: 

Giói K;ùnozoi 

H ệ Đệ tứ 

ỉ. Thong Pỉeistocen, phụ thống hạ, tra tít tích sông (OQỊ) 

Tầng trâm tích này gặp (rong các l ổ khoan máy ở đổng bằng ven biểu Huế, 
qua các băng địa chất! nông độ phân giải CHO. 
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L K - H u ế 7: 163 - í 17m. 

L K - í l u ế 8 : 89,6 - 82,Sm. 

Mại cắt của túng tại L K - H i i ế s fừ dưới lên gồm 2 tạp: 

- Tílp Ì (89,6 - 85m): vSan R ỏ i , cái hát trung t l i ồ Ị;in bôi màu xám írắiiíí, 
xám níhi, xầm phứt xanh. Ham lượng: CMt 48,65 - 57.4%; Bội 13,2 - 34%; S ạ n s n i 
14 - 31,85%. Hẹ số độ hạt: Mà 0,31 - 0,57; So 2,27 - 2,9; Sk 0,41 - Ì ,56; Ro 0 ,M 
- 0,73; Sf 0,76 - 0,78. Thành phin khoáng vệt cấp hại 0,1 - 0,25: Thnclì rinh 00 
97%; reỉspní I - 3%; mảnh đá í - 5%; khoáng vội nạng I - 3%. 

D à y 4,6m. 

- Tệp 2 (85 - 82,8): Cát hạt nhò - trung l ã n bột màu xám trắng. Hàm lượng: 
Cát 75,65 - 82,6%; Rót í7,4 - 22,34%; Sét 0 -2%. Mẹ s ố độ hạt: Mcí 0;>8 OM; 
So Ì ,43 - Ì ,98; Sk 0,5 - 0,77; Ro 0,69 - 0,7; se 0,78 - Ò,R. 

Dày.2,2m 

Rề đày chung của rông khoảng 6,8m. Tnìni lích phía d ư ớ i phủ bất clíỉnh 
hợp liên tríìm lích Ncogcn, phía írôn bị phủ bởi tniiỉi (ích sông biểu Pleịstocc-H hn. 
Phân ngoài khơi, qua cốc mặt cắt dịo chấn nống độ phAti giải cao gạp t;iu« tiíìm 
tícỉi hạt thô tương ứng với táng trâm ì ích dã mô hỉ à độ sflu <!()0ni nước, chúm; 
thường lấp đẩy trong cúc hố đào, lòng sông cổ, mím liên hổ mã! bóc mòn c ù n 
trâm lích Neogen. Sóng địa chấn phản xạ đặc (rưng là dạng rối loạn, xi Ôn chén, 
lấp đày. Bề dẩy (hay đổi từ 5 ~ 40nĩ. 

2. Thổn ĩ* Pỉcistocen. phụ íỉiôitỊỉ hạ, trầm ỉícỉỉ sôỉtí> biển (am ọ Ị) 

X ủ n g t r ò m ( í c h n à y g ặ p t r o n g c ; í c l ỗ k h o a n : 

. - L K Huế 8: 82,8 - 57,5m. 

- L K Huế 7: 117- I44m. 

Mặt cắt bi LK Huế 8 từ dưới lòn trôn gặp các tíỊp: 

- Tệp I (82,8 - 79,8): Bột sét màu xám ghi, xám trắng, xám xìniTmg. Ị tàm 
lượng: Cát 23 - 28,1%; Bội 39^35- 42,5%; Sét 3 í ,85 - 35,4%. ỉ i ẹ s ố độ hại: M ' i 
0,07 - 0,08; So 4,9; Ro 0,68; Sf 0,78. Chứa bào lừ phấn hon: 'PoỊypodinm sp. 
Cyathea sp, Pterỉt .spt Sequoi sp, Ta.xodium sp, Ciirya sp...Ti ầm tícỉi ( h à n h (ạ t ) 

trong mỏi truồng chuyển tiếp Kt: 0,71, pH: 6,8 - 7,63, Fe*"''s/corg: 0,5. Dì\y 3m. 

- Tệp 2 (79,8 - 77m): Cát hại trung ỉẫrì bội , ít Sim sỏi (hạch anh nhỏ mài) 
xam (rang! xám. Hàm lượng: Cát 74,5%; Bội 17,65 - 18,35%; sỏi 5,85 - 7,82%. 
Hộ s ố độ hạt: Md 0,33 - 0,38; So i ,54 - Ì ,57; Sk 0,8; Ro 0,65 - 0,68; Sf 0,78 - 0,8. 
Day 2,8m 

- Tạp 3 (77,0 - 74,3m): Bội s é t p h a c á t m à u x á m đ e n , x ; u n MAU l ã n n h i ề u ( l i 

tích thực vội màu đen, xen lớp than bùn đang phíìii hủy màu đen, xám (len. Trorm 
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tập 3 gặp nhiều bào lử phẩn hoa của thực vạt ưa mặn gồm các dạng Disconia sọ, 
Poịypodium sp, Rhizopỉĩora sọ, Cũstanopsis sp, Acrosetỉchitmr sp cho tuổi 
Pleistocen sớm. Dhy 2,7m. 

Phẩn ngoài khơi, các mặt cắt địa chấn nông độ phân dải cao cho thấy ró 
thể gặp lổng tiíìm lích đang mỏ tả ở độ RÍU! (Ittói 80m. Đạc litrng cùa mạt cất g ổ m 
chủ yếu tò hại thô: Cái, sạn xen nhiều lớp bột sét. Sóng dị;) chấn đặc trưng In phàn 
xạ r ố i l o ạ n , x e n v ớ i phản xạ s o n g . song Hôn t ụ c v à khổng ỉ ÍCH l ụ c . 

BỔ dày chung của rông thay đổi từ 3 - 30m. Trâm tích sồng biểu Pleisfoci:ii 
hạ phía dưới phủ bất chinh hợp trôn trầm tích tướng sồng hoặc trám tích Neogciu 
phía (rên bị plnVbất chỉnh hợp bởi các trâm tích Pỉeisíoccn (rung. 

3. Thống Plcistocen, phụ íhâĩỉíĩ trung, trầm tích .sàng biên ((ỉỉỉĩQn). 

Trâm lícli sông biển g ặ p trong c;ic lỗ khoan: 

- L H Huế 8 ở độ sAu: 74,3 - 46,5 

- L K H U Ế 7 ở độ sau: 100 - 73,4. 

Trong băng địa chấn nông: Gặp trâm tích này lấp đẩy các hố dào khoét ử 
độ sau dưới 80m. 

Mặt cắt tại L K Huế 8 cho thấy nắm lích chủ yếu là hại thổ gốm 2 tệp. 

- Tệp Ì (74,3 - 57,5): Cái thạch anh hạt trung thô lãn bột và sỏi nhỏ màu 
xám, xám trắng, xám phớt xanh Iãnn ti ổi tích (hực vật màu đen. Có thành pỉi;in 
độ hạt: Cát 60 - 78,7%; bột 14,8%; sỏi 2 - 13,5%.' Hệ số độ hạt: Me! 0,25 - 0,49, 
So í ,82 -2,17; Sk 0,55 - 0,64; Ro 0,66 - 0,72. Thành "phẩn khoáng vạt cáp hạt 0, Ì 
- 025mm: Thạch anh 94 - 99%; felspat Ì - 5%; mảnh đa 0 - 1 % . Day Ì6,8m. 

- Táp 2 (57,5 - 46,5m): Cuội sỏi lẫn cát bột màu xám. Hàm lượng: Cuội sỏi 
sạn 73,4 - 94,5%; cát bột 5,5 - 26,6%. Cuội sỏi c ó thành p h á n đa khoang: Thách 
anh, siíic, cát kết, đá phiến... Hẹ s ứ độ hạC Md 2,28 - lí); So 1,87 - 2,8; Ro 0,65 -

0,73. Dày U m . 

Phẩn ngoài khơi qua các băng địa chấn nông độ phan dải cao, có (hể gộp 
tổng trầm tích này trong các hố đào, lòng sông cổ (ở cấc tuyến 17, 9...) với thành 
phẩn l à cuội s ạ n , sỏi, c á i b ộ i , được đ ặ c trưng b ở i sóng phản x ạ r ố i loạn, XIÊU 

chéo...Các trổ ni tích này nằm trên mặt bào mòn của trâm tích Pleistoccn h ạ , p h í a 

trên bị phủ bải trám (ích biển tiến Plcistocen (rung. 

Bể tì hy trung cun tồng thay dổi trong khoảng 5 - 30m. 

4. Thống Pỉeisíocen, phu thống trung, trâm tích biên (ĨÌÌQỊỊ). 

Trẫm tích biển gặp trong các lõ khoan sâu và quan .sái được trong các băng 
địa chấn nông (tộ phan dải cao. 

Tại L K Huế 8 gặp ở độ sâu: 46,5 - 45,5 
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Tại L K 93 - 4 gạn ở độ sâu: 42,7 - 48,4 

Trong băm; clịn chất! ở độ sâu đnới 60m, phát triển liên (úc tìí ÍMN l a khui. 

Mặt cắt cùa rông chín 2 phẫn l ổ rệt: 

- Phẩn dưới: Chủ yếu In cát, cái lẫti í( sạn. 

- Phẩn (rên: Sét bột loang lổ màn xám hắng, phớt hổng, đỏ níUi, vàng gạch 
!Ãn .sạn kốf vón hilcrit. Tríìm lích tlùinli lạo trong mỏi trường biểu, có (rị r,6 Knlion 
trao đỏi Kí: Ì - ỉ,24; pH 6,5 - 7,3; r : c l h s/corg 0,3 - 0,58. Trong lộp hạt mịn (ìn 
phát hiện được một số dạng vi cổ sinh, tảo mặn tuổi Pleisiocen giun - muộn (Tno: 
Casciìiodiciis Navicỉiĩa sọ, Chàm sự, Tỉìaỉasiosira SỊ>... viên sinh: ỉJ)_xi)tOìiela 
sp, Xo.sỊoỉehari.s .vp„ ('yihcrnra sp, Coi hìiỉa...). 

Bể dày chung của táng (hay dổi trong khoảng 5 - 40m được xác định ì heo 
băng địa chấn. Trám tích biển Pleisíocen (rung phía dưới phủ b;Yl chỉnh hợp len 
các trám tích PỊeistocen hạ, phía trời) bị phủ bối chỉnh hợp bơi các tiíini lích 
Plci.stoceu thượng. 

5. Thống PỉcisỊoceỉỉ, phu thốn í* thượng, pìỉắii (ììiồi, trầm lích SỎÌỈỌ hiên 
(otnQtn1) 

Gặp trong lồ khoan và trong C í ì c băng địn chốn nông độ phíìn ( l ả i CHO. 

L K 93 - 4 Kẻ Sung: 42,7 - 35,7m 

L K Huế 7 Thuận An: 73,4 - 54,Om. 

Mạt cắt của táng lại L K 93 - 4 Kẻ Sung từ dưới lên trên gom 2 (ộp n h ư s n u : 

- Tập ỉ (42, - 39,Om): Dưới là cái thô kin sạn sỏi mài) x;mi, xám đen. 
Thành phần cát sạn chủ yếu Ih (hạch anh mài mòn và chọn lọc tốt. Chuyển (lÀn 
lên (rên là cát mịn màu xám xanh, xam đen chọn lọc và mòi mòn lốt. Dày 3,7m. 

- Tệp 2 (39,0 - 35,7m): Sél, bùn sét dẻo quánh màu xám (len chửa mùn 
thực vật. Trong tập này phất hiện nhiêu bào tử phấn cùa thực vạt Xỉn mặn tuổi 
P l e i s t o c e n muộn, dại ( l i ê n là: Cyathea .KỊ), AiTostivỉìitm SỊ), Sphaạỉnm sp, Ị . i ỉ t ì y \Ị>. 
Scqĩiọia sp, CũĩììỊ)()ÌỊ'iỉa....V)ì\y 3,3m. 

Táng trâm tích sông biên pỉìía dưới phủ bất chỉnh họp trên các trâm tícỉi sét 
loang lổ Pleistoccn giữa, phía trôn chuyển liếp trôn các (rắm lích biên Pleisloccn 
muộn phẩn trên. 

Quan sát t r ô n các mặt cắt d ị ; i c h ấ n H ỏ n g đ ộ phân g i ả i c a o l ừ h ờ r a n g o à i 

khơi, nhận thấy lắng (lẩm lích này phái triển liên (ục và (hường chỉn thành 2 p h í ì u 

rõ rệt: 

- Phẩn dưới chủ yếu là các trám tích hại thô: Cát, cát lẫn sạn được dặc 
trưng bằng sổng địa chấn phản xạ yếu, rối loạn, đứt đoạn, SOI1ỈĨ song khổng liên 
tục. 
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- Phẩn trôn chủ yếu là các trám lích hạt mịn: Bột bìm sét, cát mịn được đặc 
trưng bời sóng địa chấu có các dải song song Hên tục đậm nét xen với các dải lớp 
bấn liên tục. 

Chiều dày xác định trôn băng địa chấn thay đổi 3 - 15m. 

6. Thống Pỉeisíocen, phụ thống thượng, phần trên, trầm tích biển 
(mũm) 
Trong vùng biển nông ven bờ (0 - 40m nước) Thừa Thiên - Huế (nini tích 

biển Pleistocen thượng gặp được trong các lỗ khoan sầu bãi triều, cấc ống phóng 
trọng lực ở ngoài khơi, cũng nhu trên các băng địa chấn. 

_ L K 93 ~ 4 Kẻ Sung: 35,7 - 24,5m. 

- L K 93 - 3 Thuận An: >48,6m. 

- L K H u ế 7 : 7 3 , 4 - 4 9 , ( ) m . 

- L K H u ế 8 : 4 0 , 0 - 2 4 , 0 m . 

Trên bề mặt đáy biển chúng lộ ra ở độ sâu > 40m nước, tạo thành một dải 
ngòi vùng biển phía đông, dông bắc Thừa Thiên Huế. Mặt cắt chung của ràng 
dược mô tả qua mặt cắt LK93 - 4 Kẻ Sung độ sâu 35,7 - 24,5m, từ dưóri lêu gôm 2 
táp: 

- Tệp ỉ (35,7-29,5in): Gồm các lớp bột sét xen với các lớp cái mịn, màu 
loang lổ , xám vàiìg, vàng nghệ, đỏ gạcỉi, dỏ Iiíhỉ chứa kết vón lateiít. Trong tạp 
này hàm lượng Fe 2 0 3 thưởng CHO (5-10%). Dày 6,2m. 

- Tập 2 (29,5 - 24,5): Trâm tích có độ hạt thô hơn gồm chủ yếu là cát bột 
xen các láp sét mỏng màu xám tráng, xám vàng. Cát được mài mòn tốt, có thành 
phái) lừ đơn khoáng đến ít khoáng ((hạch anh 75 - 90%). Trâm tích (rong tạp 2 có 
thành phẩn tương ứng với (rầm tích lấy được trong ống phóng trọng lực ở độ s;ìu 
40 - 50m nước. Dày ~5m. 

Bề dày của tẩtìg ở L K 93 - 4 !à ì í ,3m. 

Như trên đã trình bày, (rẩm tích biển Pieisiocen muộn gặp lộ trên đáy biển 
ở độ sâu 40 - 50m nước. Hầu hết các mẫu lấy được trong ống phóng trọng lực ở 
táng này đều cho thấy: Phía trên có thành phàn ỉà bột sót xen cát mịn màu xám 
xanh, phong hoa loang l ổ màu xắm vàỉìg. Trong tập này đã gặp tệp hợp trung lỗ 
rất phong phú về giống loài: Ammoỉiinia heccarii, Opccuỉina cơìììpìaỉìaỉa, 
Textuỉơria sọ, Cancơria sperdỉerỉ, Ọiiiỉìqiteỉociiliiia akneriơnơ, Pseudorotaììa 
(ỉĩìỉỉccten, HeHcosphaera KdinpỊiiC) i, Cocoỉỉtiis peỉagìtưs, ỉỉelicospỈKỉeia 
hỉeorantíỉaỉa... cho tuổi xác định Pleistocen muộn. 

Trong các băng địa chấn nông độ phân dải cao có (hể quan sát rõ tầng tr;im 
tích biển Pleistocen thượng gồm cấc lứp cát xen kẽ vái các lớp bìm bột. Các dấu 
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hiôu sống địa chítn phản xo đặc Irưne, ì l i : Song phản xạ song song liên tục xen vói 
cấc diu bán song song, đới đoạn hoĩic [ối loạn. 

BỔ dày chung của uìng thay ti í) í lừ 5 - 20m. 

Trám lích biển Pỉeisíocen muộn phía dưới chuyển tiếp (tôn cúc f ĩ Ã tu I Te Í1 
Pleistocen muôn phẩn dưới, phía trôn bị phủ bất chỉnh hợp bởi các (rẩm lích 
Hoỉocen. 

7. Thông ĩỉoỉocen, phu thống ho, trầm tích sôĩig biển ((ĨỈỈIQỊY). 

T;iitg (rẩm tích sông biển gặp lộ trốn đáy biển ử độ síhi 20 - 35ui nước, 
chúng là những con ent nẹilm dược (hành lạo vào đ ìu Holoccn g:in bãi cạn 'ĩ ĩmiỊii 
An, cồn ngâm o LíUi. Các cồn Iigíìni (hường nổi cao hơn so với đấy biển 3 - 5nv 
cổ vách dốc quay về hướng biển, phíìn thoải quay về phin lục địn. Các qunn sát 
trên băng địa chấn nồng độ phân dải cao và băng đo SAU cho í li ấy liên bổ niiíl các 
cổn này thường thành tạo các sóng C H Í . 

Thành pliiìn trâm (ích gom chù y ế u là cát, cát sạn, cát lãn sạn và í! S i m vM. 
Trầm tích có màu xam đến xám vàng, độ chọn lọc và mài mòn thường tối . 

Các (râm lích cái chiếm lý l ộ CÍIO (rong mâu (99,1 - 99,9%), chùn lĩ có ( l ộ 

hạt từ trung đCn thô, độ mài m ò n và chọn lọc tốt. Hẹ số độ hạt: Mỏ 0,36 - 0,43; 
So 1,34- 1,42; Sk 0,87 - 1,18. 

' n ắ m tích cói sạn (hường có thành phẩn: Cát 75 - 88,8%; sạn í ì (Ỵ) -

24,26%. Với hẹ số độ hạt: Má 0,63 - 0.87; So 1,34 - ỉ ,64; Sk 0,9 - Ì ,18. 

Các hô -Số trôn thường dược trưng cho cát bãi triền và đường hò cổ- c ne; con 
cát nằm ở độ sau 20 - 35m l à đííu (ích của một đường hơ h'\ỏt\ cá đã lổn tụi vào 

Holocen. 

NẹoỊii ro các (rẩm í ích amQiv' còn được gặp í í ong LK 93 - 3 cửa Thníin 
Aĩi ờ độ SAU 48,6 - 40,5m. ĩ li h ri li pỉi;in tràm tích chủ y ế u Ui hạt i Hô, phía dưới là 
sạn, .sỏi, cuội kích thước i - 2 c m , phía trẽn là cát hạt trung (hô lãn sạn sỏi. Sọ ri sỏi 
có thành phẩn đa khoáng thạch anh, manh đá, silic, quac7.it . . .Các trầm tích hại thồ 
này có l ẽ Hôn quan tái hoại dộng của .sông Hương vào thiu Holoccn. 

Chiêu dày tổng ở L K 93 - 3 In 8,Im. 

Bé dày chung của íẩĩỉg thay dổi trong khoảng 3 - lOm. Tràm lích sông biến 
Holocen ỉiạ nằm phủ bất chỉnh í TỌP trôn bề mặt loang lổ cun (râm tích Píeisloecn 
muộn, phía trên chuyển tiếp trên các (rẩm tích Holoccn írung. 

8. Thống ĩỉoỉoceiĩ, pỉiỉi thống ÌIỢ} trầm tích biển (m()ty) 

Trong vùng nghiên cứu, trâm tích biển Holoccn hạ lộ in liên bề mặt đáy 
biên à đỏ síUi >25m nước. Trâm ÍÍCÍ1 gồm cát, cát bìm, bùn cái màu xnm tới xám 
xanh, kha giàu vụn vỏ sinh vạt (5 - 10%). Hàm lượn Í T cát 45,7 - 75,7%; bùn 2<u -

55%. Hệ số đọ hạt: Md 0,06-0,13; So 1,21 - 2,78; Sk 0,7 - 0,97. Trong tầng Inim 

http://quac7.it
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tích này trùng lõ, tảo thường rất phong phú về giống loài: A.stcroroỉaỉia paỉcỉieỉỉa, 
Gỉohigeĩiỉioides triỉobiỉs, Texhtlaria sp, QitinqneỊoaiHna ohỉonga... cho tuổi xoe 
định là Holocen sớm - giữa. Bề dày tâng thay dổi 0,5 - 3m. 

Ọ. Thống ĩỉolocen, phu thong họ, trầm tích vũng viĩìh-ỉagooĩĩ 
(hmQi/). 

Qua c á c m ẫ u ố n g p h ó n g t r ọ n g l ự c n g o à i k h ơ i c ử a Thuận A n ở đ ộ SAU 25 -

30m nước dã xác định sự cỏ mãi của trâm tích vũng vịnh, lagoon. Chúng p h í ! l i bố 
kéo dài vài chục lan và được hình thành s a u các cồn cát ngẩm - những dê cííí cổ 
(đã mô tả ở trên). Sự thành tạo của 2 tướng tríìm tích đê cát và lagoon thường có 
qunn hê cộng sinh với nhau, chuyển đổi cho nhau ở khu vực có các cửa sông, suối 
(tổ ra biển. Trong khu vực này, các đô cát tạo tiền dề cho việc hình thành Ingoon, 
vũng vịnh chính là các còn ngầm thuộc bai cạn Thuận An, bãi cạn o L A U , kéo dài 
tới tận Cửa Tùng, Cửa Việt. 

Chúng có thành phân Ì rẩm tích chủ yếu là bùn cái, bùn .sét màu xám đen 
chứa mùn thực vật màu đen. Trong tổng trầm lích này đã phát hiên nhiều bào tử 
phấn hoa của thực VÍU ưa mãn và lợ có khoảng tuổi Holocen sớm - 'ỊÌiín: 
Poỉypodium sọ, Cyoíhea sp, Osmurda sọ, Rhĩioọhora sp... 

Chiều dày xác định qua mật cắt hãng địa chấn nông độ phân đỏi cao ỉà 5 -

ĩ O m . 

Về mặt ranh giới địa táng, trám tích này phía dưới phủ bất chỉnh hợp trên 
(rẩm tích loang l ổ QnA phía trôn bị phủ bất chỉnh hợp bởi (ròm (ích biển liên 
Holocen trung. 

J0. Thống Hoìocen, phụ thống trung, trầm tích hiển (ỉỉiQỊV

2) 

Trong diện tích nghiên cứu, trÀm tích biển Holocen trung phan bố ờ ngoai 
Í5m nước, đây là thành tạo lộ ra khá phổ biến trên đáy biển. Trong các lỗ khaon 
máy bãi triều gặp ở độ sâu: 

- LK 93 - 3 Thuận An: 30,7 - 8,6m. 

- L K 93 - 4 K ẻ Sung: 20,1 - 8,6m. 

Trầm tích l ộ trên đáy biểu gồm cát màu trắng, cát bùn, bùn cát màu xám 
xanh giàu vụn vỏ sinh vật. Cát thường cổ độ hạt mịn, độ chọn lọc và mài mòn tốt, 
thành phần đơn khoang: Thạch anh 85 - 90%, manh đá 5 - 10%, íeíspnt 3- 5%, 
vụn sình vặt 2 - 3%. Tríìm tích chứa phong phú tạp hợp trùng lỗ đặc trưng cho 
Hoiocen sớm - giữa: Asterorotaỉỉa pỉiỉcìieìỉa, Qĩiiìiqìirỉocnỉỉìĩa obỉỉ)HỊi(i, 
KìphidÌỊịĩìì (hỉvenutỉi, Psetirodotaỉio schroeteì iơra... 

Trong các mẫu ống phóng trọng lực, tầng trầm tích này nằm phủ bất chỉnh 
hợp trên (rẩm tích tướng vũng vịnh líigoon cổ tuổi Qjv'. 
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Mặt cắt chung của tầng được mô tả qua mặt cắt L K 93 - 3 Thuận Án ở độ 
sâu 30,7 - 8,6m từ dưới lên gồm 2 tập như s a u : 

- Tạp í (30,7 - 18,im): Trầm lích gồm phía dưới là cát thạch anh hạt mịn 
màu xám trắng, xám vòng chứa ít mảnh vỏ sinh vội, mùn thực vật, phin tron \ìì hội. 
sét màu xám xanh, xám đêu chứa mùn thực vạt, vụn vỏ sò ốc. Trong tập này đã 
phát hiện được nhiều dạng tròng l ỗ , tảo mặn đặc (rưng cho môi Irường biển H ỏ n g 

gắn bờ tương tự với các dạng dã gặp trôn đáy biển ở độ síhi ngoài í 5m nước (đã 
mô tả ở trôn). Dày Ỉ2,6m. 

- Tệp 2 (18,1 - 8,6m): Trđm tích chủ yếu là cát hạt trung, mịn màu I r ĩ ì n g , 

xám trắng lẫn ít vụn vỏ sò ốc, độ chọn lọc và mài mòn rất tốt, thành píiíìíi chủ yếu 
là cát thạch anh đơn khoang (thạch anh chiếm 90 - 95%). Hệ số độ hạt: Mà 0 í -

0,34; So'l,12 - ỈA; Sk 0,87 ~ 1,Í7. Các t r á m t í c h d í I nhy đ ư ợ c I h à n i i lại) ( r o n g C í í c 

bãi; triều, tóc động của sổng tương đối ổn định. Dày ~9,5m. 

BỔ dày c ủ a táng tại L K 93 - 3 là 22,1 ni. 

Trám tích biển Holocen (rung phía dưới phủ chỉnh hợp trOtì các íríìm lích 
Holocen hạ hoặc bất chỉnh hợp trôn các (rám tích Pỉeistocen thượng, phí;! ircn 
chuyển tiếp lên các trầm tích Hoỉoccn thượng. 

l ĩ . Thống ĩỉoĩoceĩĩ, phụ thống thượng, trầm tích hiến ịtĩiQ,^). 

Cấc trâm tích này phân bố trên đáy biển à độ síìu 0 - 10; Í5ni H Ư Ớ C . Troi Ì f 
các ỉỗ khoan bãi triều gộp ở 0 - 8,6m. 

Thành phẩn trám tích chủ yếu là hạt thô: Cuội sạn cát hại thô ở phía d ư ớ i , 
chuyển lên là cái hại trung - mịn (dọc bờ biển Thừa.Thiên - Huế), cái mịn, cái 
bùn màu xám vàng, xam sang. Cát thường có độ chọn lọc và mài mòn lốt. n ọ r,6 
độ hạt: Md 0,2 - 028; So 1,16 - 1,3; Sk 0,94 - 1,3. Trong (rẩm lích cát bìm chứa 
phong phú các đạti£ vi cổ sinh: QtiiiuỊitcỉocnìina obỉũỉiíịd, Qìiiìỉọn('ỈO'-ìih'ỉì(! 

sc/ỉìinriììỉỉìì, Eìpìùdium a(ỉvenwn, AỉỉVìĩOỉìia Ịapoiìica... 

Chiều dày (hay đổi từ 5 - Ì Om. 

Các trầm tích biển Holocen thượng thường nằm phủ trôn các tròm IÍCỈ1 

Hoỉocen hạ, trung hoặc trôn bề mặt bóc mòn của (tá gốc. ; 

12. Thông ĩỉoỉocen, phụ thống thượng, (rẩm íícỉĩ sồng hiển (aniQ/y'). 

Các thành tạo sông biển phồn bố dóc theo các cửa sông hiên (lai: Sônf 
Hương, sông í) Lâu, sông Bu La... Chúng phủ (ròn bề mặt các trầm tích Hoỉocen 
hạ, (rung hoặc nằm trực tiếp trẽn bề mạt của dó gốc. Đạc trưng trám lích là cái 
mịn - trung, cát bìm, bùn sét, có màu xám xanh, xam nâu. Cất có thành phàn ( ỉn 
khoáng chứa nhiều mảnh vụn Mollusca và Oslrncodn. 

Chiều dày chung của tầng thay đổi từ 5 - Ì Om. 
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13. Thống Hoìnccn, phụ thống thượng, trầm tích dầm phá biên sàng 
(bmaQỊV

r) 

Các thành tạo này phíìn bố ử ven rìa phá Tam Giang, đắm Cíiti Hai. Trong 
L K Huế 8 (ở độ sAu 0 - 7,8m) thấy chúng nằm chuyển tiếp trẽn (rắm tích hiểu 
lioloccn trung với thành phíìn là c á t hạ! mịn màu xám đen bở rời, phẩn trẽn tíiííy 
lẫn ri (li tích (hực vội. nằm lượng cát -80,05%; hột 18,35; sạn 1,6%. Hệ số đọ 
hại: Mó 0,17; So ,68; Sk 1,13; Ro 0,7; Sf 0,79. 

Thành phán khoáng vật ở cấp hại 0,í - 0,25mm: thạch anh 99%, tuamnliu 
1%. Chứa vòi dạng bào tử phấn hoa: Ptei is sp, Lyatìied sp, Osnmda sp, Moỉ its .VỊ), 
Compositae 5Ị>... Dày 7,8m. 

Tại L K HuỐ7, trong í rẩm lích íhíYy lẫn nhiều vụn vỏ sinh vạt: Sò, ốc, hến... 

14. Thống ĩỉoỉocen, phụ thống íhỉíọtĩg, trầm tích đầm phá hiện dại 
(bmQ,y'). 

Táng tnim tích này phồn bố trong phá Tam Giang, đắm Gìn Hai, đ;ìm 
Thủy Tú, đílm Lập An. Trám lích g ồ m chủ yếu là CHÍ bùn, bìm cái, bùn sét màu 
xám, xám đen giàu mùn bã thực vật, vụn vỏ sò ốc. Hàm lượng: Cái 4.9?. -

32,88%; bùn (bột sét) 67,07 - 95,04%! Các hệ số độ hạt: Md 0,018 - 0,!; So 3,0 -

3,16; Sk 0,26 -0,62. 

Chiều dày (rẩm tích thay đỏi lừ I - 3m. 

B. ĐẶC Đ I Ể M T R Ầ M TÍCH TẦNG M Ặ T 

ĩ . Cơ sở, n g u y ê n t a o t h à n h l ậ p ( n i n đ ổ 

Bải! đồ trám tích tổng mặt vùng biển nông ven bờ (0 - 4()m nước) Thừa 
Thic-n - Huế tỷ ỉệ Ì :200 000 và bản đổ trầm tích rông mạt vùng biển ven bờ (0 -

]0m nước) Cửa Tư Hiền - Cửa Thuận An tỷ l ệ 1:50 000 được ihìíìh 1ỘỊ7 Hôn cơ sở 
phân loại trâm l í c h theo biểu âồ tam giấc 3 hợp phần {cuội sạn, cát và bìm (bột + 
sét)} của Cục địa chất Hoàng gia Anh (Evans, 1978). Cách phân loại và gọi tổn 
trầm tích này đã được TTĐCKS biển sử dụng [4] trong 8 năm qua (long Đổ án 
"Điểu (ra địa chất và tìm kiếm khoáng sản rắn đới biểti nồng ven bờ Việt Nam (0 
- 30m n ư ớ c ) " do T.s Nguyễn Biểu làm chủ nhiệm. 

Sự phân loại và gọi tôn trâm tích bở rời theo biểu đổ Inm giác 3 hợp phíĩn 
này đơn giản v ớ i 15 kiểu (rẩm lích íVr mịn đốn ìhô ( bìm —cái - — S i m ) . Ti ương 
í rẩm tích được ký hiệu bằng chữ cái, đó là chữ viết tắt liếng Anh của tôn gọi tràm 
tích (ví dụ ,S: Santl, ni: múc],...). 

Nguồn tai liệu đổ thành láp 2 tờ bản đổ trỏn là toàn bọ kết quả khảo sát về 
trám tích, địa chất của vùng biển ven bờ Hải Vân - Đèo Ngang (0 - 5Om nước) do 
T Ĩ Đ C K S biển thực hiện năm 1993 [4]. Trong đó c h ú n g tôi dã xử lý và tổng họp 
các kết quả phan tích đọ hạt, (hạch học, khoáng vạt, siỉicnt..., hoa môi trường của 
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các m;ĩu táng mại, mẫu ống phỏng (t ọng lực và cnc ỉỗ khom) máy bãi tì ròn. Kế( 
quả là đã phíhi chia dược 8 kiểu (nlni lích trong vùng biển nông ven hít (0 - Kìm 
nước) Ì híra Thiêu - Huế. 

Dưới cíily là mỏ In tíìn lượt lừng kiểu (rắm lích: 

l ĩ . Đặc điểm ( r ầm (ích tíing mặt 

/. Trầm tích sạn cái (s(ì) 

Phân bố ở 2 diện tích nhỏ của sườn ngâm ở độ sần 20 và cồn ngâm Thuận 
An. Trám" (ích ià sạn cái màu xám, với thành phẩn cuội sạn 36,99%; cát 62,96%. 
Hẹ số dô hạt Mcl 1,25; So 1,4; Sk 0,87. Cái thuộc loại đơn khoang tiến íl khoáng 
v á Ễỉiạch anh 70 - 90%; íclpát í - 6%; mảnh đá í - 5%; miên 0,5 - 3%; khoáng 
vật nặng 0,5 - 5%, với (hành phẩn độ íiaí và khoáng vật nôn trên, hẩm (ích sạn cá! 
đ ư ợ c thành lạo trong môi trường ven ỈXÍ c ổ . 

2. Trầm tích ccảsọxị (ỹS) 

Phân bố ở 2 vùng chính: 

- Vùng phía đỏng và đông bnc của cồn ngẩm Tỉuiậti Án, phin đônq cọn 
ngắm Ổ LÍU] với dạng kéo dài phương TB - ĐN ở độ sau 20 - 30ni. Trâm lích có 
màu xóm đến xám vàng, độ chọn lọc trung bỉnh, độ mài mòn (ỐI. Thành phân: 
Cuội sạn í 5,8 - 23,3%; cái 75 -81%. ' Các hẹ số độ hạt: Mcỉ 0,67 - 0,9%; So 1,38 -

1,64; Sk 1,08 - ỉ ,17. Cát sạn có tli?inh phẩn chủ yếu là (hạch anh đơn khoang đến 
ít khoáng, có biểu hiện khoáng vệt nặng: ilmenỉt, 7,ircon, rutỉn.-. Các tnlni lích cá! 
sạn này được hình thành trong (lới ven bờ cổ. 

- Khu vực mỏm Chan Mây Đông, Chan Mảy Tầy và phía Đ - DB cửa Tư 
Hiển ỏ độ" sưu 5 - [Om nước. Đây là kiểu trám lích ven bỉv hiên (Tại. Thanh phĩin 
gốm cất sạn hiu vụn san hữ, vụn vỏ sinh vọt. Trâm lích có độ hạt khá Ihô, mài 
mòn và chọn lọc tốt. Thành phẩn: Cuội sạn 6,03 - 19,4%; cát 80,58 - 93,9%. Hẹ 
số độ hạt: Md 0,82 - 1,25; So 1,27 - K45; Sk: 0.78 - í .02. v ề thành p h â n k h o á n g 

VÍU các hạt cuội san-iiigoìti thạcK anh còn gặp nhiều R a n sỏi gnuiit (lược phong hoa 
bào mòn (ừ các đá phức họ Hải VAI!. 

3. T r â m lích cát lẫn Sim {(}>) S} 

Trong vùng nghiên cứu trâm tích cái lẫn sạn cạp lộ trên dày biển ử 2 diện 
(ích nhỏ thuộc phía ĐO và TN bãi cạn Thuận An ((tạm T60, T73). Thành pMn 
(rẩm tích gồm cuội sạn: 4,42%; cát 95,5%, độ chọn lọc và mài mòn l ố i . nọ số độ 
hạt Mcí 0 ,5í ; So í,48; Sk 1,3í. Các í rôm tích này được thành tạo trong cúc (lô cui 
ven bíN cổ. 

Một đặc điểm đáng chú ý là cả 3 kiểu trám tích trẽn phAĩì hố thành dài 
song song tương đố i với đường bờ hiện đại và thường nằm ờ phẩn sườn hoặc vách 
của các cồn cát, đê cát ngẩm. Điều đó nói lòn rằng các trâm tích hạt thô đã được 
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thành tạo trong môi trường có dông lực mạnh của sóng và dòng chảy. Đổ cũng là 
một trong những đ ìu hiên minh chứng cho một dường bờ biển cổ dã tổn lại ở độ 
sâu 20 - 30m mrớc. 

4. T r ù m tích cát (,S) 

Trong vùng biển ven bờ Thừa Thiên - H u ế , trám ÍÍCÍ1 cát được phân hun 3 
n h ó m t h e o t ư ớ n g : 

- Nhóm l : Tràm tích cát được (hành lạo trong dô cái ngÀm, cồn cM tiííáni. 

- Nhóm 2; Trám lích cát thành tạo ven hò'và bãi (riêu hiện đại . 

- Nhóm 3: Trầm tích cát thành íạo ờ ven bờ, dầm phá. 

(ỉ. Nhó?}} ỉ: Trẫm tích cút (tược thành tạo trong đô cát ngẩm, cồn cút ngÀm. 

C;1c ( h à n h t ạ o n à y p h â n b ố ở đ ộ SAU lừ 20 - 30m n ư ớ c , b a o g ồ m b ã i c;in 

"Thuận An", bài cạn "() Líìn". Đó là những cồn ngẩm nổi CHO so với ( l ị a hình đ n y 
từ 3 - 5m, có dạng kéo dài (heo phương TB - ĐN và gân song song với dường bờ 
hiện đại . Cấc (rẩm tích cát có màu xám vàng, vàng nhại. Cát có thành phẩn hạt 
trung đến thô, tập trung trong khoảng cái trung. Hàm lượng cát 99,9 - 100%; Mí! 
0,25 - 0,44; có đ ộ chọn lọc và mài mòn khá tốt, So 1,19 - 1,44; Sk 0,96 - 1,18. 
Thành phẩn khoáng vệt cát chủ yếu là thạch anh 80 - 90%, fe1spat 5 - 10%, mảnh 
đá Ì - 5%, khoáng vật 0,5 - 5%. Cát thuộc loại acko, cát thạch anh đến grnuvac 
l ỉ í i c . 

Nhóm 2: Trầm tích cát thành tạo ven bờ và bãi triều hiện đại . 

Chúng phan bố ven bờ biển (ừ hòn Sơn Chà íới Cửa Việt ở độ s â u 0 - 5m, 
có khi ra tới lo m nước. Cát à khu vực được t h à n h tạo (rong đới có động lực của 
sóng rất mạnh, địa hình dày khá đốc, ở độ sầu ỉ - 3m nước thường tạo.thành 
nhiều cồn cái, bai' cát ngâm R o n g song đọc theo bờ (đoạn bờ lĩ* Cửa Tư ĩ l iến tới 
Cửa Việt) . Thành phẩn tnim tích chủ yếu là cát mịn trung màu xam, X í í m vàng, 
xám sáng tập trung ở cấp hạt mịn (0,1 - 0,25111111). Theo hướng tìr bờ ra biển thành 
phẩn trám tích có sự biến đổi chút íi: Trong phẩn bãi triều CHO và bãi triều thấp, 
trầm tích cái chiếm 99 - 100%, ra tới độ sau 2 - 5m nước tỷ lộ cát giảm xuống 98 
- 90,9% tý lệ bột tăng lên 2 - 9%. Hẹ số độ hạt: Mỏ 0,12 - 0,4; So Ì - 1,32; Sk 
0,94 - í ,29. Các kết quả phan (ích thành phẩn khoáng vật cho thấy cát chủ yếu là 
loại đơn khoáng đến ít khoáng (gồm cát í hạch anh, cát thạch anh íelsịinl, cát 
thạch anh Htỉc), cát có hìun lượng khoáng VỘI (%): Thạch anh 80 - 97; felsp:ứ 0,5 
- 3; mảnh đá 0,5 - 2; mica 0 - 2; khoáng vật nặng 0,5 - 15. 

Trong các trâm lích cát bãi t rĩ ổn và ven bờ ở nhiêu nơi dã phái hiện ti ong 
cát có chứa khá giàu sa khoang ilmenit, ziricon...ở độ sâu 2 - 5m nước tại Vinh 
Thnnh, Vinh M ỹ , cửa Tư Hiền. 

c. Nỉiồm 3: Cúc I n i m t í c h c á t t h à n h l ạ o v e n b ờ đ ắ m p h á . 
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Ph/\n bố ở ven bờ phá Tam Oinng, đắm Cáu Hui, đắm 'Ị hủy Tú, li rim (ích 
g ồ m c h ủ y ế u l à c á t m ị n m à u x á m , x á m đ e n c h ứ a m ù n ( h ự c V Ộ I , v ụ n v ỏ s i n h VỘI . 

Hòm lượng (%): Cát 99 - ọọ,9; bột 0 - !. Cát có độ chọn lạc lừ lối đốn trung bình. 
Hộ số độ hạt; Md 0,2 - 0,24; So 1,16 - 1,62. Thành phân khoáng vệt CHÍ co (hành 
phẩn đơn khoáng đôn ít khoang: Thạch anh 85 - 90%; Felspnt 0,5 - 3%, mảnh (tá 
5 - 10%, khoáng vật nặng 0,5 - 1%. Cúc thành tạo này được t h à n h tạo trong mỏi 
( r ư ờ n g l ư ơ n g đ ố i y ế u vé ( h ủ y đ ộ n g l ự c v à n g u ồ n c u n g cA'p VỘI liệu b ị Anh hưởng 
c ủ a c á c v ộ i l i ệ u d o h ệ Ì hống s ô n g H ư ợ n g l à c h í ỉ i í i . 

5. T r ầ m tích cái him (uiS) 

Trong vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế, (rẩm lích cát bùn dựợc phân tòm 
3 nhóm tướng: nhóm trâm tích cát bùn biển nông, nhóm trâm tích cát bùn ven hà 
v à n h ó m I n i n i l í c h c ấ t bùn ( l ẩ m p h á . 

a. Trầm tích cái hùn hiển nâítỉỊ 

Phân bố ử độ sâu ngoài 30m nước thuộc về vùng biển phía đông và đông 
bắc bãi cạn Thuận An. Trổ in tích là cát hùn màu xám xanh giàu vụn vỏ sinh vạt. 
Thành phẩn độ hạt: Cát 53,55-75,14%, bìm sét 24,8-46,41%. Hộ số độ hạt Md: 
0,l-0 f125mm, So: 1,34-2,39, Sk: 0,36-1,28. Thành p h ẩ n k h o á n g VỘI: Cát c h ủ . y ế u 

có thành phẩn (In khoáng (grauvacíỉtic) với thạch anh 40-60%, FelspíU 1-5%, 
mảnh đá 25-30%. Khoáng vọt sét: Hyđromica 4 4 % , CaoHnit 31%, Clorìt 15, 
Monmorilonit 10%. Trầm tích íhành lạo trong môi trường oxy hoa kiềm cao p l l : 
8,45, Eh: +65mV t K t > i . 

h, Trà)}} tích cát bùn ven bờ 

Phân bố ở độ sâu I0-20,25m iìơớc tạo thành đai hao quanh lấy đường hờ 
hiên đại . Trám lích là cát bùn màn xám xanh, Mím sáng lương vụn vỏ sinh vạt íl 
hơn so vái trám tích cút bùn biển nồng. '["hành phẩn cấp hạt: Cái 53,26-88,64'^, 
bùn sét í 1,41-46,60%. Hệ số độ hạt Md: 0, í 2-0,175mm, So: 1,22-1,56, Sk: 0,82-

l ,85. Thành phẩn khoang vật vụn cơ học (%): thạch anh 60-80, íclspẰt 1-3, mảnh 
đá í 5-20, mica 0,5-2, khoáng vật nặng 0,5-5 thuộc loại cát acko và grauvaclitic. 
Tfíĩm tích t h à n h tạo trong môi trìrờng kiêm mạnh pH: 8,55, Eh: -(-45mVT Kt: 2,45. 

c. Trầm tích cát bủn đấm phủ 

PliAn bố ven bờ c á c (Tẩm Cẩu Hai, Thúy Tứ, phá Tam Giang. Trẩu! (ích có 
màu xám đen chứa vật chất hữu cơ, vụn vỏ sinh vại. Thành phán cấp hại (%)•; cát 
80-87, bím sét Í3-20- Các hộ số độ hạt cho thấy trâm tích thành tạo trong mồi 
trường lương đối yên tĩnh (Mcì: 0,15,'so: 1,25-1,34, Sk: 0,97-1,Oi), chỉ TỐ pH 
mang tính trung tính đến axit yếu pH: 5,85; Bh: 36mV, Kt: 2,2. Thành phân 
khoáng vạt sái: hyđromica 45-55%, caolinit 25-40%, cloiií 15%, nioniiioriỉonil ít. 

6. T r ầ m tích bùn cát (sM) 
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Trầm tích bùn cái vùng biển ven bờ (0 - 40m nước) Thừa Thiên - Huế cũng 
dược chia làm 3 tướng: tướng bìm cát biển nông, tướng bùn cát lagoon cổ và 
tương bùn cát đầm phá hiện đại . 

a. Trầm tích bìm cát biển ỉìỏĩìg: 

PhAn bố ở ( l ộ sMi l ừ 20-35in nước vùng t ừ phía nam hai C H I TlìiiAu An t ơ i 
hòn Sơn Trà. Trâm tích gồm bùn cái màu xám xanh giàu vụn sinh vạt. Thành 
phẩn cấp h ạ t : cát ! 1,2-48,89%, bùn s é t 51,08-88,85%, hệ sổ đ ộ hạt Mí): 0,02-

Ò,lmm, So:'l,19-4,47, Sk: 0,9-í ,26. Thành phẩn khoáng vật séc hyđromica 55%, 
caoliuií 26%, CÍOTít 14%, inonmorilonit 5%. Trám tích llìàiih tạo trong ỉtìỏi trương 
oxy hoa, ph: 8,57; Kt: 2,24; Eh: 50mV. 

b. Trầm tích bùn cát ỉaiịoon cô 

Phân bố hôn đáy biển ngoài cửa Thuận An, độ sâu 25-30ni nước với (lạng 
kéo dài từ bãi cạn Thuận An vè phía của Việt. Trám tích ỉa bùn cái màu xám, xám 
đen. Thành phái] cấp hạt (%): cai 18,99-38,33; bùn sét 60,63-80,89; hẹ số độ hại 
Mà; 0,045-0,07mm; So: 2,23-5,5; Sk: 0,37-1,01. Thành p h ẩ n k h o á n g VẠI s é t : 

hyđi omỉca 4 4 % ; cnolinit 40%; do i ít 9%; monmorilonit 6%. Trâm tích thành lạo 
trong môi t r ư ờ n g trung tính đến kiềm yếu , pH:6,5-8, Eh: +22niV. 

r \ Trâm tích bùn cát dầm phổ hiện đại 

Phân bố ở dẩy lòng chảo của phá Tam Giang, đám Cẩu Hai. Trám tích cổ 
màu xám đen có lÂn vệt chất hữu cơ, vụn vỏ sinh vật... Thành phíin độ h?l: Oíl 
35,73-39.17%, bùn sét 60,81 -672,24%.Hộ số độ hại Mỏ: 0,06-0,1 Him; So: 1,31-

2,92; Sk: 0,46-0,9*). Thành phần khoáng vạt sét: hyđromica 48%, cnolinil 30%, 
clorit 14%, monmoriỉonit 5-6%. Trầm tích được thành tạo trong môi trường nxit 
yếu pH: 5,42; Eh: +28mV. 

7. T r m n tích bím s é t (M) 

Trong vùng nghiên cứu, trầm tích bìm sét chủ yếu lộ ra à độ sâu ngoài 
35m nước thuộc vùng phía đông nam của bãi cạn Thuận An đến hán đảo .Sơn Chà. 
Ngoài ra còn gặp lộ dải rác ngoài khơi cửa Thuận An và đáy lòng chảo đắm Gìn 
Hai. Theo màu sắc, (hành phân khoáng vệt, điều kiện thành tạo có thể chia in làm 
3 kiểu lương: Bùn sét biển H ổ n g , b ù n sét l a g o o n c ổ , bùn .sét đ ắ m p h á hiện đ ạ i . 

ơ. Trầm tích bùn sét biển lỉôỉtíỊ 

Như trên đã nói, trâm lích bùn sét biển nông lộ ra ử độ sâu ngoài 35ni 
nước cua vùng phía dông, đông nam vùng nghiên cứu. Trám tích !à bìm sét màu 
xám xanh có thành phíin cấp hạt: Cát 2,99-6,73%, bùn sét 85,02-96,83%. Hệ số 
độ hạt Moi: 0,000-0.015mm; So: 2,02-3,65; Sk: 0,43-0,8. Thành phẩn khoáng vật 
sét: hyđrỏmica 4 4 % , caoỉinit 31%, clorit 15%, monmoriìonit 10%. THÌ ni tích 
thanh tạo (rong môi trường có (inh kiềm mạnh pH: 8,5 ; Eh: 90inV; K i : 2,11, 
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b. Trầm lích bùn sét Ị ngoan rò 

rhíln hố trôn điện hep ở ngoài cửa Thuận Au, (tược bao quanh bởi hường 
ti Ám lích bùn CỐI. Trâm (ích có màu xám đen, có Ihànii phẩn cấp hạt: Cái 1.46%; 
bùn sét 9 6 , 4 % . Hẹ số độ hạt Mả 0,025mm, So: 3 ,M, Sk: 0,67. Các chỉ s ố môi 
(rường (hành lạo: p ì l 7,5; Eh 25mV; Kí 1,75. 

í,'. Trầm tích bùn sét đồm phá hiện dại 

Tnìm tích loại tiày lộ ra ở đáy lòng chảo cííìin Cíĩu Hai, trám (ích có màu 
x á m , xám đen. Thành phán cốp hạt:" Cát 4,92-8,56%; bùn sói 91,41-95,04%. Hệ 
.số đ ộ h ạ i Me! 0,018-(),032mm; So 3,16; Sk 0,47-0,62. Các hẹ .số ( l e n cho thấy môi 
t r ư ơ n g t h à n h t ạ o k h á ổ n ( l ị n h v ề t h ú y t h á c h d ộ n g l ự c . Thành p h á n k h o á n g VẠI RÍ'ị; 

hyđromica 43%, caolinií 40%, clorit 5%, momĩiorilonit í 2%. Chỉ số môi trường 
thành tạo: p ĩ ỉ 7,71; Eh ~70mV (mỏi hường khử). 

8. Trổm tích cacbonat 

Trâm í ích C í i c b o n a t (bao gốm cacbonnt sinh vật va cncbonnt hon học) dược 
biểu ti í Ổ T ì trêu k i n đổ ti rim tích theo các bộc Ĩ! n i n lượng: 

Cacbonat > 25% 

Cacbonat 25-5% 

Oicbonní < 5% 

Trong vùng biển ven be/ Thím Thiên- Huế, (rẩm (ích cacbonnt có hạc hòm 
lượng > 25% chủ yếu gnp dược ở trạm T I 9 (ngoài khơi mũi Chan Míìy Đôns, (lọ 
SÍUI 40--50m n ư ớ c ) v ó i h à m l ư ợ n g c a c b o n n t ( ổ n g l i \ 31,07% ( r o n g đ ó c a c b q n a t .s inh 

vệt 28,33%, cacbonnt hoa học 2/74%. 

Bộc hàm lượng cacbonat 25-5% gặp được rải rác ở ngoài khơi Thuận An, 
độ sâu 20-35ni nước. Trong dó hàm lượng cacbonat sinh vật thường lộp trung 
(rong khoảng 8-20%. Còn lai h;iu hết diện (ích vùng nghiên cừu ítều có hàm lượng 
cacbonat < 5%. Vừng đ;im phá thường lộp trung trong khoảng 2-3%, vùng cửa 
sông (cửa Thuận An) < Ì %. 

Ngoài ra còn phải kể đến (rắm tích rạn snn h ô phát triển ở I i i ĩ i i Chân MAy 
Đông, Chân Mầy Tủy, hòn Sơn Chà, bãi Chuối... chúng thường bám vào các tảng 
đá gốc (V độ síUi từ 0-20m nước. Tại cĩủy có thổ gặp san hổ ở nhiều kích thước 
khác nhau: dăm, tảng, cuội... 

Thành phẩn khoang vật vụn cư học, khoáng vật sét, hoa học của (rắm (ích 
íẩng mặt vùng biểu ven bờ (0 - 40m nước) Thừa Thiên - Huê'được trình bày trong 
các bảng dưới đầy (bảng 1-3) 
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Bảng 1: Thành phẩn khoáng vát vụn cơ học trong trâm tích tang mải vừng biến ven bỏ' Thừa Thiên' Huế 

Sít Loại t r ầm tích Thạch ị Feỉspa Ị Mảnh Ị Mica Ị K Y nặng 
anh í t(%) đ á ( % ) (%) (%) 
(%) i ì l i 

Tên đá 

ỉ 

Sạn cát, cát sạn 70-90 Ì-6 1-5 

í 

1 

0.5-3 0.5-5 
ị 

Acko 
lliĩi(Jỉi «1111 ỉ 

Cát thạch anh feỉspaĩ 
Crranvar lít!'" 

ọ ị Cát ven bờ cổ (đè cất Ị 
Ị ngầìHy cồn cất ngầm) Ị 80-90 
ì ĩ ( ì 
ị i 

5-10 l õ 0.5-5 
i 

Acko 
Cát thạch anh 
Grauvac litic 

i Cát Ị Cát ven bò vã bai irìêií í 
i 80-97 0.5-3 0.5-2 

í 

0-2 0.5-15 
Cát thạch anh felspat 
Cát thạch anh litic 

4 Cất ven bờ đấm phá 1 85-90 ị 0.5-3 ị 5-10 0.5-1 1 Grauvac lític 
5 ! Cát bùn biên nóng 

Cát ị 
40-60 1-5 25-30 í 0.5-5 

ị 
í 

6 bùn ị Cát bùn ven bờ ị 60-80 
Ị ị 

1-3 15-20 0.5-2 1 0.5-5 Acko 
Grauvac ỉiĩic 
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Cảng 2 : Thành phấn khoáng vật séĩ trong trầm tích.mật vùng biển ven bờ Thừa Thiên - Huế 

oO t i Loại t r ám tích Caoỉinit Hvdromica L-ỉorit 1 Monmori ioni t 
\7C) Ị 7C) ì { /c Ị 

1. Cát bùn biên nông 31 -35 4 0 - 4 4 15 - 20 í 5- 10 
Cát bùn đầm phá 25-40 4 5 - 5 0 15 ! ít 
Bùn cát biến nôn? 26-30 50-55 14 ỉ 5 - 1 0 

4. Bùn cát ỉagoon cổ 40 44 9 ị 6 
"í Bùn cát đấm phá hiện ảại 30 48 14 Ị 5 - 6 
6- Bùn sét biển nông 31 44 15 ! 10-12 

Bùn sét đầm phá hiện đại 40 43 - 45 5 i 12 
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Bâng 3: Thành phẩn hoa học của trầm tích mặt vùn? biển ven bờ Thừa Thiên - Huế (%) 

Sòn Loại ; S i 0 2 ị AU02 

t r ầm I Ị 
tích 

C a o MgO Na 2 0 K 2 0 FeO Fe.O, i VÁ), 

ị 

M K N 

1 Cái sạn Ị 92.5-93.92 ĩ 0.78-0.12 
ven bờ Ì Ì 

'* ỉ Í có ì Ị 

G.S2-Ỉ.39 G.29-0.S2 O.OS-0.62 0.5 i-0-64 0.0S-0.I2 0.58-0.4 Ị 0.06-0.18 i 0.91-1.68 
j Ị 
1 Ị 

2 Cá: ven í 92.4(̂ -98.3 Ị 0.68-1.12 
' í ỉ 

bờ cô • ị 
0-9-1.3 0.4-1-1.06 ị 0.5-0.95 0.41-0.63 ị 0.26-0.6 

í 
0.25-0.7 0.04-0.01 Ị 0.52-LI 

ó 
Cái bãi ị 
. - V . I 93.8-97.6 
triéu và ị 
ven bờ í 

hiên đai Ị 

0.3-0.73 0.33-0.98 0.11-0.35 0.08-3.43 0.07-0.18 0.12-0.42 0.02-0.ỉ4 0.07-0.18 0.32-0-5 

.1 —r Cái bùn 
biển 
nóng 

74.S-76.94 6.21-S.25 0.98-1.15 . 0.9;'-1.4 i .55-Lố Có - G.72 3.4-7-3.6 0.29-Ú.43 4.33-6.04 

5 Bùn sét 1 55.4-64.18 
biên ị 
nông Ị 

IỈ.Ỉ-12.23 ỉ. 97-3.95 2.25-2.72 1.64-2-22 2.61-2.62 1.45 Ị 4.32-5.05 1 0.23-0.61 1 7.7-10.88 
Ị 1 • 

Ị Ị 

http://74.S-76.94
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C H Ư Ơ N G V U 
Đ Ặ C ĐIỀM PHẢN B Ố CÁC N G U Y Ề N T ố HOA H Ọ C 

VÀ ĐỊA HOA MÔI TRƯỜNG 

A. DẶC OIỂM DỊ TIIUỜNÍỈ ĐỊA HÓA CÁC N H U Y Ễ N T ố TRONíi 
' [ 'RẨM TÍCH TANG MẬT 

Khi liến hành khảo sát địa chối và (im kiến khoáng sản rắn ở vùng biển 
Thừa Thiên Huế [4] phương pha Ị) địa hóa dược sở dụng như mọi phương pháp Om 
kiến khoáng sần. 

Trong quá trình nghiên cứu địa hóa chúng (ôi (ỉn lấy các loại (HÂU S i m : 

- Mẫu trâm (ích táng mặt 

- Mẫu ống phỏng trọng lực 

- fvĩẫu khoan tay, khoan máy. 

Các loạị 111ÃU này (lít được gìn cổng sấy khô và gửi phAn tích qunng phổ 
định lượng gđn dùng, phỉìn í ích hóa híp thụ nguyên (ử với số lượng cu thể nhu 
sau: 

- Phan (ích quang phổ: 500 mâu (24 chỉ tiêu). 

- Phan tích hóa các chỉ liêu: Ti , Su, Cr, Cu, Cr, Zr, w, Co: lừ 10-60 mòn 
một chỉ tiêu. 

- Phan tích hấp (hụ nguyên từ đối với vùng 25 mầu. 

Các kết pliAn tích tiên được xử lý theo đúng qui ptinm lộp Kìn dồ clịn 
hóa gốm các bước: tính sai số kết quả phồn tích, tính thntn số (tin hòn cùn lừng 
nguyên tố. Đụn trôn kốl qua (inh toán kết hợp với việc lổm; hợp xử lý s ố ỉiỌu vè 
(lặc điểm ínìm (ích đáy, đạc điểm địa chất, địa hình, hải văn (dòng ch:ìv) chúng 
tôi đã xay dựng "Bản đổ dị thường địa hóa các nguyên tố (rong (rắm tích tòng; mặt 
vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế". Ngoài va vùng biển ven bờ (0-1 Om nước) từ 
Cửa Tư Hiền đến Cửa Thuận An đít được tiến hành khảo .sát lóp bnn dồ (ỉ Ị ộ lớn 
hơn 1:50.000. 

Dưới (táy chung tôi xin trình bàv một số kết quả nghiên cứu đặc điểm (lị 
thường địa hổn cun các nguyên (ố: Ti , Zr, Cu, Co, Mu, Sĩ), Ni, V , Or. 

I . Nguyên tốTitan: 

Tilnn là thành phẩn chính (rong nhiều khoáng vát nặng của sa khoáng biển 
nhu ilmenit (Fe2O-0, rutin ( T i 0 2 ) , íinataz, ỉeicoxen ( T i 0 2 ) . Ngoìũ ra Tilan còn 
tham gia vào nhiều tổ hợp đồng hình của rất nhiêu khoáng vật tạo đá. Hàm lượng 



54 

Titan trong háu hết các ỉoại đá từ trầm í ích, biến chất đến macma dao động trong 
khoảng từ 0,2-0,5%. Trầm tích tầng mạt của đới biển ven bờ thường có dác điểm 
là bị phủ một lớp bùn sét hạt mịn đến rất mịn; Chính lớp trầm tích này thường làm 
hạn chế kết quả nghiên cứu trọng sa: Các khoáng vội nặng ở cấp hạt mịn bị mất 
đi trong quá í lì TI li dãi mẫu. Kết quả n g h i ê n cứu địa hóa của Tiían, Zr có (hể làm 
khắc phục hạn chế này và ííAy cung cổ thể là những dấu hiệu bước dầu cho công 
(ác lìm kiếm s a khoáng biển. 

Hàm lượng Than trong trầm tích vùng biển Thừa Thiên Huế dai) động 
trong khoảng từ 0,03-0,7% nhiều điểm lấy mâu có hàm lượng lẽn tới I %. Điểu 
n à y p h ả n á n h d ặ c đ i ể m g i à u k h o á n g VỘI n ạ n g c h ứ a Than c ủ a t r á m t í c h v ù n g 

nghiên cứu. Trong các trường tràm lích khác nhau ở vòng biển T r u "hàm lượng Ti 
dao động từ 190. lo "Vo đến 340. Ì()-•%. Theo kết quả tính loàn Tí có các tham số 
(lịa hóa sau: 

- H à m lượng nền là 0,3% 

- Hàm lượng dị thường bậc 1: 0,5% 

- Hàm lượng dị (hường bậc 2: 0,7% 

- Hàm lượng đột biến 1% 

Trong vùntí biển 0-40m nước ('ĩ T I ì) Tí hình thành 6 dị {hường, chúng có 
đạc điểm sau: 

- DỊ thường s ố ỉ nằm ử vung Chíìn MAy. DỊ thường kéo dài (heo phương 
vuông góc với bờ, có kích thước nhỏ. Tại đổy tệp trung một số điểm có Ỉ K t m lượng 
cao của Tỉ. Dị thường phân bố (rong tnim tích có thành phẩn chủ yếu là cát hạt 
mịn màu xám tối tuổi Q i v 2 " 3 - Kếl quả nghiên cứu thạch học cho thấy trong các đá 
này khá giàn các khoáng vậl nặng chứa Ti . Đá gốc trên đất liền ven biển và lớp đá 
gốc đười lớp phủ (rẩm tích bởi rời tại đAy (Theo tài liệu địa vật lý) đều có (hành 
phẩn là gianh, granỉí biổtií sáng màu thuộc phức hệ Hải Vân. Có thể đay chính l à 
nguồn cung cấp vật liệu Ì rẩm tích (trong đỏ có sa khoáng inmcnit) dã hình thành 
dị thường này. 

Dị thường .số 2: Nằm ở Nam Cửa Tư Hiền ở độ sílu 5-Ị Om nước. OAy là (lị 
thường bậc 2 nhưng; có kích thước khá nhỏ nằm song song với bờ vò phAn bố 
tronp trám tích cái hạt mịn màu xám xanh có thành phổi! da khoáng. Dựa trôn 
dặc điểm phíìn bố các mối lương quan khóc (rong khu vực thì dị (hường này có 
liên quan nhiều đến các sản phẩm phong hóa đá gốc ven biển làm giàu khoáng vạt 
nạng bởi sóng biển. Theo kCt qua khảo sát ở tỉ lệ 1:50.000 thì ở (rong đâm CÀU 
Hai tổn tại ỉ dị thường bộc ì VỚI diện (ích nhỏ nằm ôm lấy sát bờ ở phía tíiy bắc 
Phú Lộc. Chúng phát triển chủ yếu (rong ínìin (ích cái mịn màu xám xanh, xam 
sáng. Ngoài ra CÒI) Ì số điểm có hàm lượng Tì đạt ở mức dị thường bíìe Ì, hộc 2 
(ĨỈ30, 027). 
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Dị thường số 3: Dị thường bậc 2 nằm ử độ sâu 8-ỉ2m nước với kích thước 
(10x2 lem) kéo dM theo phương đông bắc- tay nam song song vói đường bờ. Dị 
thường này có đọc điểm vổ hình (lang, kích thước, pỉiíìn bố tương lự như dị thường 
địa hóa cun nguyên l ố Ti bao quanh mỏ Vĩnh M ỹ (tên đất l iền. Trám tích đáy ở 
đíìy là cái bọt mịn màn xám, xám xanh cỏ tuổi Q i v 7 ' 3 . Theo lài liêu (lịíi VỘI l ý lộp 
trâm tích này có chiểu dày khoang ỉ Gìn. Hàm lượng Ti ở díìy khá cao dao động từ 
0,5% đến 1%. So sánh v ớ i lài Hẹn tron lí sa cho (bấy (ỈỊ ihưừng này có liên q u a n 

trực liếp {(-{ị hàm lượng Tí có trong cáo khoáng vội sa khoáng chứa Tilnn (hộ số 
tương quan giữa chứng khá C H O . R>0,6). Kết quả khảo sát chi tiết ở tỉ l ệ 1:50.000 
cho thấy Ti có [làm lượng dội bie'n (mulĩ nhiêu mẫu lấy chi t iếl (ị% Ti) . Cách 
đường bờ khoảng 2km lổn (ai ì d ị thường bạc í với (Am là dị thưòtig bạc 2, diệu 
lích khoảng 5km 7 nằm song song với đường bờ (từ Vĩnh Lộc (lốn bắc Vĩnh An). 
DỊ (ỉiưríng này p h í Ì M b ố d ũ i yếu (rong h õ m (ích h a i m ị n c;ìl b ù n , b ù n c;1( màu X ĩì ì ì Ì 

xanh, xám lố i có (nổi Ọ ( _ v ? Các kết quá phan tích hóa cũng khang dinh sự (ăng 
c;io hàm lượng Ti . Kết hợp với tài liêu địa chất bước đẩu có (hể dự hán về kha 
[rông lổn tại tliíìn sa khoáng có ỉiCn quan đốn dị thường này. Tuy vậy với mức dô 
t à i liệu hiện có hai giả thuyết về triển vọng cùa dị thường này: DỊ thường có thổ 
Hôn quan đến việc tích tụ sa khoáng lừ các thAỉi khoáng trôn hà, bị phá húy bởi 
sống và ổn định ở độ síìu này, giả thiết thử hai có (hể liên quan tiến thfln khoáng 
có hữ lượng tương đương v ớ i các than sn khoáng tiên chít l iền (lược hình thành 
trong ẹiai đoạn biển thoái (rước đây (?). 

Dị thường số 4: Nnm Ở phía nam Cửa Thuân An với kích thước 10x1,5-

2km, chạy song song với đường bờ biển theo hướng tây bắc - đông mím. Đặc 
điểm phân bố cùn dị thương này hoàn tohn giống với dị thường số 3. Kẽt (Ịtin 
khảo sái ở (ỉ lẹ 1:50. 000 cho thấy hàm lượng ' l i lấy trong các mẫu theo một cắt 
vuông góc với đường bờ hiển có qui iviộl. Các mãn !;íy à hãi triều có hàm lượng 
k h á C H O Hên q u a n đến khoáng v ệ t nặng l à sản phẩm c ủ a q u á trình xói lở đường bà 
noi có các than quặng thuộc mỏ Kẻ Sung), Theo mại cắt hàm lượng Ti sẽ giảm 
dẩn lới độ sâu 5-6m sau đỏ lọi tăng ÍOn và hình thành dị thường à độ sAu 8-12m. 
Chúng tôi đã khoanh ve được Ì dị (hường bậc Ì với diên tích khoảng 3,5km 2 và I 
dị Ihường bác 2 với diện (ích nhỏ hơn (0,5km ?). Thành phẩn trám lích ở day vẫn 
ỉa en í hạt mịn màu xám, xám xanh có thành phẩn đa khoáng. Kết q u ả phan tích 
trọng sa cho thấy hàm lượng các khoáng vạt chưn Ti dao động lừ í7,5 kg/m 1 đốn 
gắn 83 kg/nv\ 

Dị thường số 5: Đỉìy là dị thường bộc i vói kích thước (20x2,5km). DỊ 
thường chạy song song đường bờ và bao lấy đường bà theo phương táy bắc đỏng 
nam. Thành phân (ríỉm l í c h ở đ;1y cũng VÃI! In cát hại mịn màu xám, Xíím sáng 
lỉiàitlì phẩn da khoáng, Tuy vậy íỉ lộ khoáng vật màn thấp hơi! ở khu vực Thuận 
An. Hàm lượng Ti c ó xu hướng giảm đ;ìn theo chiều síhi cội nước (đi (ừ bờ ra). 
Phẩn lớn cấc điểm có hàm lượng bậc cao của Ti tan tập trung ở bãi triều C H O , các 
điểm này không Hôn lục mà bị ngắt quang, điêu này chứng tỏ dị thường có liên 
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q u a n n h i ề u đ ố n q u a t r ì n h t á i t í c h t ụ k h o á n g VẠI n ặ n g ở đ ớ i s á t b ờ t ừ v ọ t l i ệ u b ị x ó i 

ỉỏ ' bò cát giàu khoáng vát năng ven biển. 

Dị i h ơ Ờ M ĩ ĩ số 6: Nằm ở đổng - đông nam vùng tà hỏn cíổ (lưới đ ộ siìti 75" 
40m Hước v ó i k í c h ( h ư ớ c l ớ n d ị t h ư ờ n g k é o d à i t h e o p h ư ơ n g t A v h ắ c - <Jỏ!ig n u m 

phin bố í r o t i g tríĩm tích hạt mịn với thành phíỉli Jh bím sót màn xám, xííin níln. 
Hổn hết các điểm khảo sát có hàm lượng bộc ỉ cun Ti (0,5%). Dị thường này rú 
t ư ơ n g quan không chãi chẽ với dị thường trọĩig sa (hàm lượng khoáng VỘI t h ấ p ) . 

Có thể hàm lượng Ti có liên quan đến thành phát! các khoáng VỘI tạo (tá chúa Ti . 
Ngoài ra đây cũng là dẫn liệu đáng chứ ý khi tiến hành khảo sát khu vực à phẩn 

nước sâu hơn. 

2 . Nguyên t ố Ziricon (Zr) 

Trong sn khoang biển, khoáng vật Zircon (ZrSiO^) là khoáng VẠI q u a n 

trạm? có chớn hàm lượng nguyOn tố Zr cao. Ngon! in Zr còn I h n m gia vào t h à n h 

p h ẩ n c ủ a nhiêu khoáng vát khác dưới (lạng đổng hình với c ó c nguyên fố Ti t i 
Ni. K ế t quả nghiên cứu địa hóa biển cho thấy nếu Zr tham gìn vào thành pli;in so 
khoáng biển thì nó có tương quan chặt chẽ với nguyên tố Ti cũng như với hàm 
lượng sa khoáng, khoáng VỘI Zircon. 

Kết quả xử lý số liệu cho thấy Zr có các tham số địa hổn son: 

Hàm lượng cực tiểu: 0,5.10'% 

n á m lượng cực đại : 50. í 0 3 % 

Hàm lượng trung bình: 3,3.10^% 

Hàm lượng nền CH: 3 . Í 0 3 % 

Hàm lượng dị thường bậc 1: 5.10"3% 

Hàm lượng dị thường bậc 2: 7.10 ' % 

Vùng biển Thừa T h i ê n Huế hình t h à n h cấc dị thường sau cùa Zr: 

Dị thường .số một nằm ở bờ (lông bai biển Cảnh Dương định h ư ờ n g theo 
phương giúi vuông góc vói bờ, đf\y là dị thường bậc Ì có liên quan tới c á c (hân 
quặng nhỏ đã phai hiện ở bãi triều khu vực Cảnh Dương. Trong Vựng Chơn Mây 
dị thường có các điểm đột biến hàm lượng Zr từ 20 -30.10 3 ứng với lượng Zr 
trong sa khoáng l-3,5kg/m\ Dị thường vùng này có tương quan chặt che với dị 
(hường số I của Ti . 

Dị thường số 2 - Đông nam Cửa Tư Hiền dị thường này phát triển ( l ổ m ' 
dạng với d ị thường số 2 của Ti , có Hỏn quan đến các UKIEI quặng sa khoáng trou£' 
khu vực. Đay là dị thường bộc Ì với các điểm đột biến hàm lượng của Zr lừ 20-

30.10 3 % ứng với lượng Zr trong sa khoáng 1-3,5 kg /m\ DỊ thường này có lương 
quan chặt chẽ với dị thường số 2 của T i . Dị thường này phát triển đổng dạng vói 
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dị thường số 2 của T i , có liên quan đến các thân quạng sa khoáng trong khu vực. 
Đầy lò. dị thường bậc í với các điểm đột biến ham lượng B22C-30. ỉ ()•'%. DỊ 
thường bao Ị Áy các bar cát hình tíihnh ở Cửa Tư Hiền. Trầm lích ử (tày chù yếu là 
cát hạt mịn - trung, giàu khoáng vật nặng (hàm lượng khoáng vội zircon íìr í), I -

lOkg/iri'
1

). RỐI quả khảo sát chi tiết ị :50.000 cho thay các dị thường 1,2 cùn 7.1 có 
hàm lượng Zr kha cao với nhiều điểm <lộí biến hàm lượng. Tuy vậy hàm lượng Zr 
trong ciị thường không dồng dồi). So sánh với kết quí1! ní^h tôn cứu trọng su, tì ĩ ít vại 
lý (bé dày của lộp tríìm tích táng mãi) cho íbấy hai dị íhơíNng này (uy có hàm 
lượng cao nhưng trữ lượng không lớn. 

Dị thường số 3: Bao gốm toàn bọ diên lích hình (hành cóc dị thường số 3,4 
của T i . Đây là dị thường lớt] của Zr với kích thước 2,5 x2-2,5 kin có nhân In các 
đ i ể m d ị t h ư ờ n g b í ì c c a o . DỊ t h ư ờ n g p h á t t r i ể n s o n g s o n g v ớ i hà ờ áà\ RAU 6-l2m 
keo cl Tì ỉ íừ bắc Cửa Tư Hiển tới nam Cưa Thuận An. 

Theo kết quà khảo sát ở tỷ l ệ !:50.000 ở mức độ chí tiết hơn, chúm; tôi 
nhận thấy có 2 dị (hường: 

- Dị ì hường số 3"!: kéo đài từ Đỏng Bác Cun Tư Hiển lòn đến ĐB Vĩnh 
An, diện tích khoảng 10ktti?' nằm song song với đường bờ, đ;ìv là dị thường bẠc I 
với (Am là dị thường bạc 2, bộc 3 (lừ Vĩnh Lộc đến ĐB Vĩnh An) phai hiển Unnu 
tròm tích hạt mịn màu xám xanh, xám sang tuổi Q(.v 2 ' 3. Dị thường này ỉ lòn quan 
đến sản phẩm tái tích íụ ở độ sủi] 8-10m nước thuộc mỏ Vĩnh M ỹ . 

- Dị thường số 3-2: với điệu tích lất lớn kéo dài từ bãi biển (ngang đầm Mà 
Trung đến đông bắc Cửa Thuận An). ĐAy chủ yếu là dị thường bộc Ì, phía (long 
là dị thường bấc 2, có điểm đạt hàm lượng tới 50.(0-3%. Cung nhu dị thường số 
3-1, dị thường này phát triển (rong trâm tích hạt mịn màu xám xanh, xám sáng ở 
đọ sâu 8- í5m nước, song song với mỏ Kẻ Sung ở đói bờ. 

Kết qua phan tích trọng sa cho thấy các điểm có hàm lượng Zr cao đều có 
hàm lượng khoáng vệ! zircon đạt trốn mức hàm lượng công nghiệp T93-

47=10kg/nr\ T93-58=20kg/m ; ,(bảng 5). 

Kết quả trôn cho phép dự báo sự tồn tại (híìn sa khoáng tại đây. 

Dị thường .số 4: Kéo dài dọc bờ biển phía bắc Thuận Án. Các điểm dị 
thường bậc Ì phát triển trên diện lộng ra phía ngoài bờ chừng I~2km. Còn c;íc 
điểm dị thường bậc 2 lạo thành dài hẹp nằm gắn bờ ( chủ yến là các điểm khảo 
sát ven bà) với mức hàm lượng từ 10.10'- đến 30.Ỉ0" 3%. Qui luật biến íhiên h;im 
lượng Zr trong khu vực dị thường 4 hoàn toàn (ương đồng với dị thường Ti lại 
đay. 

DỊ thường số 5: Là dị (hường bộc thấp, phan bố ở độ ngoài 30 mẫu nước có 
hình dáng phức tạp và được kéo dài theo phương Tủy Bắc - Đông Nam. Dị thường 
phân bố trong (rường (rám tích bùn cá! màu xám, xám l ố i . Dị thường không có 
tương quan với hàm lượng của Ti cũng như hàm lượng khoáng vật Zr. Điều này 
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chớn3 tò dị thường ít có khả năng ìiồn qunn đến các khoáng vật Mộng mà chỉ In 
mội dấu hiệu khác biệt của (hành phổi! (rẩm lích đáy tại đây (?). 

3. Nguyên tố Thiếc (Su). 

Hàm lượng Thiếc trong (lổm tích (Áng mãi vùng nghiên cứu thúy đỏm', lừ 
0,5. í 0 ' % đến 30J0 -%. Theo kết quà (inh toán các (ham số địa hóa cun Thiếc 
như sau: 

Hàm lượng trung bình cùa vSn 0,74.10 3 %. 

Hàm lượng dị tiu rời I g bộc f- ! .10"*%, 

Hàm lượng dị thường bộc 2 -2. l í rVc 

Hàm lượng dị thường bộc 3-3.10 ' % 

Hàm lượng của thiếc trong vùng nghiên cứu nhìn chung thíYp vù phí\n h ố 
không đổng đều. Trong vùng nghiên cứu Thiếc chỉ hình thành mội dị {hường bạc 
ị c ó k í c h t h ư ớ c 2km X lOkm, phân b ố s á t bói t ạ o t h à n h m ộ t c!;ỉỉ h ẹ p s ò m : s o n g l ừ 

nam Cửa Thuận An tới bắc Cửa Tư Ị ĩ lén và dị thường này pĩiAn bố cùng í rổ ĩ Ì diện 
tích với các dị thường số 3,4 cua Tỉ VÌ! số (3) của Zr. Dị thường nằm trong ínrờíiu 
c;ít, cát bùn màu xám. Dị thường này cạ Hôn quan nhiều đến sản phẩm phong bón 
của các (hành granit (phức hộ Hải van ở ven bờ) sau đó được hộ thống s6ng suối 
chuyển ra biển và lái tích (ụ (rong trâm tích hiện (lại. Ngoài dị thường tron ở nnm 
và bắc Thuận An có nhiều điểm, cụm điểm khảo sất có hàm lương íhìốc bác í 
(một số ít điểm bộc 2) phan bố làn mạn không có qui luật- Kết qun khảo sát ờ fỷ 
l ệ 1:50,000 cho thấy Thiếc hình thành 3 dị thường nằm song song các!] bờ 2-5km 
từ đông nam Vĩnh Lộc đến đông nam mỏ Kẻ Sung. Theo kết qui) phan tích hon 
hàm lượng Su d a o động từ 0,02% đến 0,06%. 

4. Nguyên íố Cr 

Cr là một nguyên tố có thể có nhiều hóa trị 3,4,5,6. Thường chỉ gộp Or ! 3 và 
hợp chất Cr+Ĩ khá biền vững, cácbonnt và su nĩa ( Cr' 3 gặp (rong đới ngoại sinh, 
chúng có thể thay thế cho AI* - 3 tạo thành khoáng vật cromspimen Cvư\ CíOA

2 

kém bền vững hơn, lương đối đỗ hoi* tan, trong lự nhiên thường gặp mộ! vài hợp 
chất như Cromat chì, đồng. Cr tạo nên hơn 40 kv khác nhau như: cromií 
(FeCrO l t), cromspimen ((Mg, Fe) (Cr, A I , Fe) 2O l () Cr còn tham gia màu snc 
clio một số khoáng vật silicat để làm đá quí (uravorit Ca 3Cr 2(Si0. t)' 2. 

Trong vùng nghiên cứu nguyên (ố Cr nhìn chung có hàm lượng ( h ấ p . Q u í t 

kết quả tính toán cho thấy: 

- Hàm lượng (rung bình của Cr là 2,93.10°% 

- Hàm lượng trong các mẫu ven bờ : 2,\A0'ỉơ/o 

- Hàm lượng trong các mẫu thu: 4,03.10~3% 
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Thực tế cho thấy ở dơi bờ hàm lượng Cr rất thấp so với phông chung. Hẩu 
hết các dị thường của Cr tạp trung ở phẩn xa bờ. 

+ Dị thường số 1: Nằm ở phía tây nam khu vực nghiên cứu kéo dài (ừ phía 
bắc Hòn Sơn Trà iêíi phía bắc Cửa Tơ Hiền với diện tích lớn ÌOkm X 32km ở độ 
Síìu 30-40 i n nước. Dị thường này chủ yếu nằm trong tràm tích bùn cát, bùn màu 
xám, xám xanh, xám sáng. Đây là dị Ì hường bậc Ì của Cr. Kết quả khảo sát chỉ 
íiốt cho thấy nguồn cung cấp Cr ử ctílv có liên quan trực tiếp tới nguồn vẠt chất 
mang tới từ lục địa sau những quá trình phan dị và lắng đọng tràm tích. 

+ Dị thường số 2: Phía trên dị thường số I là dị thường số 2 của Cr. Đây là 
dị thuồng bậc Ì của Cr kéo dài từ phía hắc Cửa Tư Hiền đến phía nam Cửa Thitân 
An. DỊ thường này có kích (hước 8km X 32km và nằm à độ sau 30-40m nước. 
Trường trầm ÍÍCỈ1 chủ yếu !à bùn cát, bùn màu xam , xám xanh. Nguồn gốc thành 
tạo dị (hường này chủ yếu có Hên quai! tới các khoáng vật tạo đá bị phong hóa và 
vận chuyển từ lục địa ra biển. 

Ngoài ra trong vùng nghiên cứu còn gặp các điểm dị thường của Gi phân 
bố tản mạn. Các điểm dị (hường này có hàm lượng Cr đột biến từ 10-30.10"% 
((heo kết quả phân tích hóa). Qua đáy nhận tliAy có thể các điểm (lị thường này có 
Hôn quan lới các biểu hiỌii sa khoáng (lã phát hiện. 

4- Dị thường số 3: Dị (hường bậc Ì này l ộ ra ở phía bắc An Lộc, diện lích 
khoảng 7km X 6km và phân bố ở độ síUi 20-25 m nước. Trong vùng phát triển các 
trám lích bùn cát, hùn màu xám, xám xnnh. 

l i 

5. Nguyên tố M u 

Trong vùng khảo sát hàm lượng nguyên tố Mu dao dộng 3-500. lo Kết 
quả xử lý số liệu đã tính dược các tham số địa hóa của Mu tính được như sau: 

- Hàm lượng dị thường bậc í: 2. \0 2% 

- Hàm lượng dị thường bậc 2: 3.10'2% 

- Hàm lượng dị thường bộc 3; 5.10 2 % 

- Hàm lượng trung bình Un: 3,2.10 2 % 

Dưới đíìy là một số độc điểm dị thường chính của Mu: 

+ Dị thi ròng số ỉ : Nằm ở phía nam Cửa Thuận An đến Hòn vSơn Trà. Đay 
là dị thường bạc í với (Am là dị thường bọc 2. Diệu tích của dị thường này 
khoảng 20-50km nằm ở độ sâu 30~40m nước. Dị thường này phát triển trên trám 
tích bùn cát, bùn màu xám, xám xanh, xám tố i . Sự hình thành dị thường này liôn 
quan đến thành phẩn của Mu trong các khoáng vật tạo dà được hộ thống sông tải 
ra. Một phổi] khác có thể ào sự phong hóa bé mặt đá gốc, sạn sỏi laterit, các kết 
hạch sắt - Mangạn thường (ộp (rung cao trong trường bùn sét. 
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4- Dị thường số 2: Dị thường bậc í này nám ở phía đỏng bắc Cửa Thuận 
An. Với diện tích là 6ktn X 14km. Dị thường này nằm ờ độ SÍUI 25-30m mrớc và 
phát triển trôn (rẩm tích bùn ca! màu xám, xám xanh. 

Qua kốt quả tính toán hệ số tương quan cùa Mu và Tị ở hầu hối các lập 
mẫu cho thấy R=0,5 điều này phù hợp với thực tế là các dị thường lớn cản Ti và 
Miỉ đều phan bố (rên cùng một diện tích. 

6. Nguyên tố Cohan 

Trong trám tích vùng nghiên cứu Co có hàm lượng thấp. Cobau chỉ hình 
thành một dị thường bộc Ì với mức hàm lượng 2-\QẠ%. Dị thường này có kích 
thước 2km X 4km va l ộ ra à phía bắc Cửa Thuận An ử độ sau 30-35m nước. Dị 
thường này nằm trôn trường trầm lích cát màu xám xanh, xám sáng. Nhìn chuiijẸ» 
sự phân bố của nguyên tố Co là thưa IHớt và không đồng đêu. v ề nguồn gốc (ạt) 
nôn dị (hường này có thể liên quan đốn Co nằm trong đẫy đổng hình lhay l l iố F7e 
trong khoáng VỘI ỉnmeiùt. 

7. Nguyên tố Vaníĩdi 

Vannadỉ ]h nguyên tố họ sai, trong tự nhiốn thường gặp v ° và v < 5 chúng 
thường cho hợp chất với Ca, Pb, Cu. Vanađi tham gia vào ihành phẩn cùa nhiêu 
khoáng v ệ t . Bằng kết quà tính toán cho (bấy: 

- Hàm lượng {rung bình là: (,25.10 -% 

- n h ì n l ư ợ n g b ạ c í \ h : 3 A Ừ ? % 

- H à m lượng bậc 2 là: 5. lo-•% 

Trong vùng nghiên cứu chỉ giíp các dị thường hộc Ì của Víinncli. ì í rim 
lượng của V ở đới bờ th íp (80% số mâu lấy à đới bờ có hàm lượng nhỏ hơn 2.10" 

Trong vùng biển Thừa Thiêu - Huế đã khoanh (.lịnh được 2 dị thường cùa V 
chúng có đặc điểm sau: 

+ DỊ t h ư ờ n g số ì: Nằm ờ độ RAU 30-40m nước kéo dài từ Tây mũi Chăn 
Mây Đông đến bắc H ò n Sơn Trà. Dị (hường bộc I này có diện lích khoảng 2km X 
20km, phát triển trong trám tích bùi! cát màu xám, xám xanh. Nguồn gốc thành 
tạo dị thường này liêu quan trực tiếp tỏi cấc khoáng vệ) tạo đá lới từ lục địa (rong 
quá trình phong hóa lắng đọng trầm tích. 

+ Dị thường số 2: Nằm ở độ sâu 20-40 ni HƯỚC ở phía lAy nam Cùn Thuận 
An. Diện tích là 6km X 5km. Dị thường bạc Ì này phát triển trên trám (ích cát bùi! 
màu xám, xám xanh. Nguồn gốc thành tạo dị thường này cũng giống nhơ dị 
thường số Ì. 

Nhìn chung sự phân bố của Vanadi trong trám tích tầng mặt có nhiều nét 
t ư ơ n g đ ổ n g v ớ i Mĩ! v à C r . N ế u theo c h i ề u t ă n g d ẩ n cùa đ ộ SAU n ư ớ c hàm l ư ợ n g V 
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và Ma có xu thế giảm. Ngoài ra hầu hết các ỏi thường V phan bố trên cùng một 
diện tích v ớ i dị thường Cr. 

8. N g u y ê n t ố Cu 

Trong vùng nghiên cứu hàm lượng Cu biến thiên trong khoáng 0,5.10 '% 
đến 30.10 -%. Theo kết quả tính toán cho thấy: 

- Hàm luông trung bình (t ong toàn vùng: 2,24.10'"'% 

- Hàm lượng dị (hường bộc l : 3.10 3 % 

- Hàm lượng dị thường bậc 2 : 5. lo 3 % 

Đặc điểm phân bố c á c CỈỊ thường c ủ a Cu trong vùng nghiên cứu nhơ sau: 
: i - Dị thường số ] : Đây là dị thường bậc Ì với tam là 3 dị (hường bậc 3 nằm 

ở độ sâu 10-40m nước, dị thường này lô ra từ tầy nam Cửa Tơ Hiền đến Hòn .Sơn 
trà. Diện tích 8km X 28km. Tỉ ong vùng phát triển (rắm tích cỏ thành phíiit chù 
yếu là bìm cát màu xám, xám xanh, xám tố i . Sự hình thành dị thường này có khả 
D ă n g Hôn q u a n t ớ i k h o á n g h ó a s u n f u a ( r o n g c á c thành tạo đ á gốc ven b ờ . 

+ Dị í hường số 2: Đây là dị thường bộc í song song với bờ kéo đài từ Phú 
Điều đến gân Vĩnh Lộc. Diện tích là 2km X lOkm. Nằm ồ độ sâu 20-l5m nước. 
Trường trám tích ở đây chủ yến ỉà cát bùn màu xám, xám xanh. 

+ Dị thường số 3: DỊ thường này cũng nằm song song với b ờ kéo dài từ 
Tân M ỹ đến Vĩnh Thanh. Đổng ở đây đạt hàm lượng bậc l , diện (ích dị Ihườiỉg 
khoảng 3-J4km và nằm ở độ sâu 25m nước. DỊ thường này phát triển trên ìr;tm 
tích cất màu xám, xám xanh, xám sáng. 

+ DỊ thường số 4: Chạy song song với bờ từ Cửa Thuận An đến gdn Cửa Tư 
Hiền. Dây là dị thường bộc ! với (âm là dị thường bộc 2. Diện (ích khoảng 12km 
X 40km v à nằm ở đ ộ s â u 30-40m nước. 

+ DỊ thường số 5: Nằm ở phía bắc Hương Viên ở độ -SíUi 20-25m nước. 
D;ện lích ÍOkm X 20km. Đây là dị thường bậc ỉ với vài 3 điểm dị thường bậc 2. 
Trường trầm tích ở đay chủ yếu ỉa bùn cát màu xám, xám xanh, xám tố i . 

9. N g u y ê n t ố N i k e n 

Niken cùng với Fe và Co tạo thành bộ ba Fe-Co-Ni trong nhóm n g u y ê n t ố 

họ sắt. Là nguyên tố có hoại tính trung bình có khả nâng tham gia vào các phản 
ứng ôxy hoa khử trong vỏ trái đất. Vì vây, chúng có íỉìể thay thế cho nhau (rong 
c ấ c khoáng vật tạo quặng v à tạo đá. Ni thường tổn tại dưới dạng khoáng vật dộc 
lạp hoặc thay thế đổng hình củ ít nguyên l ố bọ sắt. Chúng tham gia vào thành phán 
của nhiều khoáng vật. 

Theo kết quả tính toán: Ta thấy hàm lượng trung bình của Ni trong (rám 
tích hiển vùng nghiên cứu nhìn chung thấp. 
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- Hàm lượng cực đại của Ni là: 5A0'?%. 

- Hàm lượng dị thường bậc I cún Ni là 2.10-'%. 

- Hàm lượng dị thường bậc 2 của Ni là 3.)() -%. 

Trốn bủn đổ ta thấy Niken chỉ hình thành ị dị thường nhò ở phía bắc Phú 
Điển, diện tích khoáng 2km X 4km, ở độ sAu 30-40m nước. ĐAy là dị thường bậc ĩ 
Vít phan bố (rong trường trâm lích hạt mịn cất bùn, bìm màu xám, xám xanh, xám 
tố i . Một điểu dấn l ĩ lưu ý nữa ỉà dị (hường của Ni tổn tại cùng với dị thường của 
Cu. Kết quả tính toán tương quan cho thấy hộ số K của Ni với phíĩn dày của cóc 
nguyên l ố để ty mức thấp. Điêu này chứng tò dị Ihường của Ni lổn tại độc lộp với 
di (hường các nguyên tố quặng chính Ti , Zr. 

B. ĐẶC Đ I Ể M Đ ỊA HOA M Ồ I TRUỒNG 

Trong những năm gắn đây việc nghiên cứu và bảo vệ môi trường của nước 
ta cũng như toàn thế giới đang là vấn đổ cấp bách. Vùng Thừa Thiên Huế có 
những nét đặc ì hù riêng biệt với những dải đồng bằng và dổi núi ven biển là nơi 
tiếp giáp giao lưu và (rụng chuyển giữa lục địa và biển, cũng là nơi có (lì lích và 
thắng cảnh đẹp mà những năm gần đ;ìy được nhà nước và thế giới quan tAm bào 
vệ. Trong đó vấn đề nghiên cứu địa hoa môi trường giữ một vai trò hốt sức quan 
trọng trong khu vực này. Trong quá Irình khảo sát và nghiên cứu đặc điểm (lịa hoa 
môi trường vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế, chúng tôi dã liến hành khảo sát ở 
tý l ệ 1/200.000 (0-50m nước) cho toàn vùng và 1/50.000 (0-1 Om nước) từ Cửa Tư 
Hiểu tói Cửa Thuận An. Qua cấc kết quả phan (ÍCỈ1 mẫu tnrức, mẫu trám tích tim 
thập được ở những tỷ lê khác nhau, cùng với những thông tin mới nhất với nhũng 
số liệu hiỌn có về)dạc điểm địa hoa mối (rường, chúng (ôi dưa ra bức tranh lổng 
íỉiể tương đối đẩy đủ đặc trưng nhất cho vùng nghiên cứu. 

í. Đạc điểm đìa hoa mõi truồng 

LỊ. Đác điểm đô muối và dinh dưỡng của nước biển. 

Độ muối trung bình của nước biển vùng ngliiOn cứu (hấp hơn hàm lượng 
muối trong nước biển ở các (lại (lương thố giới (33%o) . Sự chênh lệch hàm lượng 
độ muối giữa nước tổng mọt và táng đáy không lớn. Riêng (rong kim vực phá Tam 
Giang, hàm lượng muối trong nước lất lỉiấp ((hường chỉ ở mức 3-4 % 0 , nhiêu 
trạm chỉ đạt 0, ! % 0 . Điều này chứng tỏ lim lượng nước hiến thiên nhập vào Vụng 
Tíly, Vụng Đông, Đầm Thúy Tu rối thấp). Hệ số biến phân giữa lắng mặt và rông 
đáy có sự khác biệt lớn v = 4 Ị - Ù 3 % . 

Theo cấc íài liệu nghiên cứu í rước cíỉìy độ muối của li ước biển trong vùng 
mang lính chất đại dương, các đường dẳng độ muối gần như song song với đường 
bờ và tâng dần từ bờ ra khơi (32%o-34%o). Mùa hè độ muối tăng cao hơn khoáng 
1%0, có lẽ đo quá trình bốc hơi nhanh dưới ảnh hưởng của khí hậu khỏ nóng, 
mùa đông đòng chảy lạnh đem nước nhạt ven bờ vịnh Bắc Bộ xuống và cấc con 
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sông từ lúc địa mang ra. Hàm lượng muối lăng dẩn theo độ sau, giữa lớp mặt và 
lớp dày co sự chênh lệch nhau 0,2-0,3%o. 

Bảng 1: Các tham sỏ độ muối trong nước biển t áng -đáy và mạt . 

Tham số Tổng đáy 'ì ang mặt T o à n vừng 
Xíb 32.945%o. 32.627%0. 32.786%0. 

Xniíix 33.!5%o. 33.03%o. 33.09%o. 
X i n ỉn 32.64%0. 3l.24%o. 31.94%o. 
V ( % ) 0.4175 L13Í4 0.7744 

Trong vùns; nghiên cứu phan bố muối dinh dưỡng phốt phái có đạc trung 
biến đổi theo mùa, chúng có hàm lượng cao ở vùng ven bờ và giảm đần tờ bờ ra 
khơi. Mùa hè nước biển có ham lượng phối phát đạt J0mg Ppo/ỉ/m 3 -Vào mùa 
(lỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khí lượng thúy vãn ,'đặc biệt là! lượng mưa lớn 
(khác với vùng dồng bằng bắc bộ) li à ni lượng pliốlphat vùng nghiên cứu lăng CHO: 
12,5mgPCV7m\ 

J• ŨẺ£ ỂỈẺỈỈ1 đũi ÌỈ2Ể ỉỉiẾÌ tníởtig trầm tích. 

2./ . Đặc điểm pỉỉ, Eỉỉ ỉroiiq trầm tích: 

Trong vùng nghiên cứu giá trị pH dao dộng trong khoảng 5,42-8,62 biểu. 
hiện môi trường trầm tích từ axit tói kiểm mạnh. Trị số trung hình của pH là 8,3 
(HỌ số biến phân v=2%) cho thấy mối trường kiềm chiếm im thế trong toàn vìiiiỊt 
Diện 1ÍCỈ1 có giá trị pH<6,5 thường nhỏ hẹp nằm trong các vụng kín: Vụng Cổ l i 
Hai, Vụng Aíi Cư. Các khu vực đặc trưng cho môi trường trung tính kiềm khổng 
nhiều phân bố chủ yếu ở Vụng Đông. Diện tích trám tích có môi trường kiềm 7,5 
<pH <8,5 phân bố chủ yếu ở ngoài khơi 30-50 in nước từ cửa Thuận An tới TAM 
H ộ i . Một số điện tích nhỏ có môi trường kiêm mạnh pH>8,5 phan bố ở 25-30(11 
nước khu vực cửa Thuận An tới Vĩnh Thạnh và phía bắc hòn Sơn Trà. 

Dựa vào chỉ số Eh cho thấy trầm tích vùng nghiên cứu dược đặc trưng bởi 
nhiều điều kiệu oxy hóa: từ yếu (Eh< Ỉ50mv) tới mạnh (Eh> I50mv), giá trị Ch 
trung bình 73,8mv. Tuy vậy phẩn lứa trám tích có vùng là môi trường oxy hoa 
yếi! (Eh<í50mv) . Trám tích có môi trường khử (Eh<24mv) chúng phân bố trên 
diện lích nhỏ ở khu vực Vụng CÙI Hai (1-2% lổng diện tích). Môi trường trầm 
tích ô xy hoa mạnh (Eh>i 50mv ) khổng nhiều chúng phân bố chủ yếu ồ khu vực 
30-50 in nước từ Cửa Thuận An tới l ần Hội . 

Căn cứ vào chỉ số pH và Eh trong trám tích có thể phân chia được các 
môi trường địa hoa sau. J 

- Môi trường nxit oxv hoa yếu (pH<6,5, EỈ1<1 50mv). 
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- Môi trường trung lính oxy hiv\ yếu (6,5 <píỉ<7,5, Eh<i50mv). 

- Môi trường kiềm oxy hoa mạnh (7,5<pH<8,5, Eh>150mv) 

- Môi tri ròng kiêm oxy hon yếu (7,5<pH<8,5, Eh<l50mv) 

- Môi trường kiềm mạnh oxy hoa yếu (pH >8,5, Eh<I50mv)-

Ị .2.2. Dặc ri i en Ị môi ínSỞỉĩíỊ trầm tích qua hệ sà rcỉỉion Iran dồi. 

Dựa vào các chỉ số calion trao đổi phân nào sáng tỏ vé m ô i trường (hành 
tạo trâm tích trong vùng. Hàm hrợng cntion (rao dổi giữa kiềm và kiềm thổ ít dao 
động (V-20,2-49,9%), 

Na 4 + K 1 

chỉ số K T - — _ 
Cn f 2 + M g + 2 

Chỉ số K T (hay đổi (ừ 0,3 đốn í 6, trị số trung bình KT thường >2, cho thấy vùng 
nghiên cứu đặc trưng bởi môi trường trám tích biển điển hình. Với cúc diên tích 
0,5<KT<1 đặc trưng cho môi trường chuyển tiếp và môi trường lục địa (KT<0,5), 
thường gặp rất ít tại các vịnh kín (vụng Cẩu Hai, vụng An Cư) và các l ỗ khoan . 

Ị.2.3, Đặc điểm ỉiàìỉì ỉỉíợnq cachonat ỉrom> trầm tích. 

Hàm lượng trung bình tổng cacbonat trong trâm tích vùng nghiên cứu là 
3,5% trong đó cacbonat sinh vật 2,88%, cacbonal hoa học (thực l ố là loại có cở 
hạt < o , o l m m ) 2,66%. 

Hàm lượng cacbonnt sinh vật 
Chỉ số K = _ - l > ị. 

Ham lượng cachonat li oà học 
Cho thấy trám tích vùng nghiôn cứu (lạc trưng bởi hàm lượng cao cun cacbonal 
sinh vệt. Trám tích có hàm lượng cacbonat ho;! học cao tạo thành những diỌn tích 
nhỏ ở khu vực ngoài khơi hòi! Sơn Chà và cửa Tư Hiển.. Diện (ích môi (lường, 
cacbonnt hỗn hợp hoa học-sinh vật thường rộng hơn và xuất hiện khá (trang đổng 
với những diỌn tích môi trường cacbonal hoa học. 

Theo chỉ số K cỏ thể phan chia lYìOi trường trầm lích vùng nghiên cứu: 

- Môi trường trâm tích cncbonaí hoa học: k<ỉ ) phan bố chủ yếu ở kim vực 
cửa T huận An, cửa Tư Hiền). 

- Môi trường trám tích cncbonal hỗn hợp hoa học-sinh vọt có Ì <K<21, lộp 
(rung cục bộ một số khu vực ngoài kỉiơí trong vùng. 

- Môi (rường cacbonat sinh vật: phan bố chủ yếu trong toàn vùng. 

Tóm lại: Môi trường địa hoa trong vùng Thừa thiên H u ế đặc trưng mồi 
trường kiềm oxy hoa yếu với lắng đọng tập cacbonat sinh vội, dặc trưng cho môi 
trường trám tích biển điển hình. 
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l i . Đúc điểm đìa hoa các vi nguyên tố hoa học trong nước biển. 

Qua kết quả phần tích các mẫu nước biển tầng mặt và tầng đáy trong vùng 
nghiên cứu đã cho được mội bức tranh tương đối chi tiết về sự dao dộng hàm 
Ì ươn í? của các vi nguyên tố hoa học trong nước biển. 

Cx 
Dựa vào chỉ số Talasoĩil : Ta = 

Cỏ 

Trong đó: 

Cỏ: là uổng độ (rung bình nguyOn tố (rong mrức biển đại dương thế giới; 

Cx: là nồng độ trung bình nguyên l ố trong nước biển vùng nghiên cứu. 

Có l l iể phan chia các nguyên tố vào 2 nhóm chính sau: 
I 

1. Nhổm nguyên tố tích lũy trong nước biển vùng nghiên cứu, vứi 1< Tì! 
< Í 0 gồm (Pb ĩCi',ẵn!,Mn >I 1Br ). 

2. Nhóm nguyên íố không tích lũy trong nước biển vùng nghiên cứu, với 
Ta <f gồm (Mg, a i , Sb, As, Hg, R). 

ỊLL. Đặc diêm đỉa hoa nhổm nguyên lố tích luỹ trong nước biển vùng 
nghiên cứu. 

* Đồng (Oi) : 

Hàm lượng Cu trong nước biển vùng nghiên cứu dao động (rong khoảng 1 

í . l o •'-SO. l o 3 mg/l, trung bình 12,95.10 3mg/l cao hơn hàm lượng trung bình của 
chính nó trong nước biển thế giới (3.10 ?mg/I), (Bảng 2, 2a, 2c). Đổng phân bố 
không đổng đều trong vùng với hê số biến phan (V~71%) và có sự khấc biệt về 
hàm lượng giữa táng mật và táng đáy. Hàm lượng Cu có xu hướng tăng C H O theo 
chiều sâu cột nước. Đồng tập trung chủ yếu khu vực ngoài khơi (25-40m nước ) từ 
Hương Viên- Tân Hội , cửa Thuận An. Khu vực ven bờ cửa Tư Hiển với mức hàm 
lượng đại 24,5.10-3nig/l. Đặc biệt tại một số trạm khảo sát Tí 24, T37 hàm lượng 
Cu tăng cao 72-80 . Í0 3 níg / Ị cao gấp 26-28 lần hàm lượng trung bình' trong nước 
biển thế g ió i So với tiêu chuẩn mồi trường Việt Nam 1997 thì các khu vực vh mót 
số điểm nêu trên có tiềm Hãng ô nhiễm Cu (Tiêu chuẩn giới hạn cỉiOịphép là ĩ. 10" 
2 mg/i (bảng!). 

Trong nước biển vùng nghiên cứu Cu có (Ương quan không chãi chẽ với 
hầu hết tất cả các nguyên l ố với thúy ngân lắng mại ( Rxy ~ 0,32) và Mg trong 
nước biển làng đáy ( Rxy = 0,56), (bảng 2b, 26). 

* Nguyên tố chì (Pb). 

* 
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Chì !í \ nguyên tố tích lũy cao trong nước biển vùng nghiên cứu, cỏ hàm 
dao động trong khuâng 0.1 AI. 10 ?mg/i, hàm lượng trung bình (lạt 3,6.10 'mg/ỉ, 
cao gấp 1.2 lẩn hàm lượng trung bình trong nước biển thế giới (bảng2). Hệ số 
biến phân V - 49% cho thAy chì phan bố khổng đổng đều trong IM rức biển VÌÌHJ.> 

nghiên cứu theo điện í ích cung như (heo chiều sâu cội nước (bảng2a,2c) . Hàm 
[trạng chì có xu hướng tăng rần lừ bờ ra khơi, các dị thường Vh lộp trung chủ yếu 
ờ khu vực ngoài khơi cửa Thuẫn An (ui 25-35m mtớc ). Khu vưc ngoM khơi dì Au 
Lộc [ói Tan Hội ở độ sầu 30-40 ni nước hàm lượng (lại 5,6. lo 'Vig / I . Đặc l)iẹi lại 
một số trạm như TI24 (tại TÀU Hội) và T80 ( cửa Thuận An ) hàm lượng Pb tăng 
cao 9,8-12.Ìo ^mg/ỉ ( lớn gấp nhiều lổn hàm lượng (rung bình cun nỏ trong hiên 
thế giói , song so với tiêu chuẩn mồi trường Việt Nam thì hàm lượng nàv còn ở 
mức í hấp hơn rất nhiêu giới hạn cho phép (báng2). 

Trong vùng nghiên cứu Pb có tương quan không chặt với hâu hốt c;íe 
nguyên tố, với Hg, Rĩ trong nước tổng mặt Rxy=0,2-0,31 và với As, Có t r o n g 

nước biển rông đấy R x y - 0,26-0,27 (bang2b,2đ). 

* Nguyên tố kẽm (Zn). 

: Hàm lượng Zn (rong nước biển vùng nghiên cứu dao dộng (rong khoảng 
0,001-0,55 liig/ỉ, trung bình 0,2 mg/1 CHO hơn hàm lượng trung bình của chính n ó 
trong biển thế giới ( U 0 2 m g / ỉ ) , (bàng 2, 2a, le). Hẹ số biến phân V - 4 2 % cho 
thấy Zn phân bố không đổng đều trong vùng nghiên cứu. Hàm lượng lắng đáy có 
sự tích lũy cao hơn táng mặt chứng tỏ rằng hàm lượng Zn tnng cao theo chiêu SÍU) 
cột nước. Hàm lượng trung bình của Zn trong tầng mặt (0,1 lìig/l), lắng đáy (0,3 
mg/1). Các dị thường Zn tập (rung ở cửa Thuận An và cửa Tư í ỉ ìềii với mức li hiu 
lượng 0,3 mg/i. Tại một số írạm có hàm lượng Zn cao T84 (0,55 mg/l), T34 (0,45 
mg/ỉ) lớn gấp 45-55 Kin tiêu chuẩn cho phép (Theo tiêu chuẩn môi trường Việt 
Nam-1995). Do vậy, một số khu vực trong vùng nghiên cứu báo (lộng vồ ó 
nhiễm nguyên tố Zn trong nước biển (bàng2). 

Trong môi trường nước biển ở cả táng mặt và rông tíiíy Zn cổ tương quan 
lất yếu với hâu hết tất ca các nguyên tố (Mu, Cu, Pb, Cd, SI),....) với nguyên tố 
Bĩ, Mg, trong tầng mặt Rxy=0,15-0,29, với Mu, Hg, As tầng đáy Rxy=0,I2-
0,3 ỉ (bang 2b, 2c). 

* Nguyên tố Mangnn (Mu). 

Mang.™ là nguyôn tố tích lũy cao trong môi trường nước biển vùng nghiên 
cứu, với li ám lượng trung bình 3,95.10"* mg/1 lưu gấp gắn 2 lẩn hàm lượng trung 
binh của nó trong nước biển thế giới (0,2.10 7 mg/1). Hẹ sổ biến phan v = 83% cho 
thấy Mn phồn bố rất không đổng đeo trong nước biển vùng nghiên cứu . Hàm 
lượng Mu có xu hướng giảm dán theo chiêu sâu cột nước. Các dị thường Mu tạp 
trung chù yếu ờ khu vực cửa Thuận An và khu vực ngoài khơi An Lộc tới Tan Hội 
ở độ sâu 25-40 in nước và khu vực Vụng Cẩu Hai , Đầm Thúy Tú ,Vụng Tủy .Tại 
một số trạm có hàm lượng Mu tăng cao dạt 30 - 60.10 3 mg/l , nhưng so với (Tiêu 



í 
6 7 

chuẩn mỏi trường Việ t Nam-1995 là 0,1 mg/ỉ) thì còn thấp hơn rất nhiều (bàng 
2). 

! 

t 

I 
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B ả n g 2 . T h a m s ố đ ị a h o a c á c n g u y ê n t ố t r o n g n ư ớ c b i ể n t o à n v ù n g 

Đơn vị: mg/ỉ 

Nguyên 
tố 

Max ị Min ị Xn 

í 
Ì 
Ì Ì 
Ì 1 ì 
ỉ 
ì ỉ 

ỉ 
Ị 

ị 
1 ị 
ị ị 

Xíb s Xn+S jXn+2S 
ị 
Ì 
ì 
ì 
í 
Ị 

1 

ị 

Ị 

ỉ 

Xn+3S ! A ỉ E 
i Ì 
ị Ị 
í ị 
ì ì 
ỉ 1 
ì í 
ị í 

Ị Ị 
Ị ị 

ị 1 

1 í 

V (%) Hàm Ta 
t 
ỉượng ị 
trung Ị 
binh ị 
trong ị 
nước j 
biển thêị 
giói 
(mg/1) 

í 

Hàm 
ỉưọTìg 
giúi hạn 
cho 
phép 
(TCMT 
Việt 
Nam-

1995), 
ímg/i) 

Ỉ272 Ị1248 \\259 1258.6 112,3 (1270,9 ị 1283 (1295,? Ị64ó,6 ị-1,8 0,01 1350 10.9 Ị 
Mn*10' [30 Ịỉ |3.3 

ỉ ĩ 1 
3,95 |3.2 |6,45 Ị9,65 Ị12.8 Ị7.65 13.4 Ị0,834 12.10-- í 2 ỊO.I 

Cu*10' Ị80 1 12,95 112,95 ị! 1,55 |24,5 (36,05 Ị47,6 |42.4 í 1.4 ịo.714 |3.10'3 Ị4.3 0,01 
Pb*10" 12 0,1 3,6 |3,6 |2 |5,6 .[7,55 19,6 Ị6.85 |1 |0,495 Ị3.10'3 1.2 0.05 
ZXÌ 10,55 0,001 0.2 0,2 0,1 |0,3 Ị0.35 0,45 0.55 Ị-0,3 10,428 ịl.30'2 no 10,01 
Cdnt r 1 3,7 0,1 0,9 0,95 0.55 1,45 2,05 12.6 |1,55 1-0,3 0,589 ì c r 10.9 0,005 
Sb*10° 15 ỉ 3,95 4.25 2.3 63 8,6 10,9 5,75 1-1,2 0,556 5.10-4 0.08 0,05 
As*10"3 7,4 0,1 12,15 2,15 1.9 4 5,9 7,8 |5.1 ị-0,6 0.814 3.10'3 0.7 0,01 
Hg*10° 9 Ị2 5,95 5,95 1,95 7,85 9,85 11,8 15.7 -1,1 0.323 3.10-- 0.01 0,005 
Br 65,9 162,5 |65 65 • |0,7 65,7 66,4 67,05 131.65 7,2 0,010 65 Ị ỉ 
ì 0,1 10,028 0,2 |0,1. 0 0,2 [0,1 0,1 1-0.25 -0,7 0.0 |6.Ỉ0": jl .6 ị 
B 4,58 j4 (4,2 4.2 0-15 4,35 4,45 4,65 |2,5 1-0,65 0,035 14,6 10.9 ị 

file:////259
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Bảng 2b: Ma t rận tươTỊg quan giữa các nguyên tố tron ÍT nước tầng m ặ t vùng biển Thừa Thiên H u ế . 

Mo M n ị . Cu Ị Pb 1 Zn ỉ Cá ị Sb i AS Ha Ị Br ì 1> 

Mí? 
-—3 

ì Ị -0.31 -0.51 i-o.22 0.29 1 -0.32 Ị 0.66 Ị -0.12 -0.65 ị 0.21 0.09 
M n -0.31 1 0.13 0.15 ỉ 0.04 ị -0.16 ị -0.32 0.16 0.04 ị 0.15 -0.06 n OA 

Cu ĩ -0.51 0.13 Ị 1 CU 9 Ị -0.34 0.12 -0.2 0.23 0.32 ị 0.12 ị -0.15 n l i 

Pb -0.22 0.15 1 0.19 i -0.03 -0.08 0.07 ị -0.01 0.31 ị 0.20 ị -0.26 n en 

Zn ị 0.29 0.04 ị -0.34 -0.03 1 -0.19 0.06 Ị 0.11 0-08 Ị 0.15 0.04 
Cđ -0.32 -0.16 ị 0.12 -0.08 -0.19 1 ] -0.31 ! 0.23 ì 0.19 -0.40 í -0.12 0 ì s 
Sb 0.66 Ị -0.32 ị -0.2 0.07 j 0.06 1 -0.31 1 Ị 0.14 -0.34 0.29 Ị -0.27 -0.29 
As -0.11 ị 0.16 ị 0.23 -0.01 i 0.10 0.23 0.14 ị l ị 0.11 Ị 0.17 1 -0.25 0.02 
H Ỉ '0.65 0.04 ị 0.32 0.31 0.08 0.19 -0.34 1 0.11 1 ị -0.09 

i 
0.18 -0-20 

Br 1 0.21 1 0.15 ị 0.12 0.20 0.15 -0.40 0.29 0.18 -0.09 1 -0.10 0.27 
ì 0.09 ỉ -0.06 -0.15 -0.26 0.04 Ị -0.12 -0.27 -0.26 0.18 -0.10 -0.61 
B i -0.29 

í i 

0.24 0.22 -0.07 ị -0.04 en 5 1 -0.29 Ị 0.03 -0.20 ị 0.27 Ị -0.61 1 

ỉ 



Bảng 2c: Tham số địa hoa các nguyên tố trong nước tầng đáy vùng biên ven bò Thừa Thiên Huế. 
Đơn vị: ms/l 
XI ' Ẩ.' 
Ngu vén to Max 1 Min li Xíb Xn - s Xn+S i Xn+2S Xn+3S A ri í ĩ V 
Mg ỉ 272 1248 Ị 1257.8 1 l e o 11.8 1269.6 ị 1281 1293.2 0.4 

I V i I I AU 12 1 í 3.6 -J .u 3.1 í 6.6 9.7 12.7 ị 1.4 w. ó 0 Rãi 
u . o u Ì 

Cu*10-
3 

80 2 Ị 22.6 20.2 42.8 63 83.2 1.5 1 4- VJ. o y -D 

Pb*10"
3 12 0.9 4.9 á Q 2.6 7.5 10 12.6 0.7 u.u 

Zn 0.55 0.023 1 0.3 0-1 1 0.4 0.5 0.6 -0.1 -U.J 0 li U . J J 

Cd*10-
4 

3.7 ị 0.1 ỉ 1 0.6 1.5 1 2.2 2.8 1 1.4 2.9 0 6 

S b n o
5 

15 1 4.4 3.9 2.7 6.6 9.3 12 0.4 -.1.4 0.6Ỉ 

As*10-
3 

7.4 0.1 2-7 2.7 1 n 4.9 7.1 9.3 0.3 -1.2 0.81 

Hg*10"
5 ị 9 i 3 6.2 6.2 ỉ.8 7.9 í 9.7 l i .5 -0.1 -1.1 0.29 

Br 65.9 i 63.8 65.1 65.ỉ 0.4 65.5 1 65.9 66.3 ị -2.5 6.7 0.006 
ì o.ỉ 0.028 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 -0.7 -0.7 0 
B 4.58 Ị 4 4.2 4.2 0.2 4.4 í 4.5 4.7 ị 0.3 Ị -0.4 Q.047 



Bảng lá: Ma t r ận tương quan giữa các nguyên tố trong n ư ớ c tang mặt vùng biên Thừa Thiên Huế. 

ÍVlg: iVinỊ s^u i ti 7 . Ùa! cu Á „ 
As rí ĩ B 

ì\/ĩ ri 1 ị l i n Á A i ù. D O n ôn - U . U o Tì "SOI 
-Ù.Ó Sì n Tí 

Ù . / 5 -Ù.Oi - 0 . 5 6 ri r\o 
0 . 0 3 

t~\ 1 A I 

-0.191 
n 1 ri 

-0.19 Kin - U . 4 0 Ỉ 1 Ị 
í Ị 

- Ù . ì u. l i ri 1 "Ti - U . 2 4 ri r)AT ri ^ ̂  
U . 4 2 

ri l i 
- 0 . 2 2 

n i n 
0 . 1 8 -0.02 

U . J O : 1 
i 

KÌA ó - U . 55 ri n o i 
- U . U K Ị A ì o A ì o 

0.13 
ri 'lo 

-0.28 
0 . 1 -0.31 0.27 

D U 

í D 
-u.u / i A 1 -u. 1 u. 1 ó -U.U4 A 0-7Í 

U.2 / ị 
-U.U7 U.27 

1 -0.16 0 . 0 2 A í 1 

-0.41 
0 . 1 9 

/ j ĩ ỉ Tì fìC: 
- U . U Õ Ị 

n n i 
VÀM 

ri C\A 1 
i ri Í"\CÍ -U.U5Ị A ì Ó 

-0.13 
0 . 3 2 

A O I 
0 . 2 2 r~\ no 

- 0 . 0 8 
-0.07 -0.17 

0 ì 7l 

u. 1 / Ị 
-Ư.Uo n 9 7 - U . L D 1 ị 

í ị 
- U . U D A ì 

- U . l D r\ ~~) A U.24 À /1A 
-U.4Ư 

A AO U.ƯÕ 
Sb 0.761 -0.24Ị 0.28 -0.07 -0.13 -0.06Ì 1 -0.03 -0.4 -0.19 -0.08 -0.44 
Á S -0.02! 0.002-1 0.13 0.27 0.32 -0.15! -0.03 1 -0-24 0.18 -0.18 -0-01 
Hg -0.56! 0 . 4 2 Í -0;28 -G.Ỉ6 0.22 0.24Ị -0.4 -0.24 1 -0.2 0.25 -0.19 
Br 0.03 ị -0.221 0.1 0.02 -0.08 -0.4 -0.19 0.18 -0.2 1 0.3 -0.22 
ĩ -0.Ĩ9Ị 0.1 si -0.3 ỉ -0.41 -0.07 0.02! -0.08 -0.18 0.25 0.3 i -0.51 
B -0.19Ị -0.021 0.27 0.18 -0.17 0.08: -0.44 -0.006 -0.19 -0.22 -0.51 1 

http://-U.uk


75 

Nhìn chung Mu có tương quan rất yếu với hầu hết các nguyên tố (bảng 2b, 2d) 

* lố t (ĩ) 

ĩốí là nguyên tố tích lũy yếu trong nước biển vùng nghiên cứu. Hàm lượng 
dao động trong khoảng 0,028-0,095 mg/l, giá trị trung bình 0,1 mg/1, cao hơn 
không đáng kể so với hàm lượng (rung hình của chính nổ trong nước biển (hố giói 
(6.10 2mg/l),(bảng2). lốt phan bố tương đối đổng đều trong nước biển vùng 
nghiên cứu, chúng có xu hướng tăng cao hàm lượng khi xa bờ và đặc trưng cho 
mỏi trường biển điển hình- Chúng đủ khả năng cung cấp hàm lượng lốt cho toàn 
vùng. l ố t có tương quan với Hg, Br, Rxy=0,25-Ũ,3 còn các nguyên tố khấc chúng 
có tương quan không ro ràng (bầng2b,2đ). 

* Nguyên tố Brom (Br). 

Brom là nguyên tố lích luỹ yếu trong nước biển vùng nghiên cứu, hàm 
lượng Br dao động trong khoảng 62,5-65,9 mg/i, trung bình 65 mg/1 tương đương 
vói hàm lượng trung bình của chính nó (rong nước biển thế giới (65nig/I),(bàng2). (Ì 
Hồ số biến phán V—\% cho thấy Br phan bố rất đổng đều trong nước biển vùng 
nghiên cứu và chúng không có sự biến đổi hàm lượng giữa táng đáy và tầng mặt. 

Bĩ có tương quan rất yếu với bẩn hết các nguyên tố trong nước biển 

(bảng2b,2đ). 

lĩ. 2, Nhóm nguyên tế không tích ỈIIỸ trong nước biển. 

*Manhe(Mg) . 
Trong nước biển vùng nghiên cứu hàm lượng trung bình của M g đạt 

! 258,6 mg/1 (bảng 2), thấp hơn hàm lượng trung bình Ị của chính nó trong nước 
biển thế giới (1350 mg/ỉ). Mg phân bố lương đối đồng đều trong nước biển 
( V " 9 % ) chúng ít có sự chênh lệch hàm lượng giữa tổng mặt và tầng đáy. Dị 1 

thường Mg tập trung diu yếu tại khu vực cửa Tơ Hiền và phía Nam cửa Thuận Ai) 1 

với mức hàm lượng 1270 tng/l. 

Trong vùng nghiên cứu Mg có tương quan chặt với í số nguyên l ố Zn, Sb, 
Bi', Rxv = 0,56-0,75 (nước tàng dẩy). Còn các nguyên l ố khác M g có tương quan 
yếu (bảng2b, lỗ). 

* C a đ i m i ( C đ ) . 
í 

Hàm lượng trung bình của Cd trong vùng nghiên cứu 0,95.10
4mg/ỉ tương 

dương với hàm lượng trung bình của chính nó trong nước biển thế giới (1.10' 
4mg/Ị). Cá phân bố không đổng đều trong vùng (V=58%) chúng tạp trung chủ yếu 
tại khu vực Hương Viên ờ độ sau 25-30m mrức, Vụng Cầu Hai, Vụng An Cư .Với 
mức hầm lượng l ,45.10 4 mg/l. ' l ạ i một số trạm khảo sát có hàm lượng Cd tăng 
cao T91, T78 (3,1-3,7. lO^mg/l). So với giới hạn tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 
1995 là 0,05 mg/I thi hàm lượng Cd còn í h íp hơn'rất nhiều (bàng2). 
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Trong MI rức tâng mạt Otí có lươn ạ, quan ỵốti với híUi hốt các iiguyOn (rt. Vói 
nước biổn láng (.láy, Ccl có tương quan với ì1!), Hg, Rxy=0,23-0,26. Còn V('íi các 
nguyên tố khác Có cổ tương quan không rõ ràng (bniig2b,2đ). 

* Nguyên lốÀcsen (As). 

Hàm lượng trung bình của À.s (rong vùng biển ven bờ Thừa Thiôn Huế là 
2,15-ỈO^mg/I thấp hơn hàm lượng trung bình của chính nổ dong nước biển (hố 
giói (3.K) - mg/l). As phan bố không đổng đều trong nước ( V - 8 1 % )- Hàm lượng 
trung bình có sự chênh lệch giữa \Ầ\\ị\ mặt (1,6. lo^ing/1) với táng đáy (2,7.10 
3mg/lX(bảng2a,2c). Trong vùng As tập trung chủ yếu ở khu vực cửa Thuận An và 
vùng biển ngoài khơi Hương Viên ở độ săn 30-40m nước. As hình thành dị 
(hường ờ khu vực Vụng Tây , Vụn Giũ Hai , Vụng An Cư ivói mức hàm-hrợttg--

4. ỈO^mg/l. Các dị thường; này chỉ thể hiện ở tĩnh vực có hàm lượng cao cùa Às 
chứ không có biểu hiện ỏ nhiốm (theo liêu chuẩn mỏi trường Việt Nam ) (bảng2). 

Trong vùng nghiôn cứu As khổng cỏ lương quan với các nguyên l ố 
(bàng2b,2d) 

I 
* Nguyên (ố Antimonn (Sh). 

Trong nước biển vùng nghiên cứu hàm lượng Sb dao dộng (rong khoảng 
( ! - ! 5. ÍO*5mg/ỉ) với giá trị (lung bình của loàn vùng iỉ\ 4,25. lo smg/f, thấp hơn 
hàm lượng trung bình trong nước biển thế giới (5.10 ' ing/l), Sb phan bố không 
đổng đêu trong nước biển (V=55%), không có sự (hay đổi hàm Itrạng giữa (ổng 
mặt và tổng đáy (bảng2a,2c ). Dị thường Antimoan tập trung chủ yếu ở khu vực 
ngoài khơi cửa Thuận An ( cĩộ sftu 30-40m nước ) , cửa Tư Hiền, Vụng An Cư, với 
mức hàm lượng 6.10~5mg/L Tại (tạm khảo sát TO6, XI 03 hàm lượng Sb tăng cao 
í ới 15,10 -mg/ỉ -49. l o 5 mg/l 

Nhìn chung Sb có tương quan rất yếu vói háu hết các nguyên tố Irone; môi 
trường nước, trừ với M g (Rxy-0,66-0,75) (bảng 2b, 2d ). 

* Thu ỳ ngân (Hg). 

Hàm lượng của Hg trong vùng nghiên cứu đại 5,95.Í0~ 5mg/ỉ C H O hơn hàm 
lượng (rung bình trong ì li rức biển thố gitÝi (3.1 o^mg/ỉ). Hộ số biếu phồn (V=*32%) 
cho thấy Hg phân bố khá đổng đều, hàm íượng của chúng có xu hướng giảm dàn 
(heo chiều sầu cột nước (bàng 2a,2c ). Dị thường Hg tạp trung chủ yếu lại khu vực 
cửa Thuận An Vít ngoài khơi An Lộc ờ đọ Síìu (30-40ni nước) , trong Vụng An 
Cư ,và Vụng Cẩu Hai .Với mức hàm lượng (7 ,85 . lo 5 mg/1). Cá biệt cỏ trạm đạt 
hàm lượng 8.10*5mg/l cao gấp 2,5 ỉắĩi so với hàm lượng (rung bình trong nước 
biên (hốgiới í . io^mg/ l , nhung so với (tốn chuẩn môi trường ViCl Nam thì chứng 
còn Ihấp hơn rất nhiêu. Do vây chúng chưa có biểu hiện ô nhiễm nước bởi Hg. 

Trong môi trường nước vùng nghiôn cứu, tương quan của Hg với các 
nguyôn tố khác lương biểu hiện không lõ (bàng 2b, 2đ). 
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* Nguyên tố Bo (B). 

Cũng giống như Bi,ì, Bo là nguyên tố trong nhóm thúy sinh, trong nước 
biển với hàm lượng Ro dao dộng trong khoảng 4-4,58 mg/ỉ, hàm lượng (rung bình 
4,2 nìg/I. Bo phân bố tương đố i đổng đều trong loàn vùng (V=3%). Bo chỉ hình 
thành Ì dải dị t li ương nhỏ ở khu vực ĩ lương Viên với mức hàm lượng 4,35mg/l. 
Cũng giống như Br, Bo có tương quan rất yếu với tất cả các nguyên tố trong vùng, 
điều này cho phép chúng ta dự đoán dạng tổn (ni của nhóm n g u y Ô M t ố Halogen 
đối với các Anion S04"2 và NC)3" trong nước biển vùng nghiên cứu. 

m.Đánh giá chung về sư phản bố các vi nguyên tế trong nước biển ven 
bồ Thừa Thiên Huê. 

Trong nước biển vùng nghiên cứu, các nguyên tố thuộc nhóm 2 (Nhóm các! 
nguyên tố không tích lũy), nhóm các nguyên tố bao gôm một số kim [oại có tính 
dộc cao (As, Cđ, Sb, Hg) nhưng chung chỉ ở mức hàm lượng^liấp, chỉ trở lên có 
độc hại khi hàm lượng khá cao. Các nguyên (ố này phân bố tập trung chủ yếu ở 
khu vực cửa Thuận An. Điều này cho thấy các nguyên tố chịu ảnh hưởng trực tiếp 
bởi các hoại động nhan sinh. Hệ số tương quan các nguyên tố này với một số 
nguyên tố khác rất thấp. Điều này nổi lòn hành vi của các nguyên l ố của một số 
nguyên tố này (rong nước biển vùng nghiôn cứu tương dối gắn gũi nhau và không 
gíìy độc hại và ô nhiễm trong vùng. 

Đố i vơi những nguyên tố có ícli đặc biẹt nhóm nguyên tố (huy sinh (B r Bĩ, 
í) vứt hàm lượng của.chúng đảm bảo nhu cầu cẩn thiết cho ton]) vùng và phù hợp 
với điều kiện lự nhiên ở đây. 

Trong môi trường nước biển ven bờ Thím Thiên H u ế đã plìát hiện thấy sự 
tích lũy cao của một số nguyên tố Mu, Cu, Zn, Pb (nhóm nguyên (ố tích lũy cao) 
chứng tập trung chủ yếu tại khu vực cửa Thuận An, cửa Tư Hiền và khu vực ngoài 
khư! cửa Thuận An tới Tí\n Hội ở độ sâu 25-40m nước. Tronp đó đáng lim ý sự 
lộp trung cao của Cu và Zn vượt qua giới hạn cho phép (Tiêu chuẩn mồi trường 
Việt Nam-ỉ 995). Riông Pb và Mu có sự tích lũy cao cà táng đáy và tâng mặt gííp 
r;íí nhiêu lần so với hàm lượng (rung bình của chính nó trong nước biển đại dương 
thế giới. Song so với liêu chuẩn môi trường Việt Nam-1995 tlịiì ít có biểu hiện ô,. 
nhiễm nước biển bởi Pb và Mu. Xét mối tương 'quan của nhóm nguyên tố này 
Irong môi trường nước biển vùng nghiên cứu thấy rấl yếu không biểu hiện lõ 
ràng. Điểu này cho thấy đối với các nguyên tố độc hại và tích lũy cao trong môi 
trường nước nhưng về nguồn gốc hành vi nguyên tố của chúng tương dối khác 
nhau và rất phức tạp. Vì vậy viêc xác (lịnh nguồn gốc các nguyên tố dặc biệt là 
cái; nguyên tố kim loại nặng tích lũy ở hàm lượng cao có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với địa hoa môi trường cũng như viỌc quản lý và bảo vệ môi trường. Bên cạnh 
đó vùng ven biển Thừa Tliỉôu Huế là đới tương tác rấl nhạy cảm dưới các tác động 
nội ngoại sinh (thúy triều, sóng, chế độ thúy động lực...) và nhổn sinh (hoạt dộng 
nồng, công nghiệp, ngư nghiệp, ven biển và trẽn biển, tàn dư cuộc chiến tranh—)-
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Rất có (hổ đó là những nguyên iihAn d;ìn đến sự cỏ mặt mội số npuyOn l ố dóc hại 
đố i với mồi trường (Cu, Zn, Pb, Hg...) ử mức h à m lượng cao trong nước biển ven 
bờ vùng nghiên cứu. 

I U • Đác đ iểm phân bố Anion, Cation ở dang l inh động trong t r á m 
tích hiển nông ven hờ Thừa Thiên Huế . 

Trong công tác nghiên cứu địa hoa môi (rường người ta quan íAni đến 
những nguyên tố ử dạng lình đông, vì kĩu ở dạng này chung m ớ i đẽ dàng lhi\m 
nhập vào cơ thể con người cũng như các sinh vật khác thông qua chuỗi íỉiức Tin và 
các con dường khác, gây (ne dộng ( l ự c tiếp hoìic gián tiếp tới sức khoe can người. 

Vì vậy khi nghiên cứu địa hoá mối trường vùng biển Thừa Thiên. Huế -

chúng tỏi đã tiến hành I;íy mẫu (rẩm tích và xác định hàm lượng các Cation 
Anion ở đọng linh động. 

Đổ nghiên cứu tiềm năng ỏ nhiêm của (rẩm tích và so S í í n h hàm lượng 
nguyên tố ở cùng mội dạng tổn tại (rong đối lượng nghiên cứu với trị số giới hạn 
tối (la cho phép trong các tiêu chuẩn môi trường tương ứng. HÍCH chưn cổ trị số 
như vậy trong liêu chuẩn môi trường Việt Nam, chúng lỏ i tạm chấp nhộn lấy híiin 
lượng trung bình (rong bùn biển thế giới (được coi là không ỏ nhiễm) làm tif'!! 
chiirin so sánh. Sự so sánh này chỉ có gùi trị đỉnh InriVng, vì hàm lượng lĩ tiiip b ì n h 

trong bùn biểu là hàm lượng tổng, CÒM hàm lượng cúc nguyên tố trong đổ lài ciiỉ 
xííc định cho nguyên tố ở dạng linh (lộng. Hơn mìn so sánh này đám báo "An trùm 
" cho các kết luận về tiềm năng ô nhiêm vì hàm lượng tổng công của nguyên tố 
(rong, (rẩm tích bao giờ cũng lớn hơn hàm lượng của nó ở dạng linh động. 

Cx 
Dựa vào c h ỉ số (Tđ); Td — 

Ccỉ 

Trong đó Cx là hàm lượng trung bình của nguyên tố trong tràm lích vùng nghiên 
c ứ u ; Cd: l à h à m l ư ợ n g t r u n g b ì n h c ủ a n g u y ê n t ố t r o n g trâm l í c h b i ể n H ổ n g t h ế 

giới (bảng3). 

Chúng tồi có thể ghép các nguyên tố vào 2 nhóm sau: 

* Nhóm nguyên tố không tạp trung trong (rẩm tích vùng nghiên cứu 
(Td<l) gồm có Pb, Cu, As, và nhóm Aíiion (S04-\ N03-, C03" 2). 

I 

* Nhóm các nguyên tố tập trung trong trầm lích vùng nghiên cứu (Td>l ) 
gồm: Zn, Hg, Mn,Sb, B, Bĩ, ì. 
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Bảng 3: H à m lượng t rung bình các nguyên t ố ở dạng l inh động t n n g t r ầ m 
tích vùng nghiên cứu và ( r ầm tích biển nòng t h ế giói. 

Tên nguyên tố 
H à m lương t rung 

bình t r ầ m tích biển 
vùng nghiên cứu 

H à m lương t ru ne 
bình t r â m tích 

biển nòng t h ế giới 

••• —~—~— 
T đ 

M u í 6 , L ỉ Ò - % 8,5.10-'% 1 
0,J89 

Pb 0,7.10 3% 2ẢQ*% 0 3 
Cu l ,5 . I0- 4 % 4-ÍO 3 % 0,0375 
Zn 13,5.10-'% 2. lo-Vo 6J5 
HJL . . I,ì .~10 5% 3.10"% 3 í 66 
As 4,5.10-'% J i . 10-'% 0,45 
Sb " 2,4.10'% 1,4.10-"% ( ụ 714 
B 9,3. ỉ 0 Vo 2.10 y % 4,65 

Br 7,5.10"'% 6 . i ( ) 4 % 1,25 
ì 2,6.I0" 1% 1,1.10 1 % 2,364 

lil.l. Nhóm nguyên tố khâm tân trung trong trầm tích vừw* nghiên 
cứu, 

* Nguyên l ố chì (Pb), 

Trong trầm tích vùng nghiên cứu hàm lượng Pb dao động nong khoáng 
0,08-2,3.10%, trung bình 0,7.10-'% thấp hơn rất nhiều so với ham lượng (lung 
bình của chính nó trong trầm (ích biển nông thế giới (2-I0 " '%). Hộ số biến phan 
v=57% cho thấy Pb phân bố khổng đổng đểu trong vùng nghiên ci'ru (bảng4). Kết 
quả nghiên cứu các tập mẫu khoan tay à Vụng Cáu Hai, Vụng Tay, Vụng Đông, 
c h o t h ấ y h à m l ư ợ n g c h ì c ó xu h ư ớ n g g i ả m d ẩ n t h e o c h i ề u S í l u c ủ a cột mẫu. Trong 
vùng Fb chủ yếu đạt mức hàm lượng 10"1 tạp trung ử cửa Tu Hiền ờ dỏ sau 25-

40m mrớc,Vụiìg Cáu Hai,Vụng An Cư. Tại một số Irạm có hàm lượng Pb tăng cao 
T3I T 5 l v à B03 với mức hàm lượng 2-2,3.10"3%, chúng tương đương vói hàm 
lượng trung bình của nó (rong írẩin tích biển thế giới . Do vậy tại khu vực này có 
tiếm năng ô nhiễm Pb trong trầm tích. Cũng giống như Mu , ham lượng Pb lộp 
trung trong khu vực phát triển bùn sét, bùn cát nhỏ mịn. Tại trạm khảo sất B32 có 
hàm lượng Pb tăng độ i biến 140.Ỉ0 3 %, chúng lớn hơn hàm lượng trung bình của 
chính nó trong [rám tích biển nông thế giới gấp 70 lẩn. Vì vậy khu vực này rái có 
tiêm H ả n g ồ n h i ê m t r o n g Iríim t í c h bời Pb. 

Trong trầm tích vùng nghiên cứu Pb có tương quan rất yếu với hẩu hết tất 
cả các nguyên tố với Hg và Zn, Pb có lương quan nghịch Rxỹ=-0,29 (bảng5). 

* Nguyên (ố đổng (Cu). 
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Trons (rẩm tích vùng nghiên cứu liàni lượng Cu đon (tông (rong khoảng 
0,2-9J0 '1(/p, trung bình 1.5.10-"% (hấp hơn gĩin 20 lẩn hàm lượng trung bình của 
chính ló trong toàn tích biển nông thế giới (4. lo ( % ) (bnng.1,4). Hê số h i ế n p h a n 

V=86c/> chì thấy Cu phân bố rất khổng đổng đều (rong tíÀm (ích vùng nghiên 
c ứ u . Tiong các tệp mẫu khoan tay ử khu vực Vụng côn Hai, Vụng An Cư, Vụng 
Đồng, / u n g Tỗy, cho thấy hàm lượng Cu giảm theo chiêu sâu CỘI: in Su trong các 
tạp trẩtĩ jfch.(B42:KTI :4. L I - KT4: 0.1.Ỉ0' 5% ). Đồng (ộp (rung chủ yếu tại 
phía Đổig Nnni CửaThuộn An ở độ síUi 30-45m nước với mức hhm lượng 2,6.10 
4 % . Tại isỌt số trạm c ó hàm lượng Cu tăng cao T73, T37và R55 với [nức hàm 
lượng dự ( 6 - 9 . l o t h ấ p hơn nhiêu so v ớ i hàm l ư ợ n g (rung bình của Ì1Ớ trong 
IrÀm tící biển nông thố gìà'\. Tại trạm khảo s;ít Fìl08 (Vụng Tí\y) hàm lượng Cu 
tăng đột Mến (41.8 -ÍCT'% ). Nhưng chíing c h ỉ x ấ p x ỉ vứt h à m lượng trung h ì n h 

của nó t'0ng trám tích biển nông thế d ô i . cong giống như Pb và Mu hàm lượng 
Cu tâng cáo phát triển trong M ẩ m tích cỏ thành phẩn bìm sét, bùn cát có khả năng 
tàng trữ lộc tố cao. Trầm tích troĩig vùng nghiên cứu không có liêm năng ô nhiễm 
Cu. 

Ci híùi như không có tương CỊUHII với tất cả các nguyên tố mà chủ yếu 1,-1 
tương quan nghịch (Rxy=-0,27-0,14), (bảng5). 

* MguyCn tố Acsen (As). 

Hàn lượng As trong trám í ích vùng nghiên cứu dao dộng 1-13.]0 5% đọ! 
hàm lượng trung bình 4 ,5 . I0 5 %, (hấp hơn 2 lổn so với hàm lượng, trung bình cun 
c h í n h n ó . t r o n g t r á m t í c h b i ể n [ l ổ n g t h ố g i ớ i ( ! ( ) " • % ) (b:mg3,4). ĩ i ẹ số b i ế n p l i H n 

V ~ 7 I % , cho thấy As phan bố rất khAn;; đổng đều trong vùng. Trong c ; í c tạp mãn 
khoan tay ờ khu vực Vụng cẩu Hai, Vụng An Cư, Vụng Đông, Vụng Tủy, cho 
t h ấ y h à m l ư ợ n g Á s t ă n g đẫn t h e o c h i ề u -SAU c ộ t m ẫ u ( r o n g c á c lạp t r ầ m t í c h ( B39: 

KT\:\Ừ
Ỹ

% - KT4:8. 10 5 % ). Chúng (ộp trung chủ yếu ư khu vực phía Nam cử.i 
ị Thuận Ai! ờ độ síUi 30-45rn nước, với mức hàm lượng đạt 8.10 5 % , thấp hơn hàm 

l ư ợ n g t r u n g h ì n h c ủ a c h í n h n ổ ( r o n g tr;1m tích b i ể n n ò n g ( h ể g i ớ i . Tại trạm k h ả o 

snt H03 h?lm lượng As rông CHO (54. ), lớn liưn hàm lượng trung bình cun 
chính nó íroĩig trám tích biển nông thố giới 540 lẩn. Do vậy lại khu vực này có 
t iềm năng ô nhiêm trong (rẩm tích bởi As. 

As cũng giống như Cu và Pb chúng không có lương qua!) với các nguyên 
(ố khác, chủ yếu là lương quan nghịch (Rxy=-()J 9-0,02) (bang 5) 

*Nhóm anion: S 0 4

2 \ NO,-, ro, , \ c o , ? 

Các onion ở dạng linh động phan bố không đồng đều trong trầm tích vùng 
nghiên cứu, hàm lượng chúng có xu hướng giám đắn lừ bờ ra khơi táp hung chủ 
yếu ở khu vực cửa Thuận Au, đài ven bờ Hương Viên, khu vực vịnh Câu Hai, cửa 
Tư Hiền tói bán đảo Sơn Trà. Có thổ thấy sự có mặt của nhóm auion trong trầm 
tích liên quan tới dạng tổn tại của các cation linh động trong (rẩm tích. Chúng 
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thường có tương quan chặt chẽ với các cation, đặc biệt là: As, Zn, Hg, Pb và Sb là 
những nguyên (ố tích lũy trong vùng nghiên cứu. 

Cũng giống như auíon hàm lượng cacboii hữu cơ và mùn hữu cơ chúng 
cũng lương dối giàu ở mội số vụng kín tạo môi trường khử cao, phán nào tạo liêu 
sự lích tụ các kìm loại trong trầm tích. 



Bảng 4. Tham số địa hoa c á c nguyên tố trong trầm tích biển toàn vùng 

Nguyên tố Max Min Xu Xtb Ị s Xn+S Xn+2S Xn+3S A E I 
ị V 

Mn*l(r
3 

50 3 16.1 14.6 Ị 7.9 L 22.5 30.4 38.2 0.4 -0.1 Ì 
ụ— 

0.49 
Hg*10-

5 
4 1 1.1 1 I 0.2 l i 1,3 1.5 -5.7 30 ị 0.18 

Sb-10'
5 33 1 2.4 1.5 Ị 1.9 3.3 5.2 - 7 

/ 5.2 26.7 Ị 0.79 
As*10'

5 
13 1 4.5 4.5 Ị 3.2 7.7 10.9 14.1 1.4 1.1 0.71 

Pb*10"
3 

2.3 0.08 0.7 0.6 I 0.4 1 1.5 1.9 1.1 1 ỉ 0.57 
Cu*10-

4 9 0.2 1.5 1.3 I 1.3 2.6 3.9 5.2 2.2 4.4 Ị 0.87 
Zn*10-

3 
40 1 13.5 13.5 I 8.9 22.4 31.3 40.1 1.2 1.4 I 0.66 

SO4*10"
2 

9.6 2 4.1 4.1 ỉ 2.4 6.5 8.9 11.3 0.8 -0.8 ị 0.58 
i m ũ 3 

22 3 9.3 8.7 ị . 3.4 12.1 15.5 18.9 -0.2 -0.1 ỉ 0.36 
Br*10-

4 
27 1 7.5 6.7 Ị 5.3 12 17.3 22.6 0.8 -0.1 I 0.71 

ĩ* l f r 5 A 
I 2.6 2.6 Ị ^ 7 4.7 c D o, VJ n ~ -G.3 í 0.38 
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Bảng 5: Ma trận tương quan giữa các nguyên tố trong trầm tích vùng biển Thừa Thiên Huế. 

Mn 
í ' JL Ị ị 

Hũ 
tí 

Sb As - Pb i C U Ì Zn Bĩ í 

Mn 1 
1 

-0.201 -0.006 -0.175 0.377 -0.108 -0.103 U.DUí 0.508 -0.067 V.Zzỉ 1 
He -0.201 1 -0.012 -0.19 -0.12 -0.098 -0.01 -u. ['to -0.149 -0.014 rì O C 7 

Sb -0.006 -0.012 1 -0.06. 0.044 0.077 Ị -0.111 n *317 -0.167 0.442 ri 0 0 H 

As -0.175 -0.19 -0.06 ị 1 0.02 0.146 -Ũ.085 -u.uoo -0.025 -0.019 U.1ỈD4 
Pb 0.377 -0.12 0.044 ị 0.02 1 0.079 I -0.293 0.221 0.254 0.312 0 177 

\J . ì í ỉ 
Cu -0.108 -0.098 0.077 0.146 1 0.079 1 -0.038 -0.132 -0.279 -0.213 0.153 
Zn -0.103 -0.01 -0.111 -0.085 -0.293 I -0.038 1 -0.091 -6.036 -0.146 -0.325 
so 4 0.602 I -0.148 0.317 -0.033 0.221 i -0.132 -0.091 1 0.492 0.178 0.22 

B 0.50S ị -0.149 -0.167 -0.025 0.254 í -0.279 -0.036 0.492 1 Ị 0.04 -0.096 
Br -0.067 ị -0.014 0.442 -0.019 0.312 I -0.213 ỉ -0.146 0.178 0.04 ! 1 0.239 
ì 0.291 ỉ -0.267 0.331 ì 0.154 ị 0.177! 0.153! -0 .325! 0.22! -0.096 0.239 ì 
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Hỉ. 2. Nhóm nguyên tố táp trung trong trầm tích. 

* Nguyên (ố kẽm (Zn). 

Trong trám tích vùng nghiên cứu hàm lượng 7,11 dao dộng trong khoảng I -

40.Ĩ0^% ham lượng trung bình \?I,5.\QẠ% CHO hơn gấp 6,7 ÌÀn hàm lượng trụng 
bình của chính nó trong trầm tích biển nông thế giới (2.10 3%)(bảĩig3,4). Hệ số 
biến phan V ~ Ố 5 % cho thấy Zn phan bố lương đối khổng đổng đồn trong (rẩm í To 11 
vùng nghiên cứu. Trong các tạỷ) mẫu khoan tay ử khu vực Vụng Cẩu Hai, Vụng 
An Cư, Vụng Đông, Vụng Tíly, cho thấy hàm lượng Zn phân bố khổng đổng đêu 
trong các tập (rẩm tích. Chúng tập trung chủ yếu ở khu vực phin nam cửa ThuỌn 
An phát triển trong trầm tích bùn sét, bùn cát hại mịn với hàm lượng đạt 22. lo 
3 % , tại trạm khảo sát T73, B42 hàm lượng đạt 40.10"*% - 54. 10'%. Như vạy lại 
ttày hàm lượng Zn cao gấp Ì 1-27 trìu hhm lượng nung bình cùn chính nó tron lí 
tríìm tích bíểtì nông thế giới. Do đó tại khu vực này có tiêm năng 6 nhiễm [nim 
lích bởi Zn. 

Trong (rẩm tích vùng nghiên cứu Zn cỏ tương quát! không rõ ràng \ ớ i tốt 
cả các nguyên tố (bảng5). 

* Nguyên tố (huy ngân (Hg). 

Hàm lượng Ug (rong (rẩm tích dao động trong khoảng ỉ-4.10^% <f;if hàm 
tượng t r u n g bình I , I . 1 0 5 % CHO g ấ p 4 lổn s o với hàm lượng trung bình c ù n c h í n h 

nó trong trám tích biển nông thế giới (0,3.10"*%) (bảng3,4). Hệ .số hiến ph;1ĩi 
v=32% cho thấy thúy ngân phan bố tương đối đổng đều trong tràm tích biển 
vùng nghiên cửu. Trong các tập mẫu khoan tay ở khu vực Vụng Cẩu Hai, Vụm> 
An Cư, Vụng Đông, Vụng TAy, cho thấy hàm lượng Hg phan bố không đổng ( l ổ n 
trong các tạp trám tích . Hg tập (rung tại biển ven bờ An lộc- Hương ViCn vói 
hàm lượng dai ì , í . 10-'%. Tại trạm T I lo , Bi lo (Vung Tay) hàm lượng tòng cao 

cao gấp Í3 lẩu hàm lượng trung bình của chính nó (long trầm (ích biển 
nông thế giói. Do vậy lại day cổ liềm năng ô nhiêm ti;ìm tích hởi Hg. Hg cỏ 
(ương quan không rõ ràng với tất cả các nguyên tố trong trầm tích. 

* Nguyên tố Mnngan (Mu) 

Hầm lượng trung bình Mangan trong tràm tích là í 6, Ì. 10"39ỄJ thííp hơn rít 
nhiều hàm lượng trung bình của Mn (rong trám tích biển nòng thế giở! (8 ,5 . lo ? ) 
(bnng3,4). Hô số biến phan v=49%, cho thấy Mu phan bố tương đối đồm', (ÍCH 
Irong (râm tích vùng nghiên cứu, với mức hàm lượng (hííp. Qua nghiên cứu các 
trám tích t h e o độ sftu CỘI mẫu khoan (ày cho (hífy hàm lượng Mu cổ X I ! hướng 
giảm theo chiều sâu của cột mAu.Tại khu vực Vụng cầu ĩ ĩaì, V ụ n n TíW( 
B42,B39,B108,B112) kết quả KT1(Í0. Ì 0 3 % )-ĨCT4 ( ó i . [Q-*% ị Mu tập trung 
chủ yếu tại khu vực cản Thuận An, phííi bắc bấn đảo Sơn Trà đạt hàm lượng 
23.10"3%, cá biệt co trạm T48 hàm lượng đạt 50.10' 3% vẫn thấp hơn nhiều RO với 
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hàm lượng trung binh của chính nó dối với biển nồng thế giới. ờ những khu vực 
có dị thường M u thường tạp (rung (rong trám tích có thành phán chủ yếu - bùn 
sét, bùn cát hạt mịn. 

Trong írám tích vùng nghiên c ứ u Mu c ó lương quan khá chặt chẽ với B, 
S04";- , Rxy-0,5-0,6, còn đối với các nguyên l ố khấc Mu có tương quan rất yến 
(bàng5). 

* Nguyên l ố Angtimoan (Sb): 

Trong trầm tích vùng nghiên cứu hàm lượng Sb đao động trong khoáng I 
33.iO' 5 % vói trị số tning bình 2,4. 10 '% thấp hơn gần 7 líin so với hàm lượng 
trung bình của chính nó trong trám lích biển nông thế giói (1,4. 10 Hệ số 
biến phan V"19% cho thấy Sb phan bố rốt không đồng đều trong trầm tích vùng 
nghiCn cứu. Trong các tạp mâu khoan lay ở khu vực Vụng Cẩu Hai, Vụng An Cư, 
Vụng Đông, Vụng Tủy, cho thấy hàm lượng Sb giảm đắn theo chiều sấu cột mãn 
trong các tập (rám tích (B39,B42: KT!:26. I 0 5 % -KT4:4. I ơ 5 % ) . Sb tập trung 
chủ yếu ở khu vực Cửa Tư Hiên, Vụng Cẩu Hai, Vụng Lăng Cô và khu vực ngoai 
khơi phía dông nam Cửa Thuận An ở cỉộ sân 30-45m nước hàm lượng 3,3.10^%. 
Cục bộ có một số trạm hàm lượng Sb tang cao T54 (12.10-'%), T34(33.lữ

5

%), 
B Í 0 8 ( Ì 7 5 . I0 ' 5 %). Như vậy lại Irạm khảo sái T34 và BI08 có hàm lượng lớn hơn 
íỊííp 2 -Ì 7 lẩn hàm lượng trung bình c ù a chính nó trong trâm tích biển nông thế 
giới, do đó chúng có thể gây nôn tiềm năng ỏ nhiễm trong trám tích của khu vực 
này. 

vSb có tương quan yếu với hầu hết các nguyên íố trong trầm (ích Rxỵ= -

0,01-0,44 (bnng5). 

* Nguyên tố Bo (B). 

Hàm lượng Bo í rong trầm tích vùng nghiên cứu dao động trong khoảng 3-

22.10 '% đạt ham lượiỉg trung bình 9,3. lo "Vo cao gấp 4,6 lẫn hàm lượng trung 
bình của chính nỗ (rong trám lích biển nông thế giới (2.10-3%) (bảng3,4). Hệ số 
biến phân v=36% cho thấy Bo phân hố khá đổng đểu trong trám lích vùng nghiên 
c ứ u . Bo lộp t r u n g c h ủ y ế u t ạ i k h u vực p h i n đ ô n g n a m Chùn Mầy Đông ở độ SAU 

10-35 in nước và dải biển ven bờ khu vực An Lộc à độ síìu 25-30m mrớci.Vịới hàm 
lượng đ ạ i 12. i 0 ° % - t r o n g vùng phái t r i ể n CHO t r â m lích hại m ị n c ó t í i à n h p h ẩ n c h ủ 

y ế u là bùn sél, bùn cái. 

Bo có tương quan chật với Mu và S0 4"\ Rxy=0,5, còn các nguyên (ố khác 
chúng không rõ ràng (bảug5). 

* Nguyên l ố Brôm (Br). 

Trong trầm tích vừng nghiên cứu hàm lượng Br dao động (rong khoảng 1-

27.10"'%, trung bình 7,5.10 '% cao hơn hàm lượng (rung bình của chính nỏ trong 
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trầm tích biển nông thế giới (6.10 '%) (bảng3,4). Hệ số biến phíìn v^70% cho 
thấy Br phân bố rất khổng đổng đều (vong vừng. B ỉ có xu hướng giảm tí ẩn hàm 
lượng từ bờ ra khơi. Trong vùng Ri lập trung chù yếu ở khu vực cửa Tơ Hiền đạt 
mức hàm lượng 12.10""% tại (rám T66 hàm lượng Hi tăng cao 27.10 4 <&. Tioníĩ 
vùng nghiên cứu Br không có tương quan với các nguyên tố (rong trâm' lích. 

* Nguyôn tố lốt (ì). 

Hàm lượng trung bình của ì trong (rắm lích vung nghiỏỉi cứu (tạt 2.6.10 '% 
cao hơn hàm lượng trung bình của chính nỏ trong biển thế giới (!,1.10

J

'%). Hệ số 
biến phân v=38% cho thấy ĩ phân bố tương đối dồng đều trong trâm tích vùng. ì 
tập trung chủ yến lại phân ngoài khơi phía Đông nắc Cửa Tư HÍCH hàm lượm', đnt 
3,7.10-% ' " 

Tương quan cùa ì với các nguyên l ố trong (rắm (ích không rõ ràng (bảng5). 

IỊỊ.3 Đánh giá chưng vé đức diêm (Ùa hoa các nguỵén ụì'trong trầm tích 
vùng Thừa Thiên Huế. 

Trong trầm tích vùng nghiên cứu có sự lích itỉỹ cao các nguyên tố Zn. Hg 
là nguyên l ố độc hại cùng với sự tăng cao cục bộ của Pb và .SI?. Với hàm lượng 
của chúng tương dương và lớn hơn gấp nhiều hiu hàm lượng trung bình của chính 
nó trong trầm tích biển nông thế giới. Điều này đấng chú ý tài sự lương qtinn của 
chúng với các anion linh dộng phẩn nho cho phép dự đoán nguồn cung cííp cua 
chúng. 

Đối với các nguyên (ố Ihuỷ sinh Br, Tí, ì cũng có sự (ích lũy khác biệt 
írong nước, chúng là những nguyên tố khổng (ích lũy nhưng chúng (ích lũy (rong 
trám tích. M ố i quan bộ giữa các nguyên íố thúy sinh này với các anion linh dộng 
tương đối chạt chẽ, điều này chứng (ỏ rằng chúng có hành vi nguồn cấ[> và vai trò 
tương lự nhau trong (rẩm tích. 

Như vậy: trong vùng nghiên cứu các anion và catíon linh động phân bô" và 
tích lũy khá phức tạp. Đ ố i với các cation linh động có thể gây độc hại cho môi 
trường sinh thái (rong khu vực như Zn, Hg, Pb, vSb (khi ừ mức hàm lượng cao) cắn 
phải có sự nghiên cứu cụ thể về dạng lổn tại , cơ chế tích lũy để có những biện 
pháp quản lý bào vệ môi trường 
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CHƯƠNG V U I 
DẶC ĐIỂM PHÂN BỐ V À D ự BÁO TRIỂN VỌNG 

KHOẢNG SẢN RẮN 

Phán í: Thuyết minh cho tờ bản đồ phán bố và dự bao triển 
vọng khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 

Khoáng sản mỏ tả dưới đíly bao gồm các sa khoáng biển được phát 
hiện và đánh giá một cách có hệ thống bằng việc lấy mẫu, phân tích và sử lý 
kết quả các mãn trọng sa [4J. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy vùng biển Thừa Thiên-Huế có gần 40 
khoắng vật quặng, (rong đó các khoang vật có ý nghĩa hơn cả là ị Ị mênh, 
lircon, ruỉỉìỉ, ơnata, monazìt-xenothn, kinova, caxỉterit, vâng, mòi và xa phi ạ 
hát nhỏ. ) 

Theo thống kè, tại vùng biển Thừa Thiên-Huế có các vành sa khoáng 
cúc khoáng vái đáng chú ý (lưới dây: 

ỉ. Vành trọng sa bậc ỈV iỉmenit, viitin, ĩ.ìrcon cảnh Dương. 

2. VỒỈÌÌI trọng sa bậc ĨV ilmenit, ruliỉĩ, anaícty ĩÀrcon Vinh Mỹ. 

3. Vành trọng sa bậc ỈV ilmenừ, ru tí tỉ, anata, zircơiĩ, monazit Kẻ 

Sưng. 

4. Vành trọng sa bậc ỈV iỉiỉỉenií, ruíiìĩy monaĩit đông Vinh Mỹ. 

5. Vành trọng sa bộc ÌV iỉmenii, ruihty anata, zircoỉì, monaiií Thuận 

An. 

6. Vành trọng sa bậc IV iỉmeiùỉ, rutìĩĩ, anaía, z.ìrcoĩì, ỉỉionazií Quảng 

Nẹạn. 

7. Vành trọng sa bậc IV anoia dông Thuận An 

8. Vành trọng sa bậc ỈV casiỉerit Kẻ Sung. 

9. Vành (rạng sa bậc ÌV casiíerit Quảng Ngạn. í 

ỈQ.Vồnh trọng sa bậc ỈV vàng cảnh Dương. 

li.Vành trọng sa bậc ĨV kinova đầm cầu Hai. 

Ỉ2. Vành trọĩĩíỊ sa bậc ỉỉỉ kỉĩìova Vĩnh Mỹ. 

Các vành Me th íp (< bỉịc W ) chì c ổ ý npiiĩíi ilịnh hướng cũng (lược (lơn lon hùn (lớ. 
Cíín cứ vào kết quả phíUi (ích míUi (lĩí pliíhi chiu bộc hàm lượng các khoáng VẠI,quạng, cụ 
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thể như sau : 
ỉlnu-mt: nạc ì : 530- 1676 g/m s 

Bậc l i : 1677-ạ823g/m 3 

Bậc H i ! 2824-5116 g/m s 

Bậc I V : 5117-10.000 g/m* 
Đội biến: 10.001-í Ố.OOOg/m1 

Công nghiệp: >15.OOOg/m3 

Ru tin: 
Bạo ì : 33,4-137,4 g/m 3 

Bộc l i : 137,5-241,4 g/m 3 

Bộc IU : 24Í f 5-449,4g/m 5 

Bậc IV : 449,5-865,4g/m3 

Đột biến: 865,5-2.000g/mT 

Công nghiệp: >2.0CX)gAn3 

A lìũta: 
Rạc ì : 22,3-102,2 g/m 3 

BẠC l ĩ : l02,3-I82,2g/nr 
Bậc n i : í82,3-342,2g/nr 1 

Bậc ĨV : 342,3-662,2g/m :1 

Đột biến: 662,3-2.000g/m3 

Công nghiệp: >2.000gyW 
7Jrcon: 

BẠC ì : í94-355g/ưv 
Bộc l i : 356-5 J7g/m s 

Bậc íĩỉ :5)8-841g/m 1 

BạcIV:842-1489g/m 3 

Đột biến:l490-2000g/m 3 

Cồng nghiệp:>2.(X)0g/m? 

Monazit+ Xenoiinv. 
BậcJ :26-12Ig /m' 
Bộc l i : 122-217g/ni3 

Bậc ni :218-409g/tn3 

Bậc IV :4I0-793g/m 3 

Đột biến:794-2000g/m 
Cồng nghiệp: >2.000g/nr1 

Dưới đây là phẩn mô tả chi tiết các vành bộc I V các khoáng vật kể trên 
1.VÍ)H/I sa iìĩtienU+ rutỉíi-ị- zìrcon + monazìt~xenotỉm bậc IV 

Cảnh ĩ)ĩtovg. 
Toa độâịa lý: 

16t]20'05" - i6°1850" dô vĩ bắc 
ỉ 07° 4000" - 170°45'00" độ kinh dông 

Vanh có hình vòng cung bao quanh lấy đường bờ có than sa khoáng Ti 
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-Zr bắt đẩu từ cửa Tư Hiền đến Cảnh Dương, phàn bố trong bạc thềm ử độ sm> 
0-12m nước, chiều dhi 5000ni, rộng khoang 2000m, day trung bình: 8m. 
Trong vành có: 

í ỉmcnit: 
Ì điểm hàm lượng cổng nghiệp 
3 điểm hàm lượng bộc IV 
Ì điểm hàm lượng đột biến 
l a i nguyên dự bao : 280 000 tấn 

Kut in : 
4 điểm hàm lượng bậc IV 

/ircơn : 
Ì điểm hàm lượng cổng nghiệp 
3 điểm hhm lượng bộc IV. 
Tài nguyên dự báo 24 000 tấn 

Monazit + xenotỉni : 
ỉ điểm hàm lượng cổng nghiệp 
2 điểm hàm lượng bậc I V 
Tài nguyên dự bao 28.000 tấn 

2- Vành trọng sa imenỉt + rưíììĩ + anata + ĩircon bậc IV Vinh Mỹ. 
Toa độ địa lý'. 

Ỉ6°20 10" - 16°25'30" vĩ độ bắc , 
107°5Ứ00"- Ỉ07°55'00'' kinh độ đông 

Vành có hình nửa elip kéo dài từ cửa Tư hiền lên phía Tầy bắc bao 
quanh đường bờ có than sa khoáng Tì-Zi' Vinh M ỹ , phan bố ở các bậc thêm ử 
độ sau từ 0-6m nước, chiều dài 9000m, rộng 500m, dày 6m. 

Trong vành có: 
ĩỉinenit : 

3 điểm hàm lượng công nghiệp 
í điểm hàm lượng đột biếu 
Thi nguyên dự báo ì 89.000 tíín 

Uutin : 
3 điểm hàm lượng công nghiệp. Ị 
Ì điểm hàm lượng bậc IV 
Tài nguyôn dự bao: i 8.000 tấn 

An á ta : 
3 điểm hàm lượng công nghiệp 
Ì điểm hàm lượng bộc IV 
Tát nguyên dự báo: 33.000 tấn 

Zircon: 
4 điểm hàm lượng công nghiệp 
Ì điểm hàm lượng đột biến 
Tài ngu vén dự bấo:48.000 tấn 



91 

3~Vùnỉi trọng sa iỉmenit + rutin + anata + ỵịrcniì + /7/ona/it + 
xcnotim bậc IV K ẻ Sung 

Toi) độ đìa lý: 
' ỉ 6°25 00" - 16°31 '00" vì độ bắc 
Í07°47'25"- 107°54'25" kinh đọ đỏng 

Đầy là vành lớn nhất trong vùng biển Thừa ThiCn - Huế chạy song 
song bờ, chiều rộng Ị ớn ỏẫn từ Bắc vào Nam, cách bờ biển 2knì vè Đông ở đọ 
sâu 8-24m nước. Nửa phía Dắc có thân quặng iỉmenit, rutin, zircon. Than này 
được khoanh định bởi các điểm hàm lượng công nghiệp, cổ chiều dài 6000m, 
rộng 800m, dầy í Om. Vành trọng sa bậc IV bao quanh (bủn quặng có chiêu 
đài 17000m rộng trung bình 2500m, dày lOm. 

Trong vành có: 
I lmen ỉ t : 

2 điểm hàm lượng đột biến 
5 điểm hàm lượng bạc IV 

Ruíin : 
ì điểm hàm lượng đột biến. 
4 điểm hàm lượng bộc IV 
Tài nguyên dự bao : 331.500 tấn 

Anaííỉ : 
Ì điểm hàm lượng công nghiệp 
5 điểm hàm lượng bộc IV 
Tài nguyên dự bíio 260.000 tấn 

Zírcon: 
3 điểm hàm lượng đột biến 
2 điểm hàm lượng bậc IV 
Thi nguyên dự báo : 48.000 tấn 

Monazif+xenotnn: 
ỉ diêm ham lượng đột biến 
3 điểm hàm lượng bậc IV 
Tài nguyên dự biio : 225.000 tối) 

4.Vành trọng sa iỊfnenừ+ ĩìííìỉỉ-i- moĩtaziỉ+ xenoíim bậc IV đông 
Vĩnh Mỹ 

Toa độ địa lý. 
' 16°29'50" - 16°31'30" vĩ độ bắc 

Ỉ07°56'00"- 107°58'O0"' kinh độ đông 
Vành có hình clíp, song song đường bờ, cách bờ biển Vinh M ỹ I5km 

về phía Đông, phan bố trong thềm ở độ sâu 28-32m nước chiều đài 4000m, 
rộng 2000m, đầy 7m. 
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Troỉií* vành cổ: 
ĩ lmenit : 

Ì điểm hàm lượng đột biến 
Tài nguyên dự "báo : 392.000 tấn 

Uuíin : 
ỉ điếm hàm lượng dột biến. 
Thi nguyên dự báo 4.000 (ấn 

Monu/ i t+xenoỉ im: 
í điểm hàm lượng đột biến 
Thi nguyên dự báo : 10.000 tấn 

5.Vành t rọng sa i lmenit+ ru f i n+ iinata+ zircon+ monnzit+ xenoliin 
bộc I V Thuận A n . 

Toa độ (lịa /ý: 
' Í6°3 í 45" - 16°36 '40" vĩ độ bắc 

I07°39'40"- Ỉ07 n44'45" kinh độ đông 
Vành có dạng kéo dài, song song đường bff, bắt đầu Ui cửa Thuận An 

đến'Kẻ Sung, phân bố trong bậc thềm độ sâu 12-22m nước; qhiều dài khoáng 
Ì O.OOOm, rộng ỉ OOOm, dày 9m. ị 

Trong vành có: ỉ 
l l m e n i t : 

Ì điểm hàm lượng đột biến 
2 điểm hàm lượng bậc IV 
Tài nguyên dự bao: 63 000 lấn 

Ru t in : 
, ị 1 

2điếm hàm hrợng đột biến. ' 
Ì điểm hàm lượng bạc I V * 
Thí nguyên dự báo: 87.750lấn 

Xircon : ' : s 

2 điểm hàm lượng công nghiệp 
í điểm hàm lượng đột biến 
Ì điểm hàm lượng bậc IV 
Tài nguyên dự báo : 80 000 tấn 

Monĩizit+xenotiin: 
5 điểm hàm lượng bậc IV 
Tài nguyên dự bao : 54 000 tấn 

I 
ố.Vành trọng sa ìỉmenit + mún -ỉ- anaía + tircon + íìionatũ ' + 

xenoíim bậc IV Quảng Ngạn. -{ 

Toa độ địa /ý: 
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16°36' 00" - 16 f l42 ,30" vĩ độ bắc 
107° 25' 30"- 107° 36' 30" kinh độ dông 

Vành có hình nửa elíp kéo dài theo đường txXcổ thân sa khoáng Ti-Zr 
•Quảng ngạn bắt đáu từ cửa Thuận Áĩi đến thôn 8 (xã Quáng ngạn), phan bố 
trong các bác thềm độ .srUi từ 0-9m nước,chiều dài vành 15.000m, rộng 
1000m,tlỉ\y H i n . 

Trong vành có: 

í l i n e n i t : 

5 điểni hàm lượng công nghiệp 
2 điểm l ùm lượng dột biến 
4 điểm hàm lượng bộc IV 
Thi nguyên dự bao : 1.365.000 tấn 

Uut in : 
5 điểm hàm lượng công nghiệp 
2 điểm hàm lượng đột biếu. 
5 điểm hàm lượng bộc IV 
Thi nguyên dự báo : 72-0()0lấn 

Anata: 
2 điểm hàm lượng đột biến. 
2 điểm hàm lượng bộc ĨV 
Tài nguyên dự báo: 20.000IỐI1 

/ j r c o n : 
9 điểm hàm lượng công nghiệp 
2 điểm hàm lượng đột biến 
! điểm hàm lượm* bậc IV 

Monaxit f x t M i o t i m : 

7 điểm hàm lượng công nghiệp 
2 điểm hàm lượng đ ộ i biến 
5 điểm hàm lượng bậc IV 

7- Vành trọng sa annía bậc IV Đông Thuận An 
Toa độ địa lý: 

16° 4 í * 30" - 16°45' 00" độ vĩ bắc 
107° 47' 50" - 107° 49' 50"độ kinh đông. 

Vành có hình elíp cách tùy biển Thuận An khoảng 25 kin về phía đông. 
Phan bố trong bậc thềm ở đô sau từ 38- 45m nước. Kích thước đài 3000, rộng 
lOOOm dày 7m. Trong vành cỏ một điổm hàm lượng bíìc IV, xung qunnh có 
vành bậc ni các khoáng vật iỉmenit, zircon-.. Trữ lượng dự báo 10.500 tấn. 
Đây là dấu hiên thân khoáng rất đáng chú ý, 

Casiterit : 
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Khoảng 70% số mẫu đã nghiên cứu có casiterit hàm lượng dao .động 
từ rất ít đến 291,5g/m\ hàm' lượng nung bình 1,25 ± o ^ g / i n 1 hàm lượng 
nén 0,6g/uv\ Đ ộ ỉổcli quan phương 20,4. Giá trị các bậc hàm lượng như sau: 

Bậc ĩ : 0,7- 10,9g/m3 

Hộc l i : 1] -20,4g/m 3 

Bậc Hỉ : 20,5 - ^ g / m 1 

Bậc I V : 4 0 , 9 - 8 1 , 6 ^ 1 ' 
Dưới đây sẽ mồ tà các vành bộc ĨV. 
Ì-Vành trọn? sa cơxiỉerit bậc ỈV Kẻ Sung. 

'loa (lộ địa lý: 
ì 6°25 CO" - í ó'\1 Ì' 00" vĩ độ bắc 
107°47'25" - Ỉ07 n54'25" kinh độ đông 

Vành cỏ hình kéo dài song song đái đường bờ tờ Kẻ Sung - Vinh M ỹ 
cách bờ 2km, phủi! bố trong các bậc thềm ở độ sâu 8- lôm nước, nằm gắn 
li ùng với than sa khoang Ti-Zr. Kích thước: (lài 13000m, rộng 2000m, đày 
Ì Om. Trong vành cổ: 

! điểm dột biến 
2 diêm hàm lượng bác IV . 
Tài nguyên dự báo: í 560 tấn . 

2-Vàỉĩỉỉ trọng sa casiterìt bậc IV Quảng ngạn 
Toa độ đìa lý: 

' 16°39'50" - 16°43'20" vĩ dô bắc 
I07°i8 "30" - I07 n22'00" kinh độ đông ị 

Vành có hình elip song song đường bờ cách bờ biển (hỏn 8 Quang 
Ngạn ỉ kin, phan bố trong bạc thềm độ sâu 6 - 9m nước. Kích thước: dài 
5000m, rộng lOOOm, dày 13m. Trong vành có: 2 điểm hàm lượng bậc IV. 
Tài nguyên dự báo 3900 lấn. 

Kinovíi : 
Là khoáng vạt ít phổ biến í roi) Ị; vùng, chỉ có khoảng 70% số mâu gặp 

Kinova. Hàm lượng dao dộng (ừ Ì - 230 hạt / 1 0 ( W .Hàm lượng trung binh 3 
hạl/ÍOdm 3 , độ lệch quân phương: lo . 

Giá trị các bậc Khin lượng như sau : 
' Bậc 1 = í -5 hạt / iOdm 3 

Bậc 11 = 6 - lOhạl / IOđm 3 

Bậc IĨI = l i - 2 0 Ì i ạ t / l 0 đ m 3 

Bạc IV = 21 -40 hạt/10c1m' 
Đột biến = > 40 hạ i / l0dm í 

ĩ-Vành trọng sa kinova hạc IV đầm cẩu Hai. 
Vhnh này có qui mô nhỏ phân bố trên bề mặt đá gốc bị bào mòn ở phía 

đông nam của đâm. à đây cũng có vành bộc n i bao quanh vành bậc IV nói 
trên. 
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2- Các Vành trọng sa kinova bậc Ui: phân bố ở thềm biển Kẻ .Sunp, 
Vinh M ỹ , ở độ sílu 9 - 12m nước đi cùng với ilmenil và 7,ircon. Cấc vành này 
ít có ý nghĩa . 

Vàng : 
Là khoáng vật ít phổ biến, có khoảng 13% số tuẫn cổ vàng. Hàm 

lượng dao động lừ 1 - 3 1 hạl/lOđnr, trung bình 2 hạl/ÍOđnv. Độ lạch quíìn 
phương: lo. Giá trị các bậc hàm lượng như sau: 

Bộc ỉ : ỉ - 5 hạí/IOđm 3 

Bậcĩỉ :6 - lo hạt/1 (Min* 
B ạ c I Ỉ I : l i - 20 hạl/IOđiir" 
R Ị c I V : 2 Ì -40hạ t /L0dm\ 

ỉ- Vành trọng sa vàng bậc ỈV cảnh Dương 
Toa độ Ổi ũ ỉ ý'. 

' 16°t8 40"- 16°Ỉ9 20" vĩ độ bắc 
107°57*30"- Ỉ07°59'20" kỉnh độ đông 

Vành có hình cỉíp song song với bờ Cảnh Dương cách bờ 2km, plrôn 
bố trong (liềm ờ độ sau 6 - 12 ni nước, kích thước 350xlOOOx8m. Trong vành 
có một điểm hàm lượng bậc IV. Tài nguyên dự báo 280 kg vàng (?). 

2' Vành trọng sa vảng bậc ỈV nam Tư ỉỉỉêtỉ : 
Toa độ địa lý: 

' 16n18'40"- í 6°í 9' Ì0"độ vĩ bắc 
107°40'00 ' - I07°43'00"độ kinh dỏng 

Vành có hình elíp phân bố phía nam cửa Tư Hiền cách bờ í kin trong 
bậc thềm ở độ síUi 6-ĩ4m nước, kích thước: dài 2000m, rộng ỈOOOm, dìylOm. 
Tài nguyên dự bao 200 kg vàng (?). 

3" Các vành trọng sa vàng bậc n i Kẻ Sung, chim Càu Hai ít có ý nghĩa 
hơn. 

Có khoảng 5% số mẫu gộp xnphia, rubi. Phân bố (rong cáo khu vưc 
ven biển từ Tân Hội đến cửa Tư Fĩỉền. Cả thảy cố 17 điểm , kích (hước c;ìc lụtt 
thường nhỏ hơn í min. Đ5y là các tỉiTu hiệu lìm kiếm có ý nghĩa. 

Phân vùnụ triển vong khoáng gan 
Căn cứ vào mức độ tập trung c;íc loại sa khoáng dã phát hiên trêu vùng 

biển Thừa Thiên Huế có thể phân vùng triển vọng nhơ sau: 
AI- Vùng rất cổ triển vọng khoáng sản: 
Đó là vùng Đông nam Kẻ Sung. Trù đ;ìy (tà khoanh được thíìn sn 

khoáng Ti-Zr-Tr có chứa các khoáng vật quí hiến 1 Au, Su, Hg. Tài nguyên dự 
báo khoảng ỉ.570.000 (ấn (quạng lổng). 

A2- Vùng cố nhiều triển vọng : 
Đó là cấc vùng từ cửa Thuận An đến vịnh Chân Mây (bao quanh vùng 

A i nói trên ) và vùng kéo đài từ bắc cửa Thuận An lên phía Tân Hội . 



96 

Các vừng này đều có vành trọng sa bậc IV cấc khoáng vật ilmenit, 
rutin, anata, vành bộc l i , n i , IV của vàng, thiếc , thúy ngan và các điểm biểu 
hiện đá quí rubi, saphia. 

Tài nguyên dự báo các vùng A2 
ỉlmenit :5.551.000 lấn 
lluỉin : 5 í 3.250 í ấn 
Á lì đỉa : 368.500 lấn 
VÀrcon : 176.000 tan 
Monatit: 289. 000 tấn 
Cositerit : í 9.500 tấn 

B- Vùng cố triển VỌỊỊỊỊ : 
Đó là vùng thềm ngoài khơi, ở độ sầu 20 ~ 40m nước phía đông Thuận 

An và Vinh M ỹ . Tại đay có biểu hiên sa khoáng iimenit - mím -anntn, thiếc, 
vàng. 

C- Vùng ít và chrta rõ triền vọng : Các điên (ích còn lạ i 
Là vùng chỉ mới phát hiện được ít các dấu hiệu sa khoáng! iimeiiir, 

Zircon... nhưng phan bố tản mạn. 

I 
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PHẤN l ĩ : Thuyết minh cho tờ bản đổ phân hố và dự báo triển 
vọng khoáng sản vùng biển ven bờ { 0-10 in nước ) 

Từ cửa Tư Hiền đến cửa Thuận Au 
Tỷ lệ 1:50 000 

Ì- Kết quả tìm kiếm trụng sa 
ỉnmenit: 
+VÌÌÌÌÌÌ ỉrọnp sa iỉmcnìt bậc ÌV N(Ỉ/}Ị cửa Tư ỈỊiền : 

Vành có toa độ địa ỉý: 
Ỉ6°2Ơ 32"'- 16° 2i" 05"vĩ độ bắc 
J07°55' 37"- i()7 n56'5i"kinh độ đông 

Vành có hình vòng cung bao quanh đường bờ phía nam cửa Tư Hiển, 
phan bố ở độ .sau từ 0-8m nước, chiểu dài 2-2,5km, cliiều rộng trung bình 
Ì kin. Trong vành có một điểm hàm lượng cổng nghiệp. Tài nguyên dự báo 
75.580 tấn. ' ' ' • 

+ VỜỈỈỈỈ trọng sa iìĩỉỉe/iií bậc IV Bắc Vinh ỉ Ị ải 
Vành có toa độ địa lý: 

I6°22*I6"- I6°23'56"vĩđộ bắc 
107°56* 24"- Í07°58'28"kình (lộ đông 

Vành có hình vòng cung bno quanh đường bờ biển, phAn bố ở dô s;ìn 
íìrO-lOm nước, chiếu dài 4,5-5km, chiều rộng (rung bình 0,9 kin. Ttoii£ vành 
có một điểm hhni lượng đột biến và hai điểm dạt hàm lượng công nghiệp, l a i 
nguyên dự bao Ì 50.000 tấn . 

+ Vành U ọiỉíị sa iìmenit bậc ỈV Níĩĩtì Vinh Xuân . 
Vành có toa độ (lịa lý: 

ló°25'32"-' !6°2ó '05 'v ĩđộ bắc 
107°48' 45"- i()7n49'22"kinh dọ đỏng 

Vành có hình dạng kéo dài ôm (ấy đường bờ biển, phan bố ở độ sâu lừ 
0-4m nước, chiều dhi trung bình Ì kin, chiều rộng 0,15-0,5km. Trong vành có 
mội điểm hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự báo 10.581 tấn. 

+ Vành trọnẹ sa ilmeỉiiỉ bậc IV Vịnh Xuâỉì. 
Vành có toa đọ địa lý : 

I6°26'10"~ I 6 ° 2 8 ' 0 f v ĩ đ ọ bắc 
I07°48' 45"- 107a50'20"kmh đọ dông 

Vành có dạng elíp, cách bờ biển Vinh Xuân l ,4km, phân bố ở độ sAu 
i()-15tn nước, chiều đài 4-5kni, chiền rộng 0,8"!kin. Trong vành có một điểm 
đạt hàm lượng công nghiệp và Ì điểm đạt hàm lượng bậc IV. Tài nguyên íiự 
bao 211.624 tấn. 

Ngoái các vành trọng sa bậc cao ra còn có một số vành dọng sa bậc IU 
đáng quan tâm, chúng phân bố ờ bắc Vinh Hài, Vinh Xuân . 

Ru Un 
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4- Vành trọng sa bậc N Nam cửa Tư Hiên 
Vành cổ toa độ địa lý: 

I6°2Ò'26"- 16°20'52"vĩđộ bắc 
107n55" 57"- 107°56'5l"kmh độ đông 

Vành cố hình vòng cung bao quíinh đường bờ biển, phân bố từ 0-6,5m 
nước, chiều dài í - í ,5km, chiều rộíig trung bình (),5km. Trong vành có một 
điểm hàm lượng đột biến. Tài nguyên dự báo 2.463 tấn. 

+Vànỉỉ ỉrọnỉỊ sa rutiỉỉ bậc IV bắc Vinh Hải, 
Vành cổ toa độ địa lý: 

1Ó°22'3.V'-' l ó ^ v . ^ v ĩ đ ộ b ắ c 
107°55'57"- 107°57 ' i8"k ỉnhđộđôi ]g" , 

Vành có hình vòng cung ôm lấy dường bờ bắc Vinh Hải, phân bố (ừ 0-

7m nước, chiều dài 3-3,5m, chiều rộng (rung bình 0,5km. Trong vàn?! có một 
điểm hàm lượng cổng nghiệp v;\ một điểm có hàm lượng dột biến. Tài nguyên 1 

đựbno 6.898 :íấn. 
+Và/iỉỉ trọng sư riỉtỉn hóc IV Vinh Xuân 

Vành có toa độ địa lý: 
16°26' 14" - 16°26'47" vĩ dô bắc 
107°49' 18"- I07°50 '10"k inhđộđ6ng 

Vanh có dạng elip, cách bờ biển Viíih XuAn Ì ,5km, phân b ố ở độ sâu 
l ừ i 1-Ỉ3m nước, chiều dài I,5-Ỉ,8kni, chiều lộng 0,3-0,4km. Trong vành có 
mội điểm đại hàm lượng cổng nghiệp. Tài nguyên dự báo 2.365 tấn. 

Aỉiata 1 

+ Vành trọng .sa ơnoỉa bậc ÌV nam cửa Tư Hiền 
Vành có toa độ địa lý: 

Í6°20'29 16°20*55"vĩ độ bắc 
Ỉ07°56' 00"- I07 n56'44"kinh độ đông 

Vành có dạng vồng cung ôm lấy đường bờ biểu, phan bố từ 0 ốm 
nước, chiều dài l - í ,3km, chiều rộng (rung bình 0,3km. Trong vành cỏ một 
điểm có hàm lượng đột biến. Tài nguyên dự báo 800 lấn. 

+Vàìỉh trọng sơ Anata bậc ỈV Bắc Vinh ỉìảì 
Vành cổ toa (lộ địa lý: ,'• 1 

16°22'35"-' 16°23'49" vĩ độ bắc 
I07 ( 151" 34"- í07°53'I ỉ "kinh độ (lồng 

Vành có hình vòng cung ôm lấy đường bờ, phân bố lừ 0-6m nưức, 
chiêu ti hi 3-3,2km, chiều rộng trung bình 0,3km. Trong vò Iiíì có hai điểm có 
hàm lượng đột biến. Tài nguyên dự báo 3.150 tấn . 

+Vồnh trọỉiĩ* sa Atìũía bộc IV lít* oà ì khơi bắc Vinh Hải 
Vành có íoạ độ địa lý: 

16°23'40" - ì 6°23'53" vi độ bắc 
Ỉ07°52' 34"- 107n53'05"kinh độ đông 
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Vành có dạng elip, cách bí* hiển Vinh Hải l ,5kni, phan bố ở (lọ sỉUi lừ 
l (M2tn nước, chiều dài 0,8-lkm, chiểu rộnn; 0,4km. Troĩig vành cổ mội điểm 
hàm lượng đột biến. Tài nguyên dự báo í .240 tấn. 

+Vãnỉì trọiỉĩị sa Aỉiata bậc ỈV Vinh Xuân 

Vành có toa độ địa lý: 
16°25'Ò6" - 16°26.'33" vĩ độ bắc 
i07°52' 34"- 107°50'03"kinh độ đông 

Vành có hình vòng cung Ồm lấy đường bờ, phan bố lừ 0-4m nước, 

chiểu dài 3-4km, chiêu rộng (rung bình 0,35km. Trong vành cố hni điểm cổ 
hàm lượng công nghiệp và một điểm đạt hàm lượng bạc I V . Tài nguyên (lự 
báo "3.600 tấn. 

+VỞĨỈỈÌ trọng sơ Atiata bậc ỈV /ĨĨỊOỔÌ khơi Vinh Xiiâ/Ì 

Vành có toa độ địa ỉý: 
16°26'21"--16°2ố'53"vĩđộbắc 
107n49' 28"- K)7°50'0ố"kinh độ đông 

Vành có dạng elip, cách bờ hiển Vinh Xiiítn l ,6km, phan bố ờ độ RíUi 
từ 13~í4m nước, chiều dài trung bình Ikm, chiêu rộng 0,3km. Trong vành có 
một điểm hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự báo 1.200 lấn. 

+VY//1/1 trọìig sa Anata bậc ỊV ỉìíỊũài khơi hắc Vinh Xuân 
Vành có toa độ địa lý: 

Í6°27'22"- I6°28'42"vĩđộ bắc 
107°46' 37"- K n ^ S ^ k i n h độ dông 

Vành có dạng eỉip, cách bờ hiển í ,3km, phan bố ở độ sâu (ừ IO-12m 
nước, chiều dài 4km, chiều rộng trung bình 0,5km. Trong vành có hai điểm 
hàm lượng đột biến. Tài nguyên ch; háo 7.500 tấn. 

Ngoài các vành trọng sa bộc cao, trong vành còn có mội số vành trọng 
sa bậc 3 ở ngoài khơi nam cửa Tư Hiên. 

Xìrcon 
+VỞIỈỈÌ trọng sa tìrcon bậc ỈV nơm cửa Tư Hiền 

Vành có toa độ địa lý: 
16n20'29"-" 1 6 0 2 f 0 f ' v ĩ đ ộ bấc 
Í07°55'40"- Í07 ( 156'44"'kinh độ đống 

Vành có hình vòng cung Ồm lấy đường b(\ phân bố l ừ 0-8m nước, 
chiêu đài ỉ,5-2,3km, chiều rông trung bình Ì kin. Trong vành có một điểm có 
hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự báo 8250 tấn. 

+Vành trọng sa zir<:ofỉ bác IV bắc Vinh Hải 
Vành có toa độ địa lý: 

Ì ó ° 2 2 ' 2 5 " ! 6°24'40" vĩ (lộ bắc 
Í07 0 5l '24"- 107( ,05'47"kinh độ đổng 

Vành có hình vòng cung khổng đều ôm lấy đường bờ, phân bố từ 0-

14m nước, chiều đài Í5~6km, chiều rộng trung bình l ,5km. Trong vành có sáu 
điểm có hàm lượng công nghiệp, Thi nguyên dự báo 46.200 tấn. 
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+Vành trọng sa zircon bậc IV Vinh Xuân 
Vành có toa độ địa ỉý: 

iốn25'00"~* 16°27 16" vĩ độ bắc 
Ỉ07°47'Í8"- 107°50'06"kinh độ đông 

Vành có dạng kéo đài ỏm lấy đường bờ, phân bố từ 0-4m HƯỚC, chiều 
ti hi 5-ókm, chiều rộng trung bình 0,4km. Trong vhnh có hai điểm có hàm 
lượng công nghiệp. Tài nguvổti dự báo í 5.840 tan. 

+Vàỉih trọi} {ỉ .sa lircon bậc IV tìíỊoài khói Vinh Xuân 
Vành có toa độ địa lý; 

ỉó°26'17"- Í6°27'03"vĩđộ bắc 
t07°49'12"- 107°50'l6"kiíih độ đông 

Vành có dạng elip, cách bờ biển ],5km, phAn bố ở độ sAu l ừ J0-15m 
nước, chiều dài 2km, chiêu rộng trung bình 0,6km. Trong vành có' một điềm 
hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dư báo 10.560 tấn. < 

+ Vành ỉrọỉỉíỊ sa zircon bậc ỊV hắc Vinh Xìỉâỉì 
Vành có íoạ độ địa lý: 

J6°27'45"-' Ì6°28 ' ỉ7"v ĩđộ bắc 
107°45'44"- 107°46'37"kinh độ đông 

Vàalì có hình vòng cung ôm lấy dường bờ, phân bố từ 0-4m nước, 
chiều dài í ,5km, chiều rộng trung bình 0,3km. Trong vành có một điểm (lại 
hàm lượng công nghiệp và một điểm có hàm lượng đột biến. Tài nguyên dụ 
báo 290 lấn. ' " 

+ Vành Íì-Ọỉìg sa zircoiì bậc ỈV ngoài khơi ỉ)ắfVinh Xuân 
Vành có toa độ địa lý: • ' i . 

i 6 ° 2 8 ' l 7 ' - Ỉ6°29'03' vĩ độ bắc ; , 
Ỉ07°46'i6"- Ỉ07°47'i r kinh dô dông 

Vành có dạng clip, cách hò biển i,21<m, phítu bố ở độ sau lừ 10-12m 
nước, chiểu dài hung bình í ,6km, chiêu rộng trung bình 0,5kin. Trong vành 
có một điểm dạt hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự báo 7.424 tấn. 

Ngoài các vành trọng sa bộc cao, còn có một số vành (rong sa bậc i n 
đáng quan tâm ở Phú Diễn và nam cửa Thuận An. 

Moĩiazií 
4-VV/N/Ĩ trọỉĩíỊ sa monaiit bậc ỈV ỈU1/ỈÌ cửa Tít mền 

Vành có toa độ địa lý: í 
16n20'32" - 16n20'52" vĩ độ bác 
107°56'04"- Í07 n 56'4t "kinh độ đông 

Vành có hình vòng cung ôm lấy đường bờ, phẫn bố từ 0~4m nước, 
chiều dài 0,6km, chiêu rộng trung bình 0,3km. Trong vành có một điểm đạt 
hàm lượng dội biến. Tài nguyôn dự báo 540 lấn. 

+Vàỉĩh ỉvọiì<ị sa monoĩìt bác ỈV lun: Vinh Hải 
Vành có [oa đô đìa lý: 

Í6 n22'25"-' Í6°23'56"vĩ độ bắc 
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I07051'24"- 107°53'25"kmh dỏ đông 
Vành có hình vòng cung ôm lấy (tường bờ, phan bố lừ 0-1 Im nước, 

chiểu dài 3-4km, chiều rộng (rung bình l ,3km. Trong vành có mội điểm đạt 
gió trị hằm lượng công nghiệp. Thi nguyên dự báo 2! .840 (ấn. 

•hVânli fì ọrií* ,\'(ĩ monazit bậc ỈV Vinh Xỉỉâtì 
Vành có ton độ địa lý: 

Ị 16°25'45"- 16°27"! 6" vĩ độ bắc 
I07°47'17"~ I07 n48'59"kinh dô (tông 

Vành có hình vòng cung ôm lấy đường bờ, phân bố từ 0-4m nước, 
^ chiều đài ố,5kni, chiều rộng trung bình 0,5km. Trong vành có mội điểm đại 

giá trị hàm lượng công nghiệp và một điểm cổ giá trị dột biến. Tài nguyên dự 
báo 7,200 tấn. 

+ Vành trọiìĩỊ sa moiW7.it bác !V bắc Vinh Xuân 
Vành có toa độ địa lý: 

16n27'46"-' I6°28"I6"vĩ độ bắc 
107n45'47"- 107°46 34'kỉnh độ dông 

Vanh có hình vòng cung ỏm [ấy đường bờ, phan bố từ 0~4m mrứe, 
chiều dài 2km, chiều rộng trung bình 0,3 kin. Trong vành có một điểm có 
hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự báo 1.080 lấn. 

+ Vànỉỉ trọng sa monơzit bậc ỈV nqoủi khơi bắc Vinh Xuân 
Vành cỏ toa độ địa lý: 

J6°28 '2 f - 16°29'03"vĩ độ bắc 
107°4ố'24"- I07°47 04 kiíìh (lộ dông 

Vành cổ dạng elip, cách bờ biển i,25km, phAn bố ở dọ sau từ 10-12nt 
nước, chiểu dài trung bình l ,4km, chiều rộng trung bình 0,5km. Trong vành 
có một điểm có hàm lượ/ig đột biến. Tài nguyên dự báo 2.688 lấn 

Kìnova 
+ Vành ÍÌ ỌIỈÍỊ sa kinova bậc ỈV nam Yttnq cần ỉỉai. 

\ Vành có toa độ địa lý: 
16°Í6'37"-' 16°J9'03"vĩđộ bắc 

; I07°54'32"- Ỉ07°55'47"kinh độ dông 
Vành có hình vòng cung ôm ỉiVy đường hà nam vịnh Giúi Hai, phan hố 

từ 0-4 m nước, chiều dài 4km, chiêu rộng trung bình f,5km. Tài nguvổn dự 
bảo i 50 tấn. 

Bao quanh vành bộc ỊV vụng Cáu Hai còn có một vành bậc n i kinova. 
Cassiterii: 
Với các kết quả hiện có chung tôi khoanh định được vành trọng sa bậc 

n i của cassiterit kéo dài từ cửa Bình An đến cửa Tư Hiến. Chúng là sản phẩm 
của quá trình phong hoa, phá huy tại chỗ của các đá gốc trong vùng. 

Vàng: 

http://moiW7.it
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Vàng là khoáng vát ít phổ biến, chỉ phát hiên được 16 mâu dãi trọng 
sa có vàng (tắn suất gặp 10%) với hàm lượng 1-3 hạl/10dm\ Chúng phân bố 
r ộ n g rãi, trải đều trong diện tích khảo .sát. 

Corìndon (xapỉììa-rubì): 
L à k h o á n g v ệ ) h i ế m p h ổ b i ế n d o n g v ù n g , l â n s u ấ t g ặ p \ % c h ủ y ế n l à 

c á c hạt nhỏ ruồi, xnphin phAn b ố ở nam c ử a Tư Hiển v à b ắ c vung Đông. 
Tóm lại kế! quả trọng sa dã phá! hiện được các vành trọng sa bậc cao 

cùa các khoáng vật quăng phổ biến trong vùng, cụ thể lì! : 
lỉmenít: Có 4 vành bậc ĨV, trong đó có l điểm có hàm lượng đột biến 

Ví! 5 điểm đạt hàm lượng cồng nghiệp. Tài nguyên dự báo 447.785 tấn. 
Ru tin : Cỏ 3vành bậc IV , trong đó có 3 điểm có hàm lượng đột biến và 

ì điểm đạt hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự báo 11.726.tấn. 
Anata: Có ố vành bộc IV, trong đó có 8 điểm có hàm Hương dội biến 

và í điểm đạt hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự bao 17.490 tấn. 
7Àzcon : Có 6 vành bộc ỈV, (rong đó có Ì điểm có hầm lượng đột biến 

và 11 điểm đạt hàm lượng công nghiệp. Tài nguyên dự báo 88.564 (ấn. 
Monax.it : Có 5 vành bậc IV , trong dó có 7 điểm có hàm lượng đột 

biến và 2 điểm đạt hàm lượng cống nghiệp. Tài nguyên dự báo 33.348 t ấ n . 
Kinova : Có Ì vành bậc ỈV. Tai nguyên dự bao [50 lấn . 
Tổng tài nguyên dự báo : 559.063 lốn. 

2. K ế t quả tìm k i ế m địa hoa 
Qua kết quả phân tích địa hoa chung tôi dã phái hiện được một số 

điểm có hàm lượng dị thường của các nguyên l ố Tỉ, Co, w và Cr. Các dị 
thường này cũng có ý nghĩa định hướng cho việc nghiên cứu tiếp theo. 

3. K ế t qua p h â n tích 3 num lớn 
Ba mẫu lớn l à B22 (nam cửa Tơ Hiền ): 660 kg, B48 ( ự\c Vinh Hải): 

500kg, B70 (nam Phú Diễn ): 770kg. Trong các mẫu này đều có mất cáp 
k h o á n g VÍU: v à n g , c a x i t e r i t , monazit, z i í c o n v à r u l i n với h à m l ư ợ n g khác n h a u . 

Tông hàm lượng các khoáng vại đó trong các mẫu như sau: B22: 30,75%; 
B70: I4,37%;' l ì48 : í7 ,63%. 

4 K ế t quả phân tích !ỏ khoan [náy 
Chúng lôi dã liến hành 2 lõ khoan mấy: l ỗ khoan L K 93-4 ở Phú Diễn 

và l ỗ khoan L K 93-3/2 ở Thuận An. Kết quả phần lích trọng sa cho ihấy sự có 
mặt khá đổng đều của các khoáng vật inmcnit, 7,ucon, rutin, anala, ieixcoxeii 
và vàng theo chiều sau của 1(5 khoan 

5, Phân vùng t r i ển vụ nu k h o á n g sim 

http://Monax.it
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Từ các kết quả hôn, có thổ phíìn vùng [nền vọng, khoáng sản như sau: 
À- Vùng nhiều triển vọng: Trôn bản đổ đã xác định được 3 vùng: 

Nam cửa Tư Hiền, Vinh Hải, Vinh Xuíìti, với tổng diện tích khoảng 4 i k m 7 . 
Trong đó đã khoanh được các vành trọng sa bậc cao của iimenìt, zricoii, 
rntin,... và các điểm đạt hàm lượng công nghiệp của chúng. Ngoài ra còn phílt 
hiên được một số điểm có khoáng hoa vàng, 

B- Vừng cố triển vọng: Diên (ích này khoảng 8,5km 2, thuộc vùng biển 
Pluí Diên có vành (rạng sa bậc in của zircon vì\ phát hiện đtrợc mội điểm 
khoáng hoa vàng, một điểm có hàm lượng đội hiến của cobnn. Trôn bờ là (híìĩi 
sa khoáng của ỉlmenit- Ziricon, cho nôn đí\y cũng u\ diện tícli dáng hai ý. 

C- Vùng ít hoặc chưa rõ triển vọng: Diên tích còn l ạ i , (rong đó cổ 
một .số điểm-khoáng ho;! vàng, đá quý... (uy nhiên không nhiêu và rải lác, ít 
có ý nghĩa. 

Tóm lại vói các kết quả đã đạt dược ờ trên cỏ thể thấy vùng biển ven 
hờ (0-1 Om nước) Phú Lộc - Phú Vang cỏ nhiều triển vọng về khoáng sản 
Inmenil, monazit, zircon, rutìn, caxiíerit, vàng... chúng nằm trong các thành 
tạo trầm tích bở rời ven biển, việc khai thác khá thuận lợ i . Theo chúng tôi cân 
tiến hành tìm kiếm và thăm dò ở bước tiếp theo những vùng có triển vọng 
nhít . 



105 

thước trung bình: dài ~40km ; rộng ~ l,5km ; clìly ~ 6ni. Tiềm nang (Ur báo -36 
triệu m 3 . Hàm lượng sạn sỏi dao động t ừ 30- 80%, (rung bình -40%; (rong đ ồ 
chiếm 1045% hại cuội có kích thơức 10-30nun còn lại chủ yếu là sạn sỏi có kích 
íhứơc 1-iOmm. Thành phẩn sạn sỏi đa khoáng, gốm chủ yếu là vụn đá gianh, 
thạch a n h , l ẫ n í t đ á b i ế t ! c h ấ t . . . v ắ n c h ắ c , đ ô i k h i h ắ t g ặ p c á c h ạ t c o r i i K Ỉ o n màu đ e n 

(lếu phứt hổng. Độ mài tròn trung bình-khíí, dọ chọn lọc kém, độ bổn vững lý-hoá 
cao có thể khni (hác làm vật liệu x;1y cỉựng rất lối mang lại hiệu quà kinh (ế cao 
cho địa phương. 

2- Bãi Vinh Thanh: 

Bãi có hình elip song song với bờ biển Vinh Thanh, phân bố phía nam hĩù 
cọn Thuận An, Hằm trong trường cái sạn sỏi, ử độ sồn 2 í -22m nước, cách bờ hiển 
Vinh Thanh ~ í 4 k m về phía đông bắc. Kích thước (rung hình: dài "4ktti; rộng 
~1,5km; dày ~12m. Thi nguyên dự báo ~72 triệu m \ 

So với bãi Vĩnh Lộc lượng cuội ở đầy thấp hơn, chỉ chiếm - 5 - I 0 %. Thành 
phíĩn sạn sỏi đa khoáng gồm chủ yếu là vụn đá gianh, (hạch anh, lăn ít đa biến 
cha'!. Độ bền vững lý- hoa cao, cỏ thể khai thác làm vật Hội! xAy dựng rất fốt. Cất 
ở đAy chiếm ~50- 60% có thành phẩn chủ yếu là thạch anh, felsprvf và li cấc 
khoáng vật năng, trong đó có chưa caxiterit Ví \ vàng. 

l i .Trường cát -sạn sỏi 
Trường này phản bố thành 3 khu vực : Khu vực cửa Tư Hiền, bãi cạn 

Thuận An và An Lộc. t, 

ỉ. Khu vực cứa Tưĩỉiều: Ị| 
•Ị 

Khu vực này bao gồm ba bãi c;ít~ sạn .sỏi, nằm ở phía đổng nam, đỏng, bắc 
cửi! Tư Hiền. 

*ĩ)ãi cát- sơn sỏi dỏng ÌÌÍĨIỈÌ cửa Tỉ? ỉ ỉ lẻn: ị 

Bãi có hình vòng cung bao quanh lấy đường bờ phân bố đá gốc granìt Hin 
Ví\ii, cách cửa Tư Hiền ~3km về phía nam dọc (heo đường bờ. Bãi có kích di tróc 
trung bình: đ;Yi ~2km; lộng ~0,5km; dày ~3m. Tiểm I i ã í i g dự báo ~3 (riêu n i 1 . 
Trong đó cát chiếm 70- 90%, trung hình ~ 80%; Cát ở đấy thành phần chủ yếu là 
thạch anh, íeỉspaí và một lượng đấng kể các khoáng vật nặng. Nhìn lượng sạn sỏi 
dao động từ 5-30%, trung bình -17,5%, (rong đó chiếm 5-7% hại cuội co kích 
thước 10-100mm. Thành phán sạn sỏi đa khoang; gồm chủ yếu là vụn đá granit, 
thạch anh, lãn ít đá biếĩi chííf..x!ớỉ khi bắt gặp các hạt corindon màu đen đến phớt 
hổng. Độ mài tròn trung bình khá, độ chọn lọc kém, độ bển vững ỉý hoa cao, có 
thổ dừng làm vật liệu xây dựng nhưiiíí không nôn khai thác bãi này đổ dam bao an 
toan cho hộ sinh thái đường b ờ . 

-Bãi cát -sạn sỏi đông cửa Tư Hiền: 
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PHẦN Ỉ U 

C Á T SẠN S ỏ i 
Thuyết minh cho tờ bím đồ 1/200.000 

Kết quả phân tích hàng trăm mẫu độ hại được đưa vào máy t í ì ì li xử lý- tổng 
hợp, phân chia thành các trường trầm tích theo tiêu chuẩn cùa Sở địa cl);ít Anh., 
Cắc số l iệu tính toán được đưa lên bản đồ và khoanh định thành các trường trâm 
lích theo diện lộng. Dựa theo kết qua phíìn tích 22 băng địa chốn uổng độ pliĩln 
giải cao có thể chỉ ra tương đối chính xác chiều dày của từng khu vực phân bố cát, 
sạn sỏi Irotìg toàn vùng [4]. 

Như vậy, đối với từng trường phan bố cát, sạn sỏi chúng la có (hể tính toán 
(rư lượng 0 mức tiềm năng dự báo. 

Trong phạm vi đáy biển ven bờ khu vực Thừa Thiên Huế có 5 trường cát 
sạn sỏi, chúng được phân biệt với nhau bởi hàm lượng của từng hợp phán chứa 
(rong chứng. Cụ thể gồm: 

í. Sạn sỏi- cái: có hàm lượng các hợp phẩn: sạn sỏi 80-30%, cát 20-70%, 
bùn<5%. 

2. Cát -sạn sỏi : có hàm lượng các hợp phẩn: cát >70-90%, sạn sỏi 30-5%, 
bùn sét <5%. 

3. Cát pha sạn sỏi : có hàm lượng các hợp phẩn ì cát > 90-95%. sạn sỏi 2-5 
%,bùn sét <5%. 

4. Cát thực thụ: có hằm lượng các hợp phẩn : cái >95%,bùn sét <5%. sạn 
sỏi < 2 % . 

5. Cát pha bùn sét: có hàm lượng các hợp phần: cát >50-90% ,bùu sét 
<50%-!0%. 

Đố i với bốn trường đáu hàm lượng bùn sét không đáng kể, rấl!-dỗ bị rửa lũa 
trong quá trình khai thác. Còn đối với trường thứ nấm có lượng bùn đáng kể, 
muốn lấy được cát sạch thì phải qua công đoạn rửa bùn trong quá trình khai thác. 
Sau đây chúng tôi xin mô tả những dặc điểm chính của từng trường nêu trên (heo 
tiôu chuẩn phân loại của Anh có tham khảo tiêu chuẩn phân loại của Pháp : 

ỉ. T rường sạn sỏi - c á t : 

Trường này phân bố thành hai bãi nhổ ỏ' hai khu vưc thuộc biển Vĩnh Lộc 
và Vinh Thanh. 

ì ' I 
ỉ-Bai Vĩnh Lộc: ' 
Bãi có hình elip kéo dài song song với đường bờ biển Vĩnh Lộc, phan 'bố ở 

dô sau 20m nước, cách bờ biển Vĩnh Lộc ~ 5km về phía đông bắc. Bãi có kích 
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Thành phẩn cát chủ yến là: thạch anh, íelspat và ít mica .chiếm 80- 85%; sạn .sỏi 
(trung bình 10-20%) c h ù yếu là thạch anh và vụn các đá grnnìí, cĩn qưac7.ỉ(, (lá 
sìrng và c h ú t ít VỰIÌ đa bazan(?), bùn sét <5%. Độ bổn ỉ ý - h o í í C H O , làm VÍU liệu x;1y 
dựng tốt và có thể khai thác được. 

Ui. C á t pha sạn sỏi: 

Thuộc trường này có 2 bãi p h a n bố ở bắc đỏng bắc cửa Thuận An và đông 
b ắ c K ẻ Sung. 

* Bãi cát pha sạn sỏi đông- đông bắc cửa Thuận An: 

Bãi có hình nấm phíìn bố phía đáu bắc bãi cụt) Thuận Án ờ độ S/ÌƯ 25-30ni 
nước, ciích cửa Thuận An 14km về phía-đôiig-ííông bấc. Kích thước trung bình: 
dài ~4,5km, rộng "2km, dày ~7m. Tài nguyên dự báo: 63 íriỌu m \ Thành phàn 
cát chủ yếu là thạch anh, feỉspat (ít mica và khoáng vật nặng) chiếm >88%. Sạn 
sỏi đa khoáng chiếm 5-7%, bùn sét chiếm -5%. Có thẻ khai chile làm vội liệu xẢy 
dựng nhưng chííí lượng không tốt bằng những bãi đã nêu trôn. 

* Bãi cát Ịìỉia sạn sỏi cĩôiiq bác KẻSỉtỉỉg; 

Bãi có hình eỉip nhọn bai dẫu song song với đường bờ, phAn hố ở độ SÍHI 

20-25m nước, cách bà biển Kẻ Sung ~8km về phía đông bắc. Kích íỉurức (rum; 
bình: dài ~3km, rộng- Ikm, đày ~6m. Tài nguyên dự brío :18 Iriẹu uy thiình Ịili;ìn 
tương íự như bãi cát pha sạn sỏi đổng đỏng bắc cửa Thuận An và cũng có í hổ khai 
thác lam vật liệu xây dựng phục vụ cho địa phương. 

Ngoài hai bãi cát pha sạn sỏi nôi! trôn, thuộc trường này còn cỏ 2 dái bẹp 
keo dài Hèn tiếp sát bờ biển Quáng Ngạn, phan bố ử độ sâu 0-3m H Ư Ớ C với kích 
thước vài ngàn mét, rộng một vài chục niéí, chiều dày vài chục em đến vài mét 
với hàm lượng cát >90%, sạn sỏi 5-7%, nhưng lớp mỏng vài em đốn í Oan ở trêu 
mạt lạ i có độ tập (rung sạn sổi + cuội nhỏ (< 30 min) rất C H O do tác dộng cun 
sóng biển. Tuy trữ lượng không đáng kể nhưng chín vằn khai (hác dể xây (ỉựt)ơ các 
công trình dan dụng (như đổ bô lông nhà cửa, ống cống...). 

ĨV. T rường cát thục t hụ : 

Có diên phân bố khá lớn thành h a dải cát: dài số I (ven h ờ ) ; dải số 2 (có (lộ 
SAU 2 0 - 2 5 m ) v à d ả i s ố 3 ( n g o à i k h ơ i ) 

ỉ'Dải cát số ỉ (ven bờ): 

Phan bố kéo dài gắn như liên (ục (trừ các mui chí gốc) từ đèo Hải V â n (tếu 
vụng Cáu Hai lên phía hắc (hết địa phộn của tỉnh) à độ SAU chủ yếu (ừ 0-5m, H ổ n g 

đẩu phía bắc của tỉnh dải được mở lổng ra tới 25m.Kích liiưức (rung bình: dài 
ỈOOkm, rộng Ì kin, sau 6m; t rú nguyên dự báo 600 (riêu m \ Cái ở đíly rất s ạ c h 

(chiếm >95%) có kích thước từ 0,1-í mm (chủ yếu 0,i-0,05mm) độ mài tròn chọn 
lọc khá-tốt. Thành phẩn khoáng vật chủ yếu thạch anh, thứ yếu íelspnt, ít miên, 
đôi nơi có hàm lượng khoáng vật nạng đáng kể (Ih phần kéo đài của các than 
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Bãi có hình hạt đậu kéo đài song song với đường bờ ở độ SAU 6-l2ni nước, 
cách cửa Tư Hiền ~2km về phía đông. Kích (hước trung bình: dài 5km, rộng 
~í ,2km, dày ~6m. Tài n g u y ê n dự báo 36 triệu nv\ Thành phẩn thạch học không 
có gì thay đổi so với bãi cát- san sỏi nam Tư Hiền, nhưng hàm lượng hợp phÀn 
t r o n g đ ó c ó thay đ ổ i đ ô i c h ú t , đ ó là d o h à m l ư ợ n g c u ộ i ( k í c h t h ư ớ c 10- 50mm) 
giảm xuống chỉ còn 3- 5%. Trám lích có độ mài tròn trung bình, độ chọn lọc yếu. 
Cái sạn sỏi ở âĩiy làm vật liệu xây dựng (ốt và có thổ khai thác được. 

-Bãi cái- sạn sỏi (ĨÔMỊ hắc cửa Tư Hiền: 

Bãi n à y có h ì n h keo (lài của b ã i sạn s ỏ i cát V ĩ n h Lộc v ề p h í a nam theo 
phượng á kinh tuyến, phận bố ở đô sâu. í 6~ ỉ Bin nước, cách cửa Tư Hiền ~4kin về 
p h í a đ ồ n g b á c . K í c h t h ư ớ c t r u n g b ì n h , đ à i 2,2km, r ộ n g l ,8km, dày ~6m. Tiu 
nguyên dự báo 23,76 triệu u y . Thành phẩn cái chiếm trung bình 70-80%, sạn s ỏ i 
15-17% (trong đó lượng cuội sỏi kích (hước IC)-30nini chiếm <5%). Lượng bùn 
sé t <5% d ễ đ ư ợ c rửa l ũ a h ò n g q u á ( r ì nh k h a i t h á c . Đ ộ bển hoậ -lý cao, tàm VÍU 
Hôn xây dựng (ốt và có thể kha i thác được. ỉ 

2. Khu vực bãi can Thuôn An: 

Khu vực này cỏ 2 bãi cắt- sạn sỏi: Một ồr rìỉì phí;) cỉông; một ở cuối phin 
nam của bãi can. 

"•'Bãi cát- sạn .sỏi rìa phía đôn {ị hãi cợn Tíitộỉi An: 

Đầy ià bãi cát - sạn sỏi rộng lớn nhất trong toàn vùng nghiên cứu, có hình 
elip kéo dài hơi hẹp ở phẩn giữa, phân bố sườn phía đông bãi cạn Thuận An ở độ 
sâu 20-30m, cách bờ biển K ẻ Sưng- Vinh M ỹ khoảng 14km về phía đông bắc. 
K í c h thước trung bình đài 20km, rộng 3km, đày ~8m, tiềm năng dự báo 480 triệu 
m i Thành phẩn: cát chiếm >70% ('trung bình 80%), sạn sỏi chiếm 20-25%, (rong 
đó cuội có kích thước 20-30mm chiếm tỷ lộ <3%, bùn sét <5% rất dễ rửa lũa 
t r o n g q u á Ì r ì n h k h a i t h á c . Cát c ó t h à n h p h ẩ n chỉ) y ế n là thách anh , í e l s p a í , lẫn ít 
mica và khoáng vội nặng. Sạn sỏi chủ yếu là thạch anh và vụn đá xâm nhập, độ 
bền hoá-lý cao, có thể khai thác làm vật liệu xây dựng rấ( tố i . 

*Bãi cái- sạn sỏi nan} bãi cợn Tỉìỉtận An: 

Bãi có hình elip kéo dài song song với đường bờ biển, phủi! bố phía nam 
bãi cạn Thuận An, ở độ SAU 22-24m H Ư Ớ C , cách bờ biển Vinh M ỹ ~9km về phía 
đông bắc. Kích thước trung bình, dài 4knì, rộng Ì kin, đày ~8m, tài nguyên dự báo 
32 triệu m 3 . Thành phần t h ạ c h học giống với bãi cát - sạn sỏi nêu trên, lượng bùn 
sét có cao hơn một chút (-5%) nhưng rất dễ được rửa. lũa trong qua trình khai 
thác, có thể khai thác tốt phục vụ cho ngành xây dựng. 

3. Khu vực An Lộc: 

Khu vực này chỉ tồn tại duy nhốt một bãi cát sạn sỏi hình "hạt mít" phan 
bố ở độ sau 32-34m nước, cách bờ biển An Lộc ~201cm về phía đông bắc. k í c h 
thước trung bình: dài 5km, rộng 2km, dày ~8m, lài nguyên dự báo 80 triệu n i 3 . 
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quặng Ti-Zr Quảng Ngạn, Kẻ Sung, Vĩnh Mỹ) . Cát tòm VỘI liộu xí\y ( l ự n g h o ặ c 

phục vụ các ngành nghề khííc rất tốt (như ughổ đ ú c . ) nhưng khổng nôn khai (hác 
vì .sẽ gay (ai biến địa chất đường bờ. 

2-ỉ)ải cái sổ2: 

Dải cíít này phan bố ở đọ SAM 20-25m bao (tùm toàn bộ khu vực bãi c:m 
ThnẠn An, đích bờ biển Kẻ Sung ~|()km vô phí;! (lổng bắc. Kích thước triìììỊẶ 
hình: (.tòi ~3km, lộng ~5kni, tihy " I 2 m . Thi nguyên dự bỉìo 1,8 ly m \ o í l chiốin 
>90%, có kích (imVíc hạt 0,(- 0,5mni là chủ yếu, thứ yếu 0,5- Ì min. Ì)Ọ mài hòn, 
chọn lọc kha l ố i ; hùn sét <5%. Thành phân khoáng vọt chù yCn \ì\ liiọch l i n h , íl 
ícl.sịinl, miên... cỏ (hể khnỉ (hác phục vụ up,:Vih xí\y {lựng rfí( (ỐI. 

3-Dùi cái sổ'3: ... ....... 

Dài cát ĩ ì h y pliAn bố kéo đài {ừ đông h;1c cơn ThuỌn An đốn hối (lịn giới ct"i;j 
lỉnh và sang cà vung biển lình Qmìng TYị ở (lọ síìu 25- 40m ,cíú:h bờ biến Q i i ĩ H i p 

Ngạn ĩ2-14kin vố phin tlôiig bác. Kích (hước lniiíg hình: dài 25km, lộng -8 kin 
cỉồv - t o m . Tòi nguyên dự M o ~2 tỷ m \ cvu cổ cỡ hạt chủ yếu lừ 0 , ỉ - (),5mni, đọ 
mài ti ôn tniíig bình- tố i . Thành phân khoang vọt chủ yếu \ì\ llinclì nnh, (hư v<*n là 
íelspal, ít miên vh các v ụ n (l;ì_ C át chiếm ly lệ >93%, K i n SÓI <5%. Cổ (hể khai 
thiíc làm vọt ỉiỌvi xíìy dựng Ì Ai l ố i . 

V. Trường en í phí! hùn : 

Phan bố thành 2 díu chính vò một phân l('ín rliỌn lích trong lì.'! (MÍM Giũ 11,-ù 
và vụng "Ị Áy. 

/- nải ỉ: 

Phíìn bố ờ đới gòn bờ, cổ độ sAu lừ 5-25(11. Keo clíầi từ Hội đốn l ĩ : 1 ĩ 
Van. Cái cỏ cỡ1 hại trung- mịn chiếm >50%; bùn sót <50%. Trong dải cái pho bùn 
này có xen mội vòi bãi cát và cíít-sạii sỏi đã được mrt l ả pli/ìn (r in, loại cái pha 
bùn này chỉ có thẻ RỞ cỉụng lồm cát san nôn nhưng khổng nôn klini (hóc đỏ (lánh 
(ni biếu cho đường ;bỉy. ; J. 

2-DỖÌ2: I 

Phồn bố ở dơi xa bờ, ở (lộ sAu 30 4 Om nước, chiếm phản chủ yếu nửa phin 
bắc vùng nghiên cv'ru vh các (.lài nhỏ nínn trong nường bùn . sé ( ở khu vực bác 
Thuận An và phin dòng Mũi ChAn Mí\y. Thành phíìn giống như đài !, có llìể khni 
thác sử d ụ n g l à m cát s a n D ồ n . 

Quan sát (ròn bâng (lịn chấn (hì các thanh lạo cái plin bùn chiếm khối 
lượng chú yếu (rong thành phân Inim tích đáy hiển ỉ lìừn TlìiCn ì Inố, vổ ý nghìn 
khoáng sàn chỉ phục vụ cho Sim híp, chúng lỏi khổng dành giá tiềm M í í n g . 
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Ngoài ra, phần lớn diện tích từ vụng Tây đến ctíìm Gìn Hai ỏéu có trám 
tích tổng mặt là cái pha bùn. Cát pha bìm ở đfly có hàm lượng bùn se! và mùn thực 
vật phong phú hơn các dải cái bùn ngoài biển. Có thể dùng làm cất san nền 
nhưng không nôn khai thác để tránh tai biến cho đường bờ và hệ .sinh thai vũng 
vịnh. 

Tóm lại, tài nguyên dự báo cho cát-sạn sỏi xây dựng vùng biển nông Thừa 
Thiên-Huế như sau: 

- Sạn sòi-cát :108 triệu m 3 

- Cát-sạn sỏi : 622,76 triệu m 1 

- Cát pha sạn-sỏi: 81 trệu m 3 

- Cát thực thụ : 4,4 tỷ m 3 

I 
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CHƯƠNG I X 
D ự B Á O C Á C V Ù N G TIỀM Ẩ N T A I B I Ế N Đ Ị A C H Ấ T 

ì. Cơ sở thành lập bản đổ dự báo tiềm ẩn tai hiến địa chát 

Trong những năm g.in dây, vấn đề nghiên cứu và dự báo các lai biến địn 
ch Ai ngày càng được các nhà khoa học cung nhu các cấp lãnh đạo" quan tíltn chú 
trọng. 

Nghiên c ứ u c h ú n g sẽ g ó p phím đ ị n h hướng Cí lc quỵ h o ạ c h , p h á i wiểtf kmí i -

tế cune; như xSỵ đựng" các cơ sở hạ t i l n g kỹ ihuộl phù hợp với điêu kiện l ự nhiên, 
kinh íố xã hội lừng vùng bảo đảm lính phái triển ổn định và bền vững. 

Hiện nay đa số các nhà khoa học dồn cho rằng: "Tai biến địa chất bao gốm 
các quá trình và hiên tượng: Động đất, núi lửa, nứt đất, các hiện lượng nAng troi, 
sụt lún, các quá trình bồi tụ, xói lở và ổ nhiễm môi trường...". Tất cả các quà 
trình, hiên tượng đó đểu gãy ảnh hưởng (rực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động 
sống của con người. 

Cơ sở thành lập bản đổ dự báo tiêm ẩn tai hiến địa chối vùng biển ven bờ 
(0-40m nước) Thừa Thiên - H u ế lý l ệ Ì/ 200.000 và vung biển ven bờ (0-1 Om 
nước) Cửa Tư Hiền - Cửa Thuận An tỷ l ẹ í / 50.000 chủ yếu dựa vào kết quả điểu 
tra khảo sát về hiện trạng địa chất môi trường do Trung tam địa chất - khoáng sàn 
biển thực hiện năm ỉ 993 [4]. Điìy cũng là một lừ bản đồ mang tính chất (ổng hợp 
các kết quả nghiên cứu về địa chất, địa dộng lực, địa mao, tràm tích, địa hoa mồi 
nường. Vì vây trong phẩn nội dung có phân tham khảo và bổ sung những kết quả 
nghiên cứu mới nhất về các tài liệu hiện có của vùng biển ven bờ Thừa Thiên -

Huế [ ì , 6,7, 10, 13, 14, Í5j . ' ; ị. 

Nội dung của bản đổ dự báo l iềm ẩn tai biến địa chất vùng biển ven bờ 
Thừa Thiêu - H u ế được thể hiên trên nén bản dồ địa chất Đệ tứ, trên dó các ký 
hiệu thể hiện cho các vùng chứa đựng các tiềm ẩn tai biến địa chất khấc nhau. 

Các lai biến dược đề cập (rong báo cáo bao gồm: Tiềm năng động đất [15], 
các vùng có biểu hiện kiến tạo hiện đại [ í ] , cấc vùng sụt lún, các quá trình xói lử, 
bổi (ụ dường bờ, biến đông luồng lạch, c á c tiềm năng ố nhiễm hoa học trong nước 
biển và trám tích đáy, tiềm năng ô nhiễm xạ [4]. . . 

Các tai biến địa chất trong phân viết này chủ yếu được mỏ tà (heo hiện 
IrạníỊ, CÒI! đi síUi vào bản chế!, nguổĩi gốc của chúng thì chim t h ự c hiện được . 

I ' Ị 

n. Các vùng t i ềm ẩn tai biến địa chất .J 

ỉ. Tai biển địa động ỉưc 



Đó là các tai biến như động đất, nứt đất, sụt võng hoặc nang (rồi gí\v nên 
bởi các quá (rình vận động của vỏ trái đất. Nó vừa là nguyên nhAn sâu xa, trực 
tiếp hoặc gián tiếp gây nôn các hiện tượng dưới đây: 

(1. Tiêm ìỉăng cĩộiìíị (hít. 

Như trong chương độc điểm địa chốt ân (rình bày, vùng biển ven bờ Thừ:i 
ThíCn - Huế có đá nìỏỉig hước: Độ lớ: Phía nam cỉf;i Tư n iên , đèo nả i VAn In e;'u-

đá cứng chắc granit, granit biotit Ihuộc phức hô Hải VAn (ya T J i v ) , phía bác là 
đổng bằng ven biển Thừa Thiôn - Huế vói đá móng đước Độ tứ là các ínim tích 
lục nguyên phân hố trong bồn trũng hẹp thuộc họ táng Vĩnh Điện (N vđ) [ I4ị . 
Các trâm (ích này còn được phát triển rộng ra ngoài thòm lục địa. vSílu hưu, dưới 
các ívẫm tích hệ tầng Vĩnh Điện là các ct;í thuộc ni óng cổ gốm í ni in tích lục 
nguyên hê tổng Tan Lồm (D,tl) và các trítm lích biến chất hẹ lẵng Long Đại ( o i 
Sj kĩ), phủ (rên cấc ílấ móng cổ nêu trôn Ih các tríìm tích Độ tứ với bề đày thay đổi 
90 - 170m, chiều dày lang dẩn ra phía ngoài khơi. Trong đổng bằng ven biển 
Thừa Thiến - Huế bề dẩy trầm tích Độ tứ (hay đổi 20 - !60m, đực biệt là chúng tia 
tạo nhiều võng sụt, hố sụt như ở khu vực Phú Vang - Thuận An vói chiên dày 
!4()m - i60m [4]. Lộ trên dày biển (0 - 40(11 nước) là các trẩm (ích sét loang lổ cọ 
tuổi Pleistocen muộn, các trâm tích cái, cát .sạn, cát Ì An sạn của các cồn. cúi ngòm 
(nổi Holocen sớm, các trâm tích cát bìm, bùn cái, bìm sét tuổi Hoíocen giun và 
cấc trầm lích cát bãi triều, trám tíciì bù ti cái, cái lùm chim phá hiên đại-

Các kết quả nghiôn cứu vồ lân kiến lạo và kiên tạo hiện đại (tã cho thấy 
trong loàn vùng nhìn chung có chế độ tân kiến tạo yếu. Tuy vậy ở mội số ncíi lại 
có biểu hiện hoạt dộng kiến tạo hiện dại khít rõ nói. Đổ là sự íííi hoại động (rở Ịại 
của hệ thống đứt gãy phương TB - ĐN song song với đường bờ biển (dúi gãy: 
Quảng Trị, Huế - Phú Lộc) vói các đấu hiệu: Tạo cho (lường bờ biển Ì lùm TlìiOn -

Huế (hẩng íiico phương TR - ĐN, đọc (heo phương đứt gãy này phái triển các hổn 
trũng hẹp và kéo dài dược lấp đẩy bằng các trâm tích Đệ tứ (bề dày (nitii tích Độ 
(ứ khoảng 140- Í60m). ' 

Sự tái hoại động trờ lạ i của hộ (hống đới gãy phương á vỹ (uyển Tà Lao -

Huế theo đới hoạt động Huế - Sepon kéo dài ra khu vực Phú Vang - Thuận An, 
theo Nguyễn Đình Xuyên (1997) [15] đã ghi nhân được các trộn động đất cấp 4,5 
- 5,0 độ Ricte và còn có (hể gáy nên các trận động đất cấp 5,1 - 5,5 với các bcốn 
lam ở độ sâu 10 - I5km, tổn suất lặp lại động ctíú cực đại là 0,0002. 

Ví vậy khu vực Phú Vang, Thuận An và kéo cl.'!Í ra biển được (lự bno là 
vùng có (lổm Haiti* động đất cấp 5, í - 5,5. 

b. VùỉìĩỊ Sitt lún 

Như ta đã biết sụt kin hay nâng trối ở một khu vực nào đó đều là [lộ quả 
trực tiếp của các hoạt động nội lực trong vỏ trái đất. Hậu quả mà nó tác dông lới 
và gây ảnh hưởng tới hoạt động sống của con người là gAy nên lụt lội hoặc hạn 
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hấn cục bộ, gay đổ sộp, sụt lò các công (rình xây dựng, đê đạp, các công trình đan 
dụng hoặc làm gia tang quá trình xói lở đường bờ, gia (ăng nhiêm mặn ở các vùng 
ven biển. 

Trong vùng biển ven bót (0-40m nước) Thừa Thiên - Huế, từ các kết quả 
nghiên cứu vồ trám lích Đệ tứ, các kết quả nghiên cứu về địa mạo, tàu kiến tạo 
(sử dụng phương pháp phan tích và đối sánh bề dày trám tích Đệ tứ trong cột địa 
rông các l ỗ khoan) và các kết quả khải) sát thực tố đà cho phép chúng lôi dự đoán 
vùng cửa Thuận An bao gôm cả cửa vSỏng Hương, Tráng Lực, Bình Trị là các khu 
vực có xu hướng sụt lún. 

2. Xổi ỉa; bổi iu. 

Xói lở và bổi tụ đường bờ thường gây ra cấc hậu quà: Xói lở }ì}n} sập lở các 
cổng hình xảy đựng, nhà cửa làng mạc, ruộng vườn, làm mất quỹ đất sản xuất. 
Bổi (ụ gay ra các hậu quà: Sa lắng bổi lốp các luồng lạch ảnh hưởng đến hoại 
động của thu thuyền. 

ơ. Xổi lở đi tím ỉ* hừ. 

Các kết quả nghiên cứu của TTĐCKvS biển đ ã chì ra rằng đường bờ vùng 
biển ven hò Thtĩít Ì Môn - Huế có the chiíì thành 3 kiêu có tốc đô, tíiôti do xổi lử 
khác nhau: 

- Khu vực từ bắc Cửa Thuận An tới Tân Hội là kim vực có t i ườn 3 bờ xói lở 
với lốc độ khá mạnh: 10 - 15ni/năni. Với tốc đọ xói lở này, có lẽ đến mội lúc nào 
đó biển sẽ mở rộng và thông với vụng Tíly. 

• - Khu vực íừ nam Cửa Thuận An tới Cửa Tư Hiền, vụng An Cu" là khu vực 
đường bờ xói lở vói tốc đổ yếu i ,0 - I,5m/nãni. 

- Khu vực đường bờ phát triển trôn đá cứng (mũi Chan Mây Tây - Đèo Hải 
Víln) tạo nên kiểu đường bờ mài mòn VỚI bể mặt trơn nhẵn (rên đá granit. Trong 
vùng nghiên cứu đây ỉa kiểu đường bờ bền vững nhất. 

Hiệu Iiíiy các nguyôn nhan về xói lở vẫn chưa được nghiên cứu một cách 
đ ầ y đ ủ . Có l ẽ n g o à i n g u y ê n nhan l à s ự đ í ì n g c a o c u n m ự c H Ư Ớ C b i ể n h i ệ n nay (mở 
đẩu một giai đoạn biển tiến mới trong giai đoạn hiện đại) mù Hôn quan tới [ló là 
các yếu tố (hủy động lực (dòng chảy, sóng), theo chúng tôi cũng cẩu lưu ý t ớ i 
những ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo hiện đại (như đã trình bày 'ở trên) đặc 
biệt là vói vùng phía bắc cửa Thuận An, đó ỉa nguyên nhủi! gián l iếp grìy chò 
vùng này có tốc độ xói lờ mạnh hơn. 
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h. Bồi tụ gây biến (lộm* ỉỉiồinị lạch. 

Trong vùng biển ven bờ Thừa Thiốn - Huế cổ 2 cửa sông quan (rụm*, lưu 
thông vói biển đó là cửa Tư Hiền và cửa 'Tinlộn An. Đỏ cũng chính là 2 cùn chính 
cung cấp nguồn vật liệu cho vùng iìghiôn cứu [Ì l ị. Theo lính toán cùa chung tỏi 
hàng năm Sông Hương đưa ra biển qua 2 cửa lượng vệt liêu khoảng 503.316 í rin -
Nhưng hoạt động của 2 cửa Tư íliổn và cửa Thận An cỉíỗn ra phức lạp và biến 
động không ngừng [12, Ỉ3Ị. Đối với cửa Thuận An luôn luồn (lí ciiuvón vổ phía 
bắc tạo in một vùng biến động luồng lạc hòng chục kin 2 . Còn cửa Tư Hiền hiến 
động trong khoảng đường bờ từ núi Linh Thái tới mõi Chan Míly TAv. ĩ lộ li quả 
của sự biến động cửa luồng lạch này gây nên đắm tàu (huyên hoặc trAy ùn lắc (lờ 
ngại cho sự đi lại của làu thuyền. Đặc biệt khi cửa chính cùa cử;! Tư Hiền bị bói 
lấp thì thường xảy ra ngập lụt cho các vùng (lẩm phá cũng như làm nịíọl hoa (rôm 
phá gầy tác dộng XỐI! đến hệ sinh (hái biển. Lịch sử đã ghì nhộn nhiêu !;ìn cơn Tư 
Hiên đã bị lấp lại (năm 1923. (953, 1979, 1994) và đa đổ lại những hậu í]nả lo 
lớn. 

Cho dối! nay tìm nguyên nhím hay dộng lực nho đó dã gỉìy cho 2 cùa bị 
biến đổi Hên tục như vậy vẫn là một bài toán chưa có lời giải . 

Tuy nhiên với tài liệu hiện có, chúng (ôi cũng mạnh dạn đơn ra mội số 
nhện xét sau: 

* Sự biến dộng luồng lạch của cửa Tư Hiền: 

- Tốc độ dòng chảy ổn định trong năm theo hướng từ TB XL1ỐI1£ ĐN, Mpj]ĩn 

ỉa song song với đường bờ. Tốc độ dòng chảy của vùng cửa Tư Hiển (ới Hải Van 
thường ở mức 40 - 45cm/s 

- Hướng sóng thường ổn định trong li run và gán vuông góc với đường bờ. 

- Động lực dòng chảy của Sông Hương qua cửa Tư Hiển thay đổi theo 
mùa: Mùa mưa và mùa khỏ. 

Mùa mưa động lực sóng thường thắng thế dộng lực biển nôi) tạo cho (lòng 
chảy sông có hướng chảy (hảng và khi đó ở cửa Tư Hiên cửa chính dược khíii 
(hỏng. Vùng cửa sông thường là nơi giao nhau giữa lục địa và biển, năng lượng 
đòng chảy bị triệt tiêu tạo điểu kiện cho vật liệu trám (ích lắng đọng ở khu vực 
này. Đối với cửa Tu Hiển, vọt liệu tích dọng chù yếu được cung cííp bởi dòng 
chảy ven bờ do bị xổi lở ở cấc vùng pỉiía bỉìc đưa xuống. Sóng cỏ nhiệm vu tiu 
phồn bố vật liêu trẩm tích và đã tạo nêu các cồn ngẩm chắn trước cửa. Khi rỉộntỊ 
lực của sóng giảm xuống nhỏ hơn íỉộng lực cùa dòng biển (lù các cồn ngẩm này 
sẽ bị bổi lấp nhanh chóng và nối với đường bờ làm cửa chính Cửa Tư Hiền bị bổi 
lấp, về nguyên tắc khi cửa chính bị lấp dòng chảy cửa sông sẽ tìm cách phá đoạn 
bờ nào có tính xung yếu nhất để khai thông vái biển. Trong vùng này chỉ có vùng 
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tiếp giáp với mũi Chíhi May TAy ỉa xung yếu nhất và mũi ChAn Míìy như là bức 
Lường chấn sóng phía ngoai, dòng chảy ven bờ đến đây bị đổi hướng và có hướng 
chảy ngược lên phía bắc, mối Hôn kết giữa (rám tích hở rời, cát vi\ đá gốc khổng 
bển vững, đó chính là liền đề để cho cửa phụ cửa tư Hiền hình thành (như trong 
giai đoạn ỉ Ì ĩ ọ-1 ì nay). Sự chuyên đổi của 2 cửa này Irong lịch .sử mang tính chu kỳ 
và lặp l ạ i , cửa chính chỉ mở vào những năm trong đám CẤU Hai xảy la in nhiều, 
mưa nhiều, lúc đó động lực sông mạnh mới thắng thế động lực biển và kết quỏ 
cửa chính sẽ mở lai. 

* Sự biến đông luông lạch cửa Thuận An: 

Khu vực dự báo gậy biếu động luồng lạch.cửa Thuận An-kéo-dài-k4ieảHg-

7-8km (từ thôn Thối Dương hạ đến phía nam Bình Trị). Theo sử sách còi) lưu ỉại 
thì cửa Thuận An được mỏ1 (ừ năm 1404 trong một trận lụt lớn và dược đắp lại sau 
năm ! 467 (heo đề nghị của tham nghị ClìAu Hoa Đãng Cha IN- Đến thời Cảnh 
Thống (cuối thế kỷ X V đ;ìu thế kỷ X V I ) cửa vfìr lại và tồn lại (lốn bây giờ. Từ đó 
đến nay cửa Thuận Án luôn bị trịch chuyên vổ phía bắc, (heo chu kỳ hồng trăm 
năm và chỉ sau khi có cửa mới (hì cửa cũ mới lại lấp dẩn. 

Kết quả nghiên cứu về địa chất Độ tứ, tan kiến tạo, trầm tích đã cho (hẩy 
khu vực cửa Thuận An dang có xu hướng sụt lún. Xu hướng dó sẽ làm chò cửa 
Thuật! An Hổn (ục khai thòng vói biển và như vậy -Sự (li chuyển cửa sOtig từ vị trí 
này đến vị trí khác chủ yếu phụ thuộc vào chế độ í huy động lực của hái môi 
trường sông và biển. 

Các kết quả nghiên cứu vồ thúy dộng lực, thạch động lực đả cho thấy vùng 
nghiên cứu cổ chế đọ dòng chày Itrưng dối ổn dinh (rong nam (dòng chày theo 
hướng từ TB đến ĐN song song với đường bờ hiên đại) , hướng sóng luôn gán 
vuông góc với bờ. Mặt khác đoạn cuối của sông Hương khi đổ vào vùng Thuận 
An đã tạo khúc uốn cong về phía dông nam, nhưng khi đổ ra biển lạ i theo hướng 
đông bắc. Chính hướng chảy ban đẩu cửa sông cũng là một (rong những yếu l ố 
quyết định cho cửa Thuận An bị dịch chuyển về phía bắc. Khi ra (ới biển, dòng 
chảy sổng gặp dòng chảy biển chày (ừ TB xuống ĐN và hướng sổng vuông góc 
với bờ sẽ tạo cho vùng triệt tiêu năng lượng dằm ở bờ nam cửa Thuận An. Tai đày 
sẽ xảy ra quá trình lắng đọng các vội liệu (rám lích từ sông đưa ra. Các doi cát 
ngắm dược hình (hành (có hướng kéo dài theo hướng á kinh luyến) sổ có tán (tọng 
đẩy thêm hướng chảy của cửa sông vồ phía bốc. 

Sự dịch chuyển cửa ThuẠn Án vổ phía bắc không phải sẽ diên ra mãi mãi 
mà xảy ra theo chu kỳ lặp l ạ i . Đến một lúc nào đó, do hiện tượng đổi dòng chảy 
cùa sồng Hương ử hạ lưu sẽ ỏĩiỉì (ới hướng chảy của sông ra biên bị dổi hướng vổ 
dông.ỵà khi đó cửa có thể mỏ ìạì ở thổn Thái Dương hạ. 

ỉ ' 
Đây mới chỉ là những nhộn xét bước đầu mang tính khái lược, để dự báo 

một cách chính xác cắn phải có những nghiên cứu tiếp theo về thúy - thạch động 
lực, dòng chày của biển, cửa sông trong mối liên hộ mật thiết với các hoạt động 
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k i ế n tạo h i ệ n đ ạ i , sự d í l n g C H O c ủ a m ự c n ư ớ c b i ể n c u n g n h ơ c á c t á c đ ộ n g c ủ a c o n 

người (xây kè, đô, đạp chắn). 

3. Tiếm năng ỏ nhiễm hoa học 

(ì. Tiêm ỉìãny ồ'nỉìiễm í lì (ức hiển hỏi ki))} loại nậỉìỉỊ 

Trên cơ sở so sánh kết quả phân (ích với báng íiCu chuẩn môi Irường Việt 
Nam do Bộ khoa học và cồng nghệ môi (rường ban hành năm 1995, có thổ nbíỊn 
xét rằng: Vùng biển nghiên cứu có tiềm năng ỏ nhiêm nước biển hởi V.-ÁC kim lo;ú 
nặng. 

Nước biển vùng biển ven bờ (0-40rn nước) Thừa Thiôn - Huế đặc dưng hởi 
hàm lượng thấp các nguyên tố kim loại như: M g v C d , Às, Br, B. Tuy nhiên tại mộf-

số khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp tác động cửa các hoạt động nhan sinh ven bờ 
dã phát hiôn thấy sự tăng cao nống độ của các nguyên tố trong mrtíc biển nhu: 
Mu, Pb, Cu, Zn. 

Dựa vào hộ số ỏ nhiêm Ttc = (Cx/Ctc) 

Cx: (lồng độ nguyên tố kim loại (rong ỉurức biển vùng nghiên cứu; 

Oe: nồng độ tối đa cho phép trong nước biểu ven bờ theo tiêu chuẩn mòi 
trường Việt Nam-] 995 

Tại một số kim vực cục bộ bước đẩu phát hiện (lổm năng ổ nhiễm bởi c;íc 
nguyên tố kim loại: Cu và Zn. Đổ là hai nguyên íố lích lũy ríu cao trong m ò i 
trường nước biển của vùng, song Cí i í i có sự diêu tra cụ (hổ vồ các bệnh m ỏ i trương 
do ô nhiễm bởi hai nguyên tố này. Trong nước biển vùng nghiên cứu Mu và Pb 
cũng là hai nguyên tố tích lũy cao T ( M n , r b ) >4,5) nhưng vSo vói tiêu chuẩn môi 
trường Việt Nam-1995 , Mu và Pb chúng còn ở mức (hấp hơn lất nhiêu. Do vậy, 
vung nghiên cứu có nguy cơ về sự lích lũy cao Cu-Zn trong nước biển, có (hể hở 
thành tai biến tiềm Ản trong vùng mà trực liếp fói hộ sính (hái biển. Đáng cỉni ý 
íới cấc khu vực: Vụng Cẩu Mai, cửa Tư Hiền, cửa Thuận An, vì\ một .số khu vực 
ngoài khơi phía Bắc của vùng. Nguyên nlìíÌN lõng cao hàm lượng Cu Zn c ó thể 
chủ yếu do hậu q u ả cùa cuộc chiến tranh đổ lại (chất độc li Oi! học, chai ĩ ì ổ, bíu 

thải súng đạn...)- 0 những khu vực có hàm lượng Cu-Zn tang cao cũng Ui nơi có 
sự giao thoa sóng và dòng chảy mạnh từ lục địa và biển và (ừ phin nắc và phía 
nam. Vì vậy những nghiên cứu vè tiềm {lãng ô nhiễm tiếp theo ngoài cấc hoạt 
động nhân sinh cũng cẩn đến tác dộng cùn quá trình nội ngoại sinh và chế độ 
(huy, thạch động lực vốn rất phức lạp trôn dải biển Trung Trung Bộ Việt Nam. 

Một số kim loại nạng, khác như Pb-Mn có hàm lượng lững cao so v ớ i lintn 
lượng trung bình trong nước biển thế giới gấp hàng chục lẩn, nhưng chưa vượt 
qua liêu chuẩn cho phép đối với mỏi trường Việt nam- í995 . Hàm lượng Pb-Mn 
tăng cao do rất nhiều điều kiện khóc nhau như diều kiện giao (hông thủy, nước 
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thải của khu công nghiệp, đánh bát ca bằng mìn, chất thải súng đạn và đạn dược 
do chiến tranh đổ iại ... 

Bảng ỉ . Cấc nguyên tố ỏ nhiêm trong nước biển. 
Nguyên tố Trí} ni khao Kha vực l ĩ i m i lương Hệ sổ TU: 

' sái MR/ỊLL 
"TĨĨ2T~ Tỉ ỉ n " Pin.: (Ĩ0ni> nưưíi£ 
Tì 14, T Ỉ 2 4 , ViC:i- TA ti H ộ i , 

Cu Tỉ 13 ngoài khơi 25- 25. Ị(T- 2,5-7,2 
30)11 nước 72. ] 0' 3 

T78, Tóó, '175 Ngoài khói cun 
Cu . . Thvrịtn An "25-3 K ỉ í) -" 2,5-3,1 

25-3í)m nước 
Cu T34, T37, T36 Cửa Tư Hiên 25-80. i 0 - -2,5-8 ^ ~ 

T I 02, T91, Ngoài khơi An 
/ l ì T Í 0 Ỉ , T 9 0 Lộc 25-30iYi nơ<JC 0,3-0,35 30-35 

T7Ỉ , 173, CỈÍ;Ỉ Thuộn An 0,3-0,55 30-55 
Zn TAO, T84 

134, T25, Cử;: Tư Hiên 0,3-0,44 30-44 
Zn B23, B2Ỉ 

Đặc trưng c ủ a VÙI1ÍỊ n ạ h i ô n c ứ u là c ú c v ù n g c u n . s ò n g , c á c vụng v à Cíìc đ à m / 

pha với các he sinh lh;'ii ven biển. Có mỏi trường cacbou hữu cơ rất (huân lơi cho 
v i ộc lích ỉuỹ kim loai nìíng. Nếu hàm i i í ự M g nguyên tố này ulp Ì vung CHO v ư ợ l qua 
n^ưOnẹ, môi trương Ui nguyên nhAii gii v ra những ảnh hường vổ sức khoe cho cộnẹ 
đổng (rực liếp \'ầ g i á n liếp qua chuỗi í ỉ Ì ức ân. cắn có sự quan lủm đúng đắn và 
những oiài pháp cụ thổ vò vấn đổ moi ínfò'ng của vùng. Nhìn chung môi (rường 
nước vùng biển Thừa Thiên Huế đã phái hiên Hổm năne, ồ nhiễm bởi G.1-7.11 tại 
mội số khu vực cục bộ hàm lượng củr. chúng tạp tvưng cao. Với những đặc trưng 
c ủ a vùng nghiên cứu cổ khả năng lưu các kim loại gay nguy cơ đe doa hệ sinh 
í hai íự nhiên cũng như nhAn tạo. Vì vậy, à day vấn đổ ô nhiêm kim loại trong 
I\jàc còn phải (lược trực tiếp nghiồn cứu. 

h.Tiểĩii IICÍ!Ì)> ó nỉìiẽtn trầỉỉì tích ';<// kim loai nân í'. 

Vùng nghiên cứu cỏ dặc điểm (lịa hình ven bờ ỉn đổng bằng và đổi nùi 
.Dạc trưng của vùng là íởn lại hệ (hối!,; đ;ini pha như Tam Giang, Vụng Cẩu Hai, 
Đắm Thuỷ Tú ... Có diện tích đất i)g.)p inrức 1ỚỈ1 với nhiều cửa sông mang íheo 
tiòiiíí vạt chối ỉừ lục địa do ra các vụn['. (him ròi ra cửa biển. Cùng với chế (lộ thúy 
triển, các tác đông thúy dộng [ực làm .vu.) trộn hiìm lích và quá trình phan dị trám 
tích , qua bíu) giíii đoan lích sử khác niiau. 'ĨYÀm tích lòng mọt vịing ven biểu chủ 
)'C'U là bùn SÓI, bùn cái, cát bọt, cát bùn, Tạo điểu kiện thuận lợi cho việc lưu gjữ 
những chất thài từ lục địa và những hoại động của con người dôi với biển. Chính 
vì \ạy, trong ì râm lích vùng nghiên cúi; có nhiêu vA';i đổ cẩn quan. tăm.. 
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Trong trÀni tích vung biển "Hỉưa Thiên Hui ' : [[leo kết quà khảo Sít í và phán 
lích ở nhũng tý lẹ ỉ/200.000 (0-50m nước ) vít tỷ lẹ 1/50.000 (0-1 Om nước) du 
phát ỉiiCn một số ri ì Ihường lọi mội số khu vực cục bộ các nguyên l ố , độc bỉọt các 
nguyên tố kìm loại độc hại như: ỉ lị?;, Ás, Pb, Zn, Sb.Trong đỏ Zn và Hg 1:1 hai 
nguyOn i ố lích iuỹ cao với hệ số Tđ 3-6 Kin. Kem chúng phAn bố chủ vốn ừ khu 
vực phía Đông Nam cửa, Thi! An An, vụng Cái] Hai vổ'! hàm lượng CHO gấp 6-í 7 ỉ rin 
hàm lượng trung bình của chính nó n o n g í ni in tích biển Hỏn;: 'hể p,iớỉ. Timỷ ngiìii 
tạp (rung ở khu vực ven bờ Mương Viổii , vụn£ Tílv với mức hùm lirạní» lớn £;1fp 13 
Ịiìn hàm Urựng của chính nó (tong (rrìi)i (ícli bi ổn thố giới. Tai khu vực Vnnp d i u 
Hai và dải hiển ngoài kho'! cửa Tư í ỉ i ể ĩ i hàm lượng Pb lăm* cao cổ tiềm nfwre;-Ạ 
nhiễm (rong trầm tích, với Hì ức hàm tượng lớn hơn ì-70 !Àn hàm lượm' Im ne;. bình 
của chúng trong í rám tích biển. nồng Ihố.giới. . 

Hảng 2. T i ề m nììnjỉ ỏ nhiễm í rong t r ầ m lích vùng Thím Thiên lỉu0' hỏi 
các caíion l inh động. 

Tên nguyên 
tố 

T r ạ m khảo 
' sát 

Kỉ U I vực H à m UrọiiR HỌ .số Tíu 

H A T i l o , T f O % , 
T123, Bỉ 14 

Von bờ Hương 
Viên 

U - 4 . Í 0 ' 3 - n 

H R Bỉ 10, Bí 12, 
B109 

V i M i g í Áy 1,1-4. l o -s 
3-ỉ 3 

Zn 773, T72b, 
T72a, T69í\, 
T68b, T70, 
B70, B73 

Piiía (1ôní> nnui 
CƯ,! Thu ân A n 

22.Ĩ0-M0.10- 1 
1 í -20 

B42, 1341, 
B3i ,B40 

Viíiỉịỉ Giũ ì In ĩ 22-54- LO"-1 
1 ỉ-27 

SI) T34 C ư a T Ư Hiên .13.1 Ó' 5 26 
Sb B98, bỉ09, 

B103, R108 
Vung T ủ y ĩ5-175. l o - ' 1-83 

B55T B29, 
H54, 028, 
B3Ỉ, B33, 
B40, B62, B38 

Vung Cẩu íl;ù ~\6-25ÃÕr> 

T T ™ 7
 : 

As B03 Vụng An Cư 54.10-' 5,4 
r b T 3 1 , T 5 L , 

T39, T36 
Nííoài khơi 
cửa Tư Hiền 

2-2 ,3 . lo- 3 

M , ; Ỉ 

Pb B32, B33 Vụng Cẩu Hai ^ T Ĩ 4 0 . I 0 - 3 

1-7.0,/ 

Cí 
Ghi chú: Tlc~ —— 
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Gi: là hàm lượng trong vùng nghiên cứu 

Ct ià hàm lượng trung bình cun nguyên tố trong trám tích biển nông thế 
giới 

Trong khi đó tại kim vực vụng An Cu' đã phái hiện As tại (lạm khảo sát 
B03 hàm lượng đạt giá í ĩ ị đột biến(54. í ()"'%). Trong khù vực vụng Giũ Hai có 
tiềm năng ô nhiêm Pb Vít vSh, hàm hrợng Sb tăng gí]) !-2 lẩn hàm lượng tí ung hiu]] 
của chính nó (rong trám tích biển thế giới, ở vụng Tầy có trạm dạt hàm lượng cao 
gA'p 1-70 lán hàm lượng trung bình của nó {rong t r í ì m tích biển nông thế giói. 

Như vậy, trong trầm tích vùng nghiên cứu dã phát hiện dược sự lạp trung 
CHO hàm lượng của hàng loạt nguyên l ố có tính độc đố i với môi (mừng như: Hg, 
Sb, Zn, Pb, và Às. Tại khu vực so sự tập trung cao của mọt số nguyên (ố này được 
đặc trưng bởi Ì râm tích cấp hạt mịn có thành phán chủ yếu là bùn SÓI, sét bùn, bùn 
cát giàu vật chất hữu cơ. Điểu này càng làm trám trọng thòm mức độ ù nhiễm bởi 
khả năng lưu giữ vi\ bẫy kim loại nặng của trâm tích ở đẫy. 

Mức độ ồ nhiễm (rắm (ích vùng nghiên cứu bởi các nguyên tố trên cũng 
như mức (lộ ảnh hưởng (ái các hệ sinh thái ven biển Thím Thiôii Huế chưa dược 
(lánh giá chính xác. Với sự có mặt của Hg, Sb, Ás, Pb và 7.ÌÌ \ầ những vAn để hôi 
sức lưu ý. Hơn nữa do tác (Iộĩií> của sóng, dòng chảy cùng với hàng loạt các hoạt 
dộng nhân sinh khác nên giữa nước biển và {rắm lích có sự trao dổi VỘI chối khá 
mạnh. 

Vì vậy, khá năng gí\y ỏ nhiêm tnim tích bởi các nguyên ỉố nói ! i £ n xảy i n 
cao và vấn để mỏi (rường ven biển lại khu vực này cắn có sự quan (Om và nghiên 
cứu một cách hợp lý. • 

4. 'riềm năng ỏ nhiễm xạ 
I 

Trên cơ sở so sánh kết quả nghiên cứu và thành lạp bản đồ iỉị thường xạ 
phoi và bảíi đổ chiếu xa môi trường vùng biển ven bờ (0-40m nước) Thừa Thiên -

H u ế [4] với quy định an toàn bức xạ ion hoa (TCN - 4397 - 87) và các quy ỏịììh 
của ủy ban quốc tế về an toàn phóng xạ (ICRP) cho thấy vùng nghiên cứu dằm ờ 
múc phỏng (rung bình của biển quốc l ố (có hàm lượng chuíĩn từ 19 -

50mRem/năm). Tuy nhiêu có một vài vùng có liều lượng chiến xạ đột biến rái 
đáng dược quan íAm, chú ý: 

Theo quy định của (TON - 4397 - 87) đối với (lần CƯ liều lượng chiếu xạ 
phóng xạ (hiên nhiên từ 0,05 rem/nnm là ngưỡng giới hạn ảnh hưởng đến sức 
khoe, thì ở một vùng nào đó có Hổn chiếu xạ lòn hơn sẽ được coi là vùng dị 
thường và có ảnh hưởng xấu tối mồi trường. Do đó (rong vùng íighiêiìi cứu có mội 
số vùng được coi là có liêm năng ô nhiễm. 
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- Vùng có tiềm năng ô nhiêm xạ vứi liêu chiến xạ 44 - 53 mRem/năm gôm 
vùng từ mũi ChAn Mây Dừng kéo đài thành drii tới Vinh Thanh trong khoáng độ 
sâu (ìr 5 - ị5in và vùng Phương Thiện - Hương Viên ở độ SAU 5 - 20m. Cả 2 vùng 
này đều có dạng kéo dài và nằm .song song với đường bờ biển. Chúng (lùm lòn 
vùng c ó t r i ể n v ọ n g sa k h o á n g t h a n , x i ì c o n . b ả n c h ấ t p h ó n g x ạ c ủ a 2 v ù n g t r o n c h ủ 

yếu Hôn quan (ới 2 nguyCn (ố u và T I ) , chúnq phần lán (rong các khoáng Ví!Ì năng 
vồ. bị hấp thụ trong bùn biển. 

Vì vậy cán hết sức chú ý khi khai thác sn khoáng, cất dưới đáy biển ờ các 
vùng này do rất có thể sẽ tòm phát tán khả năng phóng xạ vào môi trường chung 
quanh gây ảnh hưởng xấu tái các sinh vật biển. 

- Vùng ô nhiễm xạ nặng vói Hồi! chiế.xạ >1000mRem/nãm. Đo JrV-e4e 
vùng Vinh Thanh, Lương Viôn - Vinh Lộc và Cảnh Dương, chúng cổ liều chiếu 
xạ cao đột biến có khả năng gây ảnh hưởng rất xấu đối với sức khoe con người và 
mỏi trường xung quanh. Tại cả hai vòng, cắc dị thường xạ đều nằm trùng trôn các 
thân sa khoáng titan, zircon mà hiện tại đang được nhăn dan địa phương khai 
thác. Cúc dị thường này phần bố trỏ!) các b;Vi triều CHO, bãi l ĩ i ổ u thấp và mội số 
cồn cái có chưn thíln sa khoáng. Bản chất phổng xọ In các nguyên tố u , Th có liên 
q u a n c h ặ t c h ẽ với sa k h o á n g c á c k h o á n g VỘI m í i u g x ạ : m o n a / i t , x c n o t i i h . . 

- Với các vùng trôn, khi tiến hành khai (hác sa khoáng Titan, Ziricon càn 
phải t u n l i thủ nghiêm ngạt các quy định an toàn lao dông về phóng xạ, đảm bảo 
sức khoe cho công nhân và những người làm việc ở những vùng có phóng xạ độc 
hại. 

5. Nhiễm mặn. 

Các sông ở vùng nghiên cứu không nhiều nhưng dốc và có dòng chảy khá 
mạnh (trừ đoạn cuối sông Hương), và biên độ thủy niêu ở đ;ìy khá thấp. Vì vạy 
diện tích nhiễm mãn d o nước biển tóc động thường xuyên không lớn. Tuy phiện 
Thừa Thiên - H u ế lạ i là vùng có nhiều bão nhất nước ta, kèm theo đó là nước 
dAng theo bão cũng rất lớn. Chính vì vậy diện tích vùng nhiễm mãn tạm thời do 
tác đông của nước biển tăng lèn (rong mùa bão và thường lấn síUi vào lục địa 6 -

7km (đâm Cầu Mai, Cửa Tư Hiển...)- Ngoài ra việc đắp đáp nuôi trồng thủy sản, 
làm muối cũng làm tăng diộn tích nhiêm mạn như ở chung quanh phá Tam Giang. 

Trong vùng nghiCn cứu, diện tích nhiễm mặn lớn nhít tệp trung ở chung 
quanh đầm phá Tam Giang, vựng TA)'..-Tại những nơi dó vùng nhiễm mặn thường 
x u y C n t h í ì t n n h ậ p v à o SAU t r o n g đ ấ t liền k h o ả n g Ì - 3km, r i G n g ở s ổ n g Hương k e o 

sau vào lục đ ị a 6 - lOkm. 

Hội! quả l ĩ ực tiếp của nhiỗm mặn là diện tích canh lác bị thu hẹp, năng 
suất cay trổng giảm xuống. Nhiêu nơi 3 - 6Hãm lại đay, ruộng bị nhiêm mặn và 
đã trở nên đất hoang hoá. Vấn đề đặt ra là tìm giải pháp hữu hiệu ngăn chặn xâm 
nhập mãn và tìm giống cay trồng thích hợp vói loại đất này. 
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CHƯƠNG X 
e m P H Í K I N H T Ế T Ổ N G H Ơ I ' 

Số ít 
Đơn ví: đồng 

Số ít Công víêc thúc hiên So Đon giá T h à n h liềií 
lượng 

í Tổng hợp và đo vẽ bản đổ 1/200.000 l ó tờ 1.500.000 ĩ 5.000.000 
2 Tổng hơ ) và đo vẽ bản "đổ 1/50.000 6 íờ 1.000.000 (xOOO.OOƠ 
3" Viết thuyết minh cho các tờ bản đổ 16 Cơ 600.000 9.60Ỏ.CXX) 
4 Số hoa ban đổ 16 tờ ỉ.000.000 16.000.000 
5 hi màu bản đổ 32 (ờ 200-000 6.400.0(X) 
6 Nghiệm tỉm đề cương, hổi thảo lai Hà 2.00Õ.ÕD0 

Nôi i 
Vài tu, văn phòng phẩm phúc vu Đề 
tài 

5.000.000 
1 

8 Thuế nộp Nhà nươc (heo quy đinh 9,2 % 7.500.000 
9 Chi phí quản lý hành chính 5 % 4.100.000 
l ò Thu thập tài liêu phục vụ Đổ tài 2.000.000 
l i Hướng dẫn chuyên v i ô n số hoa, in tài 1 4.000.000 

l iệu, thuô máy phúc vụ. luẩn 
12 Can in, phô tổ, đóng quyển, hoài) 2.400.000 

t h i ệ n b á o c á o H ó p b ô n A 

13 Bảo vệ Đề thỉ (tại Hà Nội) 2.000.000 

Tổng cộng: 82.00í).000 < 1 

(Tóm mươi hai triệu đồng) 

í 
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K Ế T L U Ậ N 

Sau thời gian thực hiện Đề t h i (từ (háng I2/Ỉ998 đến 4/1999), tập thể lác 
già (lã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ vít khối lượng chù yếu theo hợp dồng 
đã k ý giữa Sở khoa học - cổng nghệ và mỏi (rường với Trung (Am địa ch Ai -

khoáng sản biển. Những sản phẩm ẹiao nộp dã được hoàn thiên theo đúrií; quy 
định, ttíly đủ và nghiêm túc. Các kết quả chủ yếu gốm: 

* í 0 tò- bản đồ tỷ ]ẹ 1/200.000 từ 0 - 40m nước. 
* 6 tờ bản đồ tỷ lộ 1/50.000 íừ 0 ~ Ì Om nước (từ cửa Thuận An đến cửa Tư 

Hiền) 
M ỗ i loại được in thành 2 bản mhu rõ ràng, sạch dẹp 
*•! bản thuyết minh chung cho các loại bản đổ trôn gỒnTlŨ8~~fnTug7với~~tử 
chương và các biểu bảng kèm (heo. 
Từ các tài liệu trình bày trong các chương của báo cáo có thổ nCu một .số 

kết luận chính lẩn dâu liên có được cho vùng biển Thừa 7'hiên -Huế sau đây: 
í-Đặc điểm dòng chảy của vùng biển phức tạp chịu sự (ác động của gió mùa dông 
bấc trội hơn gió tây nam nên việc vện chuyển dòng bổi tích xẩy ra dọc ven bờ tù 
bắc xuống nam gây nên sự bồi lắng ở cửa Tư Hiên ... 
2- DỊa hình ,cĩịa mạo đáy biển có hai vùng :địa hình tàu thí tạo (rước khi biển liến 
Holocen có độ sâu trôn 20 in nước và địa hình hiện đại do năng lượng của sóng 
tạo nôn có độ sAu 0-20 m nước. 
3- Trổin tích Độ tứ chù yếu là loai lục nguyên và có g.ln dù cấc phan vị Pleistocen 
v;\ Holocen .Trâm tích rông mặt đa phẩn thuộc loại lục sinh có kích ihưâc l ừ cuội 
đèn bùn sét ,cacbo»at chi chiếm mội tượng nhỏ. 
4- Kốt quả lập bản đổ trọng sa,đị thường các nguyên tố quặng cho thấy vùng biển 
của tỉnh có triển vọng vẻ sa khoáng tHan,7,ỉrcon,thiếc, vhng,dấ( hiếm .Cụ thể dã 
xác ti ịrÌh được thi nguyên dự báo: 

' Ilmenit: 5.551 .OOOt An 
Rutin: 513.000 tan 
Annta: 368.000 tín 
Ziĩicon: 176.000 lấn 
Monazit 268.000 tấn 
Casiterit 19.500 tốn 
Đổng thời dã xác định vùng biển còn phong phú sạn-cát xí\y dựng vứt (ái 

nguyên dự báo: Sạn, sỏi cát 108 triệu m ? 

Cát, sạn, sỏi 622 (riêu i n 3 

Cát pha sạn sỏi 81 triệu m 3 

Cát thực thụ 4.400 triệu ni* 
Tài nguyên dự báo này cẩn được tiếp tục diều tra tìm kiếm và thâm dò mới 

có thể khai thác phục vụ cho phái triển kinh tế biển. 
5- Víìng biển có tiềm án cúc tai biến địa diết như động đííl,sóng tliãn,bổỉ lự các 
cửa luồng ỉạch và xói lở các đoan bờ cát hoặc đất yến,có nguy cơ ô nhiểm các 



kim loại nặng như Pb,Zii,Hg,As và vài nguyên tố khác. Điều này CÍỈ11 dược tiếp tục 
nghiên cứu lâu dài và lạp các trạm quan trắc lâu dài. 

Trong quá trình thi công Đề tài đã cổ sự phối hợp chật chẽ giữa 2 cơ quan 
như: Thường; xuyên dao đổi những ý kiến đóng góp cán thiết cho công (ác chuyên 
môn cũng như cách thể hiện lên mội phông bản đổ nền chuẩn quốc gia để tiện cho 
việc sư dụng... 

Đây là Đẻ tài đầu tiỏi) cỏ lính chối nghiên cứu đánh giá tổng hợp một vùng 
rối nhậy cảm vổ phát triển kinh (ế, xã hội và môi trường, Đề tài dã được một lộp thể 
đông đảo các nhà khoa học (rong nhiều lĩnh vực chuyên nghnh khác nhau thực 
hiện. Chắc chắn SƯ đóng góp dược phán nào vào việc định hướng phất triển kinh tế 
chung cho toài) vùng. 

Quá trình tổng hợp và do vẽ một khối lượng cong việc rất lúi), trong-khoảng— 
thời gian không nhiêu, chắc chắn còn cỏ nhưng" thiếu sót. Tạp (hổ lác giả rất mong 
nhận dược những ý kiến đóng góp chân thành. I 

Hà nội, ngày 04 tháng 05 năm 1999 
Thay mặt (Ọp thể tác íỊÌả 

KS. Trịnh Thanh Minh 



TÀI M Ế U T H A M KHẢO 

! . L ê D ; j y B á c h . Ị989 
Đặc điểm kiến lạo và liềm năng khoáng sản khu vực biển Đồng "Địa chất 

biển Đông và các miến kế cạn". 
2. Nguyễn Xuân Bao - Ti ổn Đức Lương. 1979 
"Bản đổ địa chất Việt Nam tỷ l ệ Ì: 500.000" 
3. Nguyễn Biểu - Nguyễn Thị Kim Hoàn. 1985 
"Địa cha'! khoáng sản ven biển Việt Nam" 
4. Nguyễn Biểu và nnk. í 993 
Báo các kết quả khảo sát biển ven bờ 0-50 m nước vùng biển nông ven bờ 

Hải Vân - Đèo Ngang. Lưu trữ Trung tam Địa chất Khoáng sản Biển, Hà Nội 
•4.1. Trân Nghi và unk. í 993 
Báo các lộp bản đồ tríìm tích tổng mặt và thạch dộng lực V Ũ N G ; biển ven bít 

(0~30m nước) Hài Văn - Đèo Ngang. L i m trữ Trung tAni Địa chất Khoáng Ríii i 

Biển, Hà N ộ i . 
4.2. Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến và nnk. 1993 
Bcío các "Đánh giá hiệu trạng (tía ch .lít môi (rường biển nông ven bờ (0-30m 

nước) vùng Hoi VAn - Đèo Ngang". Lưu trữ Trung tam Địa chất Khoáng sàn Biển, 
Hà Nội . 

4.3. Đào Mạnh Tiến, Vu Trường Sơn và nnk. 1993 
Báo các " Lập bản đổ dị thường địa hoa citc nguyên tố (rong tríỉm tích tổng 

mặt biển Hỏng ven bò (0-30m nước) Hai Vílỉi - Đèo Ngang. Lơn trữ Trung (Am Đị;i 
chất Khoáng sàn Biển, Hà Nội . 

5. Nguyên Hiểu. J 990 
"Đề cương lộp bàn đồ địa chất khoáng sản biển nồng Việt Nam tỷ lệ 

1:500.000". " " 
• 6. Lồ Văn c ụ 1986 

"Lịch sử phát triển địa chất Kainozoí thềm lục f1Ịa (lồng nam Việt Nam". 
LUỘM án phó tiến sĩ. 

7. Nguyễn Hữu Cử, í 995 
"Đạc điểm hình thái - cấu trúc, lịch SƯ hình thành và phát triển hệ đắm phá 

Tam Giang - Cầu Hai". NXB K H O Hà Nội . 
8. Nguyễn Hữu Cử - Ma Văn Lạc. 1996 
"Trùng l ỗ (Foraminifcrn) trong trầm ỉích đáy hệ đầm phá Tam Giang - Cầu 

Hai". Tài nguyên và môi trường biển. T i n , Tr 177-184. NXB KHKT. 
9. Nguyễn Chu Hổi , Trần Đức Thạch, Nguyễn Đức Cự. 1991 
"Điều kiện tự nhiên và sinh thái hệ đám phá Tam Giang - Càu Hai và đám 

Lãng Cô". Thông (in K H và CN Thừa Thiên Huế. 
10. Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Chu Hổi , Nguyên Hữu Cử, Phàm Quang 

Anh. í 993 
"Góp phẩn nghiên cứu sử đụng hợp lý hộ đám phá Taiĩi Giang - d u Hai". 

Lưu trữ Phân viện Hải dương học Hài Phòng". 



124 

11. Nguyễn Quang Tấn. 1996 
"Các nguồn cung cấp và sự phan tán trám tích hiện đại ở phá Tam Giang -

Cẩu Hai". Tài nguyên Vít môi trường biển. T.3, ti 45 - 54. NXB Khoa học - kỹ 
thuật. 

12. Trâu Đức Thnnh. í 985 
" Cửa Thuận An và Tư Hiển (Bình Trị Thiên)". Những phát hiện mới về 

khảo cổ năm 1985. Hà Nội . 
13. Trần Đức Thạnh. í 997 
"Tác động môi trường của việc híp cửa, chuyển cửa ở hộ dâm phá Tam 

Giang - Cầu Hai". Tài nguyên và môi trường biển. T.4, tr í 85 - 194. NXB khôn 
học - kỹ thuật. 

14. Phạm Huy Thông và imk. 1997. -----

"náo cáo địa chất nhóm lờ Huế tỷ lẹ í/50.000". Lim trữ Liên đoàn bản đổ 
địa chất Miên Bắc. Mà Nội . 

15. Nguyễn Đình Xuyên, Nguyên Ngọc Thủy. ỉ 997. í 
" Tỉnh động đất và độ nguy hiểm động đất trên lãnh thổ Việt Nam". Thành 

tựu nghiên cứu vật lý địa cẩu. Tr 34 - 91. NXB khoa học - kỹ thuật. 1 

í' 

i 

Ị 




